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Phụ lục 1: 

MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CÁC ĐƠN VỊ CẤP 2 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) 

 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan,  

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

I CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC UBND TỈNH 

1 H62.01 
Văn phòng UBND 

tỉnh 

Số 38 và 40, đường Nguyễn Trãi, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ubnd@vinhph

uc.gov.vn 
0211.386.1169 

http://vpub.vinhp

huc.gov.vn 
000.00.01.H62 

2 H62.02 Sở Công Thương 

Số 16, đường Lý Thái Tổ, phường 

Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

soct@vinhphu

c.gov.vn 
0211.386.2477 

http://soct.vinhph

uc.gov.vn 
000.00.02.H62 

3 H62.03 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Số 339, đường Mê Linh, phường 

Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

vanphong@vi

nhphuc.edu.vn 
0211.386.2570 

https://vinhphuc.e

du.vn 
000.00.03.H62 

4 H62.04 
Sở Giao thông vận 

tải 

Số 9, đường Mê Linh, phường 

Liên bảo, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

sogtvt@vinhp

huc.gov.vn 
0211.386.2544 

http://sogtvt.vinhp

huc.gov.vn 
000.00.04.H62 

5 H62.05 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Số 40, đường Nguyễn Trãi, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

sokhdt@vinhp

huc.gov.vn 
0211.3862.480 

http://sokhdt.vinh

phuc.gov.vn 
000.00.05.H62 

6 H62.06 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Số 42, đường Nguyễn Chí Thanh, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

sokhcn@vinhp

huc.gov.vn 
0211.386.2987 

http://sokhcn.vinh

phuc.gov.vn 
000.00.06.H62 

7 H62.07 

Sở Lao động - 

Thương Binh và Xã 

hội 

Số 4, đường Hai Bà Trưng, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

soldtbxh.vinhp

huc.gov.vn 
0211.386.2523 

http://soldtbxh.vin

hphuc.gov.vn 
000.00.07.H62 

8 H62.08 Sở Ngoại vụ 

Đường Trần Phú, KĐT Chùa Hà, 

xã Định Trung, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

songv@vinhp

huc.gov.vn 
0211.384.3989 

http://songv.vinhp

huc.gov.vn 
000.00.08.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan,  

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

9 H62.09 Sở Nội vụ 

Số 38, đường Nguyễn Trãi, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

sonv@vinhph

uc.gov.vn 
0211.386.2522 

http://sonoivu.vin

hphuc.gov.vn 
000.00.09.H62 

10 H62.10 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

Số 98, đường Nguyễn Viết Xuân, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

sonnptnt@vin

hphuc.gov.vn  

0211.386.2516

  

http://sonnptnt.vin

hphuc.gov.vn/ 
000.00.10.H62 

11 H62.11 Sở Tài chính 

Số 40 đường Nguyễn Trãi, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

sotc@vinhphu

c.gov.vn 
0211.386.2502 

http://sotc.vinhph

uc.gov.vn 
000.00.11.H62 

12 H62.12 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Đường Hai Bà Trưng, phường 

Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

sotnmt@vinhp

huc.gov.vn 
0211.386.2511 

http://sotnmt.vinh

phuc.gov.vn 
000.00.12.H62 

13 H62.13 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Số 396 đường Mê Linh, phường 

Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

sotttt@vinhph

uc.gov.vn 
0211.384.6464 

http://sotttt.vinhp

huc.gov.vn 
000.00.13.H62 

14 H62.14 Sở Tư pháp 

Số 12 đường Trường Chinh, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

sotp@vinhphu

c.gov.vn 
0211.386.2606 

http://sotp.vinhph

uc.gov.vn 
000.00.14.H62 

15 H62.15 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Số 2, đường Hai Bà Trưng, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

sovhttdl@vinh

phuc.gov.vn 
0211.386.2505 

http://sovhttdl.vin

hphuc.gov.vn 
000.00.15.H62 

16 H62.16 Sở Xây dựng 

Số 02, đường Lý Thái Tổ, phường 

Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

soxd@vinhph

uc.gov.vn 
0211.386.2584 

http://soxd.vinhph

uc.gov.vn 
000.00.16.H62 

17 H62.17 Sở Y tế 

Số 12 đường Hai Bà Trưng, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

soyt@vinhphu

c.gov.vn 
0211.386.2562 

http://soyt.vinhph

uc.gov.vn 
000.00.17.H62 

18 H62.18 Thanh tra tỉnh 

Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường 

Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

thanhtra@vinh

phuc.gov.vn 
0211.386.1359 

http://thanhtra.vin

hphuc.gov.vn 
000.00.18.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan,  

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

19 H62.19 Ban Dân tộc 

Phố Đào Duy Anh, phường Đống 

Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

bandt@vinhph

uc.gov.vn 
0211.384.6466 

http://bandt.vinhp

huc.gov.vn 
000.00.19.H62 

20 H62.20 

Ban Giải phóng 

mặt bằng và Phát 

triển quỹ đất 

Đường Lạc Long Quân, phường 

Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

bangpmbptqd

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.362.0333 

http://bangpmbpt

qd.vinhphuc.gov.

vn 

000.00.20.H62 

21 H62.21 
Ban Quản lý Các 

khu công nghiệp 

Số 38 đường Nguyễn Trãi, phường 

Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

banqlckcn@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.384.3403 

http://banqlkcn.vi

nhphuc.gov.vn 
000.00.21.H62 

22 H62.22 

Ban Quản lý Đầu tư 

xây dựng công 

trình 

Số 8, đường Lý Thái Tổ, phường 

Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

banqldtxdct@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.371.0912   000.00.22.H62 

23 H62.23 

Ban Quản lý Dự án 

sử dụng vốn vay 

nước ngoài 

Số 38 và 40, đường Nguyễn Trãi, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

vpmo@vinhph

uc.gov.vn 
0211.386.0858   000.00.23.H62 

24 H62.24 
Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

Số 2 đường Kim Ngọc, phường 

Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

ptth@vinhphu

c.gov.vn 
0211.386.2487 

http://vinhphuctv.

vn 
000.00.24.H62 

25 H62.25 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các 

công trình dân dụng 

và công nghiệp 

Số 2 đường Lý Thái Tổ, phường 

Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

banqldaddcn@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.386.1866   000.00.25.H62 

26 H62.26 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

các công trình giao 

thông 

Số 9, đường Mê Linh, phường 

Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

  0211.386.2700   000.00.26.H62 

27 H62.27 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

các công trình nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn 

Số 98, đường Nguyễn Viết Xuân, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

banqlda.snn@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.384.0008   000.00.27.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan,  

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

28 H62.28 

Quỹ Đầu tư phát 

triển và Bảo lãnh 

tín dụng 

Phố Đào Duy Anh, phường Đống 

Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

quy_dtpt_bltd

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.372.2881 

http://quydautuva

baolanh.vinhphuc

.gov.vn/ 

000.00.28.H62 

29 H62.29 
Trường Cao đẳng 

nghề Vĩnh Phúc  

Hành chính 15, đường Nguyễn Tất 

Thành, phường Liên Bảo, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

email@vpvc.e

du.vn 
0211.386.0829 http://vpvc.edu.vn  000.00.98.H62 

30 H62.30 
Trường Cao đẳng 

Vĩnh Phúc  

Phường Trưng Nhị, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

cdspvinhphuc

@gmail.com 
0211.386.8188 

http://www.caodan

gvinhphuc.edu.vn 
000.00.99.H62 

31 H62.51 
UBND thành phố 

Vĩnh Yên 

Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích 

Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

vinhyen@vinh

phuc.gov.vn 
0211.386.1202 

http://vinhyen.vin

hphuc.gov.vn 
000.00.51.H62 

32 H62.52 
UBND thành phố 

Phúc Yên 

Đường Trần Hưng Đạo, phường 

Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

phucyen@vin

hphuc.gov.vn 
0211.3872.889 

http://phucyen.vin

hphuc.gov.vn 
000.00.52.H62 

33 H62.53 
UBND huyện Bình 

Xuyên 

Khu phố I, Thị trấn Hương Canh, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

binhxuyen@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.386.6440 

http://binhxuyen.v

inhphuc.gov.vn 
000.00.53.H62 

34 H62.54 
UBND huyện Lập 

Thạch 

Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

lapthach@vin

hphuc.gov.vn 
0211.383.0115 

http://lapthach.vin

hphuc.gov.vn 
000.00.54.H62 

35 H62.55 
UBND huyện Sông 

Lô 

Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

songlo@vinhp

huc.gov.vn 
0211.363.8450 

http://songlo.vinh

phuc.gov.vn 
000.00.55.H62 

36 H62.56 
UBND huyện Tam 

Dương 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

tamduong@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.383.3184 

http://tamduong.v

inhphuc.gov.vn 
000.00.56.H62 

37 H62.57 
UBND huyện Tam 

Đảo 

KM 10, thị trấn Hợp Châu, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

tamdao@vinh

phuc.gov.vn 
0211.385.3831 

http://tamdao.vinh

phuc.gov.vn  

000.00.57.H62 

38 H62.58 
UBND huyện Vĩnh 

Tường 

Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

vinhtuong@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.383.9132 

http://vinhtuong.v

inhphuc.gov.vn 
000.00.58.H62 

http://vpvc.edu.vn/
http://tamdao.vinhphuc.gov.vn/
http://tamdao.vinhphuc.gov.vn/
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan,  

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

39 H62.59 
UBND huyện Yên 

Lạc 

Tổ dân phố 3 Đoài, thị trấn Yên 

Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

yenlac@vinhp

huc.gov.vn 
0211.383.6408 

http://yenlac.vinh

phuc.gov.vn 
000.00.59.H62 

II 
CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC 

(Được cấp, sử dụng mã định danh điện tử tạm thời để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu đến khi đơn vị cấp trên (Cấp 1) ban hành mã định danh điện tử) 

1 K62.51 
HĐND thành phố 

Vĩnh Yên 

Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích 

Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

hdnd.vinhyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.386.1202     

2 K62.52 
HĐND thành phố 

Phúc Yên 

Đường Trần Hưng Đạo, phường 

Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

phucyen@vin

hphuc.gov.vn 
0211.3872.889 

http://phucyen.vin

hphuc.gov.vn 
  

3 K62.53 
HĐND huyện Bình 

Xuyên 

Khu Phố I, thị trấn Hương Canh, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

hdnd.binhxuye

n@vinhphuc.g

ov.vn 

0211.386.6440     

4 K62.54 
HĐND huyện Lập 

Thạch 

Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

hdnd.lapthach

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.382.9199     

5 K62.55 
HĐND huyện Sông 

Lô 

Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

hdnd.songlo@

vinhphuc.gov.

vn 

      

6 K62.56 
HĐND huyện Tam 

Dương 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

tamduong@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.383.3184     

7 K62.57 
HĐND huyện Tam 

Đảo 

KM 10, thị trấn Hợp Châu, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 
        

8 K62.58 
HĐND huyện Vĩnh 

Tường 

Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

        

9 K62.59 
HĐND huyện Yên 

Lạc 

Tổ dân phố 3 Đoài - thị trấn Yên 

Lạc - huyện Yên Lạc 

hdnd.yenlac@v

inhphuc.gov.vn 
0211.383.6408 

http://yenlac.vinh

phuc.gov.vn 
  



6 
 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan,  

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

10 H62.72 
Hội Liên hiệp phụ 

nữ tỉnh 

Số 8, đường Trường Chinh, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

hoilhpn@vinh

phuc.gov.vn 
0211.386.2616 

http://hoilhpn.vin

hphuc.gov.vn 
000.00.72.H62 

11 H62.73 
Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc tỉnh 

Số 40 đường Nguyễn Chí Thanh, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

ubmttq@vinhp

huc.gov.vn 
0211.386.0231 

http://mattrantoqu

oc.vinhphuc.gov.

vn 

000.00.73.H62 

12 H62.74 
Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh tỉnh  

Số 69 đường Nguyễn Chí Thanh, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

tinhdoanvinhp

huc@gmail.co

m 

0211.386.1362 
http://tinhdoan.vi

nhphuc.gov.vn 
000.00.74.H62 

13 H62.75 Hội Nông dân tỉnh  

Số 10 đường Trường Chinh, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

hoind@vinhph

uc.gov.vn 
0211.386.2643 

http://hoind.vinhp

huc.gov.vn 
000.00.75.H62 

14 H62.76 
Hội Cựu chiến binh 

tỉnh 

Đường Nguyễn Chí Thanh, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

hoiccb@vinhp

huc.gov.vn   
0211.625.6015 

http://hoiccb.vinh

phuc.gov.vn 
  

15 H62.81 
Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh 

Đường Trường Chinh, phường 

Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

hoidn@vinhph

uc.gov.vn 
0211.384.4859 

http://hoidn.vinhp

huc.gov.vn 
000.00.81.H62 

16 H62.82 
Hội liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị tỉnh 

Đường Trần Phú, KĐT Chùa Hà, 

xã Định Trung, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

lienhiepvinhph

uc@gmail.co

m 

097.552.9652 
http://lhhn.vinhph

uc.gov.vn 
000.00.82.H62 

17 H62.83 

Liên hiệp các hội 

khoa học và kỹ 

thuật tỉnh 

Đường Nguyễn Tất Thành, 

phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

hoikhkt@vinh

phuc.gov.vn 
0211.384.4679   000.00.83.H62 

18 H62.84 Hội Khuyến học  

Đường Nguyễn Tất Thành, 

phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

hoikh@vinhph

uc.gov.vn 
0211.384.1581   000.00.84.H62 

19 H62.85 Hội Chữ thập đỏ 

Phố Đào Duy Tích, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

hoictd@vinhp

huc.gov.vn 
0211.386.2682 

http://chuthapdo.v

inhphuc.gov.vn 
000.00.85.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan,  

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

20 H62.86 Hội Nhà báo 

Đường Nguyễn Chí Thanh, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

hoinhabao@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.386.0731   000.00.86.H62 

21 H62.87 
Hội Văn học nghệ 

thuật 

Phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

hoivhnt@vinh

phuc.gov.vn 
0211.386.2633   000.00.87.H62 

22 H62.88 
Liên minh Hợp tác 

xã 

Số 5, đường Lạc Long Quân, 

phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

lmhtx@vinhph

uc.gov.vn 
0211.384.2960   000.00.88.H62 

23 H62.96 
Công ty Điện lực 

Vĩnh Phúc  

Số 195 đường Trần Phú, phường 

Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

  0211.211.0243 
https://pcvinhphu

c.npc.com.vn 
000.00.96.H62 

24 H62.97 

Công ty TNHH 

MTV Xổ số kiến 

thiết Vĩnh Phúc  

Số 359 đường Mê Linh, phường 

Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

xosoktvinhphu

c@gmail.com 
0211.384.0958 

http://xosovinhph

uc.com.vn/ 
000.00.97.H62 
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Phụ lục 2: 

MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CÁC ĐƠN VỊ CẤP 3 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) 

 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

1 H62.01 
Văn phòng UBND 

tỉnh 
        000.00.01.H62 

1.1 H62.01.01 Ban Tiếp công dân 

Đường Lý Hải, phường Đống Đa, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

  0211.371.1100   000.01.01.H62 

1.2 H62.01.02 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường 

Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

  0211.361.6618   000.02.01.H62 

1.3 H62.01.03 
Trung tâm Tin học 

- Công báo 

Số 38 và 40, đường Nguyễn Trãi, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

thcb@vinhphu

c.gov.vn 
0211.386.1753   000.03.01.H62 

1.4 H62.01.04 
Nhà khách UBND 

tỉnh 

Số 9, đường Nguyễn Trãi, phường 

Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

  0211.384.1262   000.04.01.H62 

2 H62.02 Sở Công Thương         000.00.02.H62 

2.1 H62.02.01 

Trung tâm phát 

triển Công Thương 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Thôn Đôn Hậu, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

ttptct@vinhph

uc.gov.vn 
0211.384.7124 

http://vinhphucit.

gov.vn 
000.05.02.H62 

3 H62.03 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.00.03.H62 

3.1 H62.03.01 
Trường THPT Bình 

Xuyên 

Khu phố I, thị trấn Hương Canh, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c3binhxuyen@

vinhphuc.edu.v

n 

0211.386.6118 

https://thptbinhxu

yen.vinhphuc.edu.

vn 

000.01.03.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

3.2 H62.03.02 
Trường THPT Bình 

Sơn 

Xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c3binhson@vi

nhphuc.edu.vn 
  

https://thptbinhson

.vinhphuc.edu.vn 
000.02.03.H62 

3.3 H62.03.03 
Trường THPT Bến 

Tre 

Phường Hùng Vương, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c3bentre@vinh

phuc.edu.vn 
091.268.0960 

https://thptbentre.

vinhphuc.edu.vn 
000.03.03.H62 

3.4 H62.03.04 
Trường THPT 

Chuyên Vĩnh Phúc 

KM3, QL 2B, xã Định Trung, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c3chuyenvinhp

huc@vinhphuc

.edu.vn 

0211.386.0086 

https://thptchuyen

vinhphuc.vinhphu

c.edu.vn 

000.04.03.H62 

3.5 H62.03.05 
Trường THPT Đội 

Cấn 

Xã Tam Phúc, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c3doican@vin

hphuc.edu.vn 
0211.385.9823 

https://thptdoican.

vinhphuc.edu.vn 
000.05.03.H62 

3.6 H62.03.06 
Trường THPT 

Đồng Đậu 

Xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c3dongdau@vi

nhphuc.edu.vn 
0211.385.1683 

https://thptdongda

u.vinhphuc.edu.vn 
000.06.03.H62 

3.7 H62.03.07 
Trường THPT Hai 

Bà Trưng 

Phường Hùng Vương, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c3haibatrung@

vinhphuc.edu.v

n 

0211.387.4961 

https://thpthaibatr

ung.vinhphuc.edu

.vn 

000.07.03.H62 

3.8 H62.03.08 
Trường THPT Lê 

Xoay 

Khu 2, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c3lexoay@vin

hphuc.edu.vn 
091.259.9395 

https://thptlexoay.

vinhphuc.edu.vn 
000.08.03.H62 

3.9 H62.03.09 
Trường THPT Liên 

Bảo 

Khu hành chính số 2 phường Liên 

Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c3lienbao@vin

hphuc.edu.vn 
0211.376.6222 

https://thptlienbao

.vinhphuc.edu.vn 
000.09.03.H62 

3.10 H62.03.10 
Trường THPT Liễn 

Sơn 

Thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

c3lienson@vin

hphuc.edu.vn 
0211.383.1290 

https://thptlienson

.vinhphuc.edu.vn 
000.10.03.H62 

3.11 H62.03.11 
Trường THPT Ngô 

Gia Tự 

Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

c3ngogiatu@vi

nhphuc.edu.vn 
098.781.7908 

https://thptngogiat

u.vinhphuc.edu.v

n 

000.11.03.H62 

3.12 H62.03.12 
Trường THPT 

Nguyễn Thái Học 

Phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c3nguyenthaih

oc@vinhphuc.

edu.vn 

0211.384.0644 

https://thptnguyen

thaihoc.vinhphuc.

edu.vn 

000.13.03.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

3.13 H62.03.13 
Trường THPT 

Nguyễn Thị Giang 

Xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c3nguyenthigia

ng@vinhphuc.

edu.vn 

0211.388.9642 

https://thptnguyen

thigiang.vinhphuc

.edu.vn 

000.14.03.H62 

3.14 H62.03.14 
Trường THPT 

Nguyễn Viết Xuân 

Xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

C3nguyenvietx

uan@vinhphuc

.edu.vn 

098.202.3269 

https://thptnguyen

vietxuan.vinhphu

c.edu.vn 

000.15.03.H62 

3.15 H62.03.15 
Trường THPT 

Phạm Công Bình 

Xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c3phamcongbi

nh@vinhphuc.

edu.vn 

098.920.5235 

https://thptphamc

ongbinh.vinhphuc

.edu.vn 

000.16.03.H62 

3.16 H62.03.16 
Trường THPT 

Quang Hà 

Thị trấn Gia Khánh, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c3quangha@vi

nhphuc.edu.vn 
0211.383.2020 

https://thptquangh

a.vinhphuc.edu.vn 
000.17.03.H62 

3.17 H62.03.17 
Trường THPT 

Sáng Sơn 

Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c3sangson@vi

nhphuc.edu.vn 
091.715.8012 

https://thptsangson

.vinhphuc.edu.vn 
000.18.03.H62 

3.18 H62.03.18 
Trường THPT Tam 

Dương 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

c3tamduong@

vinhphuc.edu.v

n 

098.894.9915 

https://thpttamduo

ng.vinhphuc.edu.

vn 

000.20.03.H62 

3.19 H62.03.19 
Trường THPT Tam 

Dương II 

Xã Duy Phiên, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

c3tamduong2

@vinhphuc.ed

u.vn 

0211.389.7909 

https://thpttamduo

ng2.vinhphuc.edu

.vn 

000.21.03.H62 

3.20 H62.03.20 
Trường THPT Tam 

Đảo 

Làng Mạ, xã Tam Quan, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c3tamdao@vin

hphuc.edu.vn 
098.710.1679 

https://thpttamdao

.vinhphuc.edu.vn 
000.22.03.H62 

3.21 H62.03.21 
Trường THPT Tam 

Đảo 2 

Xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c3tamdao2@vi

nhphuc.edu.vn 
096.576.9868 

https://thpttamdao

2.vinhphuc.edu.vn 
000.23.03.H62 

3.22 H62.03.22 
Trường THPT Trần 

Hưng Đạo 

Xã Kim Long, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

c3tranhungdao

@vinhphuc.ed

u.vn 

0211.383.3956 

https://thpttranhu

ngdao.vinhphuc.e

du.vn 

000.24.03.H62 

3.23 H62.03.23 
Trường THPT Trần 

Phú 

Phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

c3tranphu@vi

nhphuc.edu.vn 
098.274.2968 

https://thpttranphu.

vinhphuc.edu.vn 
000.25.03.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

3.24 H62.03.24 
Trường THPT Trần 

Nguyên Hãn 

Xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c3trangnuyenh

an@vinhphuc.

edu.vn 

0211.382.8089 

https://thpttranng

uyenhan.vinhphuc

.edu.vn 

000.26.03.H62 

3.25 H62.03.25 
Trường THPT 

Vĩnh Yên 

Phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c3vinhyen@vi

nhphuc.edu.vn 
0211.360.0565 

https://thptvinhyen.

vinhphuc.edu.vn 
000.29.03.H62 

3.26 H62.03.26 
Trường THPT Võ 

Thị Sáu 

Xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c3vothisau@vi

nhphuc.edu.vn 
091.367.3828 

https://thptvothisau

.vinhphuc.edu.vn 
000.30.03.H62 

3.27 H62.03.27 
Trường THPT 

Xuân Hòa 

Đường Nguyễn Văn Linh, phường 

Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c3xuanhoa@vi

nhphuc.edu.vn 
098.340.6202 

https://thptxuanho

a.vinhphuc.edu.vn 
000.31.03.H62 

3.28 H62.03.28 
Trường THPT Yên 

Lạc 

Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c3yenlac@vin

hphuc.edu.vn 
094.828.9379 

https://thptyenlac.

vinhphuc.edu.vn 
000.32.03.H62 

3.29 H62.03.29 
Trường THPT Yên 

Lạc 2 

Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

thptyenlac2@v

inhphuc.edu.vn 
091.771.0066 

https://thptyenlac2.

vinhphuc.edu.vn 
000.33.03.H62 

3.30 H62.03.81 

Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên 

tỉnh 

Số 43, đường Chu Văn An, 

phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttgdtxtinh@vin

hphuc.edu.vn 
0211.386.7448 

https://gdtxtinh.vi

nhphuc.edu.vn 
000.81.03.H62 

3.31 H62.03.82 
Trường THPT Dân 

tộc nội trú tỉnh 

Phường Đồng Tâm, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

dtnttinh@vinh

phuc.edu.vn 
086.951.4666 

https://thptdtnttinh.

vinhphuc.edu.vn 
000.82.03.H62 

4 H62.04 
Sở Giao thông vận 

tải 
        000.00.04.H62 

4.1 H62.04.01 
Ban Quản lý Bến xe 

khách Vĩnh Phúc 

Phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
  0211.386.2067   000.01.04.H62 

4.2 H62.04.02 
Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

Số 9, đường Mê Linh, phường 

Liên bảo, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

  0211.373.7555   000.02.04.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

4.3 H62.04.03 

Trung tâm Đăng 

kiểm xe cơ giới 

Vĩnh Phúc 

Phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttdk@vinhphu

c.gov.vn  

0211.386.0848  
  

000.03.04.H62 

4.4 H62.04.04 

Trung tâm Đào tạo 

và Sát hạch lái xe 

Vĩnh Phúc 

Xã Hoàng Hoa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
  0211.361.1848 

  
000.04.04.H62 

4.5 H62.04.05 Tranh tra Sở  

Số 9, đường Mê Linh, phường 

Liên bảo, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

  0211.384.6300   000.06.04.H62 

4.6 H62.04.06 
Ban An toàn giao 

thông tỉnh 

Số 9, đường Mê Linh, phường 

Liên bảo, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

atgt@vinhphuc

.gov.vn 
0211.388.5858   000.07.04.H62 

5 H62.05 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
        000.00.05.H62 

5.1 H62.05.01 

Trung tâm nghiên 

cứu, xúc tiến đầu tư 

và hỗ trợ doanh 

nghiệp 

Số 40, đường Nguyễn Trãi, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttxtdt@vinhph

uc.gov.vn 
0211.625.6616 

http://investvinhp

huc.vn/ 
000.01.05.H62 

6 H62.06 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
        000.00.06.H62 

6.1 H62.06.01 

Chi cục Tiêu 

chuẩn, Đo lường - 

Chất lượng 

Đường Trường Chinh, phường 

Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

  0211.653.5066   000.01.06.H62 

6.2 H62.06.02 

Quỹ Phát triển 

Khoa học và Công 

nghệ 

Số 42, đường Nguyễn Chí Thanh, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

      000.02.06.H62 

6.3 H62.06.03 

Trung tâm Thông 

tin Khoa học công 

nghệ và Tin học 

Số 42, đường Nguyễn Chí Thanh, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

      000.03.06.H62 

mailto:ttdk@vinhphuc.gov.vn
mailto:ttdk@vinhphuc.gov.vn


13 
 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

6.4 H62.06.04 

Trung tâm Ứng 

dụng Tiến bộ Khoa 

học và Công nghệ 

Đường Nguyễn Tất Thành, 

phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

  0211.384.0540   000.04.06.H62 

7 H62.07 

Sở Lao động - 

Thương Binh và 

Xã hội 

        000.00.07.H62 

7.1 H62.07.01 

Cơ sở Cai nghiện 

ma túy tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Làng gô, xã Kim Long, huyện 

Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttgdldxh.ldtbxh

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.385.3792   000.02.07.H62 

7.2 H62.07.02 
Trung tâm Công 

tác xã hội 

Đường Hoàng Hoa Thám, TDP Lai 

Sơn, phường Đồng Tâm, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttbtxh.ldtbxh@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.386.7335   000.03.07.H62 

7.3 H62.07.03 
Trung tâm Dịch vụ 

việc làm 

Đường Đặng Trần Côn, phường 

Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

ttgtvl.ldtbxh@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.384.9248 
http://vieclamvinh

phuc.gov.vn 
000.04.07.H62 

7.4 H62.07.04 

Trung tâm Điều 

dưỡng người có 

công Tam Đảo 

Đồi Toàn Quyền, Khu 1, thị trấn 

Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

ttddncctd.ldtbx

h@vinhphuc.g

ov.vn 

0211.382.4999 
http://dulichnghid

uongtamdao.com/ 
000.06.07.H62 

7.5 H62.07.05 

Trung tâm Nuôi 

dưỡng và phục hồi 

chức năng người 

tâm thần 

Thôn Chùa, xã Hướng Đạo, huyện 

Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttndphcntt.ldtb

xh@vinhphuc.

gov.vn 

0211.371.6689   000.07.07.H62 

7.6 H62.07.06 Quỹ Bảo trợ trẻ em 

Số 12 đường Lạc Long Quân, 

phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

qbtte.ldtbxh@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.371.0477 
http://qbttevinhph

uc.org/ 
000.08.07.H62 

7.7 H62.07.07 

Trường Cao Đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Vĩnh Phúc 

Phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

caodang.cka@

moet.edu.vn 
0211.386.1938 http://vtec.edu.vn/ 000.09.07.H62 



14 
 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

8 H62.08 Sở Ngoại vụ         000.00.08.H62 

8.1 H62.08.01 

Trung tâm Thông 

tin đối ngoại và 

Xúc tiến viện trợ 

Đường Trần Phú, KĐT Chùa Hà, 

xã Định Trung, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttttdnxtvt@vin

hphuc.gov.vn 
0211.372.8001   000.01.08.H62 

9 H62.09 Sở Nội vụ         000.00.09.H62 

9.1 H62.09.01 
Ban Thi đua, Khen 

thưởng 

Số 38, đường Nguyễn Trãi, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

tdkt.nv@vinhp

huc.gov.vn 
0211.372.2089   000.01.09.H62 

9.2 H62.09.02 Ban Tôn giáo 

Số 38, đường Nguyễn Trãi, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

bantg.nv@vinh

phuc.gov.vn 
0211.384.6475   000.02.09.H62 

9.3 H62.09.03 
Trung tâm Lưu trữ 

lịch sử 

Số 38, đường Nguyễn Trãi, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttltls@vinhphu

c.gov.vn 
0211.372.1819   000.04.09.H62 

10 H62.10 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

        000.00.10.H62 

10.1 H62.10.01 
Chi cục Chăn nuôi 

Thú y Vĩnh Phúc 

Phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ccty.snn@vinh

phuc.gov.vn 
0211.386.2644   000.02.10.H62 

10.2 H62.10.02 Chi cục Kiểm lâm 
Phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

cckl.snn@vinh

phuc.gov.vn 
0211.386.2432   000.03.10.H62 

10.3 H62.10.03 
Chi cục Phát triển 

nông thôn 

Phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ccptnt.snn@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.386.1937   000.04.10.H62 

10.4 H62.10.04 

Chi cục Quản lý 

chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản 

Phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ccqlcl.snn@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.371.7556   000.05.10.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

10.5 H62.10.05 Chi cục Thủy lợi 

Số 98 đường Nguyễn Viết Xuân, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

cctl.snn@vinh

phuc.gov.vn 
0211.372.8975   000.06.10.H62 

10.6 H62.10.06 Chi cục Thủy sản 
Phường Đồng Tâm, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ccts.snn@vinh

phuc.gov.vn 
0211.384.6070   000.07.10.H62 

10.7 H62.10.07 
Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật 

Phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ccbvtv.snn@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.386.1059   000.08.10.H62 

10.8 H62.10.08 

Trung tâm Giống 

nông nghiệp Vĩnh 

Phúc 

Xã Hợp Thịnh, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttgct.snn@vinh

phuc.gov.vn 
0211.384.2430   000.10.10.H62 

10.9 H62.10.09 
Trung tâm Khuyến 

nông tỉnh Vĩnh Phúc 

Phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttkn.snn@vinh

phuc.gov.vn 
0211.386.1803   000.13.10.H62 

10.10 H62.10.10 

Trung tâm Kiểm 

định giám sát công 

trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

Phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttkdgs.snn@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.386.2515   000.14.10.H62 

10.11 H62.10.11 

Trung tâm Kiểm 

nghiệm, chứng nhận 

chất lượng đất và 

vật tư nông nghiệp 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttcncl.snn@vin

hphuc.gov.vn 
0211.370.3502   000.15.10.H62 

10.12 H62.10.12 

Trung tâm Nước 

sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn 

Vĩnh Phúc 

Phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttns.vanthu@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.386.1183   000.16.10.H62 

10.13 H62.10.13 

Trung tâm Phát 

triển Lâm Nông 

nghiệp Vĩnh Phúc 

Thị trấn Hợp Châu, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

ptlnn.snn@vin

hphuc.gov.vn 
0211.353.7484   000.17.10.H62 



16 
 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

10.14 H62.10.14 

Trung tâm Thông 

tin Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

Phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttnn.snn@vinh

phuc.gov.vn 
0211.384.1567   000.18.10.H62 

10.15 H62.10.15 

Văn phòng Điều 

phối chương trình 

xây dựng nông 

thôn mới 

Số 98 đường Nguyễn Viết Xuân, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

vanphongntm

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.371.6212   000.20.10.H62 

10.16 H62.10.16 

Ban chỉ huy phòng 

chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh Vĩnh Phúc   

Số 98 đường Nguyễn Viết Xuân, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

pclbvp@gmail.

com 
0211.386.2518   000.21.10.H62 

10.17 H62.10.17 

Quỹ phòng, chống 

thiên tai tỉnh Vĩnh 

Phúc  

Số 98 đường Nguyễn Viết Xuân, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

pclbvp@gmail.

com 
0211.372.8983   000.22.10.H62 

11 H62.11 Sở Tài chính         000.00.11.H62 

11.1 H62.11.01 Trung tâm Tin học 

Số 40 đường Nguyễn Trãi, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttth.sotc@vinh

phuc.gov.vn 
0211.386.2817   000.01.11.H62 

12 H62.12 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
        000.00.12.H62 

12.1 H62.12.01 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
  0211.350.0391   000.03.12.H62 

12.2 H62.12.02 

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

Môi trường 

Thôn Mậu Thông, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

  0211.386.1390   000.04.12.H62 



17 
 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

12.3 H62.12.03 

Trung tâm Kỹ thuật 

Tài nguyên và Môi 

trường 

Phố Đào Duy Anh, phường Đống 

Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

  0211.386.0939   000.05.12.H62 

12.4 H62.12.04 

Văn phòng Đăng 

ký đất đai tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
  0211.386.1157   000.06.12.H62 

12.5 H62.12.05 
Quỹ Bảo vệ môi 

trường 

Thôn Mậu Thông, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

  0211.371.6367   000.07.12.H62 

13 H62.13 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
        000.00.13.H62 

13.1 H62.13.01 

Cổng Thông tin - 

Giao tiếp điện tử 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Số 396 đường Mê Linh, phường 

Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

cttgtdt@vinhp

huc.gov.vn 
0211.372.8582   000.01.13.H62 

13.2 H62.13.02 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin và 

Truyền thông 

Số 396 đường Mê Linh, phường 

Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

ttcntt@vinhph

uc.gov.vn 
0211.384.7156   000.02.13.H62 

13.3 H62.13.03 

Trung tâm Hạ tầng 

thông tin tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Số 396 đường Mê Linh, phường 

Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

tthttt@vinhphu

c.gov.vn 
0211.384.0292   000.03.13.H62 

14 H62.14 Sở Tư pháp         000.00.14.H62 

14.1 H62.14.01 
Phòng Công chứng 

nhà nước số 1 

Đường Chu Văn An, phường Liên 

Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

ccs1.tuphap@v

inhphuc.gov.v

n 

0211.386.0449   000.01.14.H62 

14.2 H62.14.02 
Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản 

Đường Phạm Văn Đồng - phường 

Tích Sơn - thành phố Vĩnh Yên - 

tỉnh Vĩnh Phúc 

dvbdgts.tuphap

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.386.2165   000.02.14.H62 

14.3 H62.14.03 
Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước 

Đường Phạm Văn Đồng, phường 

Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

tgplnn.tuphap

@vinhphuc.go

v.vn 

211.384.2794   000.03.14.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

15 H62.15 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
        000.00.15.H62 

15.1 H62.15.01 Bảo tàng tỉnh 

Số 12 đường Lý Bôn, phường 

Phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

baotang.svh@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.386.2930   000.02.15.H62 

15.2 H62.15.02 
Nhà hát Nghệ thuật 

tỉnh 

Đường Nguyễn Tất Thành, 

phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

nhahatnt.svh@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.365.6186     

15.3 H62.15.03 Thư viện tỉnh 

Số 16 đường Lạc Long Quân, 

phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

thuvien.svh@v

inhphuc.gov.v

n 

0211.386.2662   000.05.15.H62 

15.4 H62.15.04 
Trung tâm Đào tạo 

vận động viên tỉnh 

Km số 5, quốc lộ 2B, xã Kim 

Long, huyện Tam Dương, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

ttdtvdv.svh@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.384.5042     

15.5 H62.15.05 

Trung tâm Thông 

tin và Xúc tiến du 

lịch 

Số 16 đường Lạc Long Quân, 

phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttttxtdl.svh@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.321.1657   000.08.15.H62 

15.6 H62.15.06 
Trung tâm Văn hóa 

tỉnh 

Đường Nguyễn Tất Thành, 

phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttvh.svh@vinh

phuc.gov.vn 

0211.386.2994

  
  000.09.15.H62 

16 H62.16 Sở Xây dựng         000.00.16.H62 

16.1 H62.16.01 
Chi cục Giám định 

xây dựng 

Số 07, đường Lạc Long Quân, 

phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

  0211.371.7656   000.02.16.H62 

16.2 H62.16.02 
Viện Quy hoạch 

xây dựng 

Ngõ I, đường Lý Thái Tổ, phường 

Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

  0211.372.1217   000.03.16.H62 

16.3 H62.16.03 Thanh tra Sở  

Số 02, đường Lý Thái Tổ, phường 

Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

  0211.372.0629   000.04.16.H62 



19 
 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

17 H62.17 Sở Y tế         000.00.17.H62 

17.1 H62.17.01 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh 

Đường Lam Sơn, thôn Lạc Ý, 

phường Đồng Tâm, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

bvdktinh@vin

hphuc.gov.vn 
0211.386.1206 

http://dakhoavinh

phuc.com/ 
000.01.17.H62 

17.2 H62.17.02 
Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Phúc Yên 

Tổ 1 phường Hùng Vương, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

benhviendakho

aphucyen@gm

ail.com 

0211.386.9223 
http://benhvienph

ucyen.vn/ 
000.02.17.H62 

17.3 H62.17.03 
Bệnh viện Phục hồi 

chức năng 

Km 9 quốc lộ 2, đường tránh Vĩnh 

Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

benhvienphcn

@gmail.com 
0211.384.7511 

http://bvphuchoic

hucnangvinhphuc.

vn 

000.03.17.H62 

17.4 H62.17.04 
Bệnh viện Sản nhi 

tỉnh 

Km 9 quốc lộ 2, đường tránh Vĩnh 

Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

quanlychatluon

g.sannhivp@g

mail.com 

0211.371.1489 
http://sannhivinhp

huc.vn/ 
000.04.17.H62 

17.5 H62.17.05 
Bệnh viện Tâm 

thần 

Xã Định Trung, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

bvttvp@gmail.

com 
0211.361.6799   000.05.17.H62 

17.6 H62.17.06 
Bệnh viện Y học cổ 

truyền 

Đường Nguyễn Tất Thành, xã 

Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

yhoccotruyenv

inhphuc@gmai

l.com 

0211.386.1057   000.06.17.H62 

17.7 H62.17.07 
Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm 

Đường Chu Văn An, phường Liên 

Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

chicucatvstp20

08@gmail.com 
0211.372.8564   000.07.17.H62 

17.8 H62.17.08 

Chi cục Dân số - 

Kế hoạch hóa gia 

đình 

Số 355, đường Mê Linh,  phường 

Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

chicucdskhhgd

@gmail.com 
0211.386.2463   000.08.17.H62 

17.9 H62.17.09 
Trung tâm Giám 

định Y khoa 

Số 35 đường Chu Văn An, 

phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttgdyk@vinhp

huc.gov.vn 
0211.386.1126   000.09.17.H62 

17.10 H62.17.10 

Trung tâm Kiểm 

nghiệm mỹ phẩm - 

thực phẩm 

Số 37 đường Chu Văn An, 

phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttknvp@gmail.

com 
0211.386.1376   000.10.17.H62 



20 
 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

17.11 H62.17.11 
Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

Số 10, đường Hai Bà Trưng, 

phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

cdcvinhphuc@

vinhphuc.gov.c

om 

0211.386.2646

  
  000.11.17.H62 

17.12 H62.17.12 Trung tâm Pháp y 

Đường Tô Hiến Thành, phường 

Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

ddn.phapyvinh

phuc@gmail.c

om 

0211.625.2116   000.12.17.H62 

17.13 H62.17.13 

Trung tâm Y tế 

thành phố Vĩnh 

Yên 

Số 2 đường Phạm Văn Đồng, 

phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttytvy2020@g

mail.com 
0211.369.6855 

http://trungtamyte

thanhphovinhyen.

com 

000.13.17.H62 

17.14 H62.17.14 

Trung tâm Y tế 

thành phố Phúc 

Yên 

Số 5, ngõ 3, đường Trần Hưng 

Đạo, phường Trưng Trắc, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttytphucyen@g

mail.com 
0211.387.5292   000.14.17.H62 

17.15 H62.17.15 
Trung tâm Y tế 

huyện Bình Xuyên 

Khu Phố I, thị trấn Hương Canh, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

ttytebx@gmail

.com 
0211.386.6003 

http://trungtamyte

binhxuyen.vn 
000.15.17.H62 

17.16 H62.17.16 
Trung tâm Y tế 

huyện Lập Thạch 

Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

benhvienlaptha

ch@gmail.com 
0211.363.1686 

  
000.16.17.H62 

17.17 H62.17.17 
Trung tâm Y tế 

huyện Sông Lô 

Xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

vanthu.ttytsl@

gmail.com 
0211.363.6704 

http://trungtamyte

songlo.vn 
000.17.17.H62 

17.18 H62.17.18 
Trung tâm Y tế 

huyện Tam Dương 

Phố Me, thị trấn Hợp Hoà, huyện 

Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttyttamduong

@gmail.com 
0211.383.3023 

http://ttyttamduon

g.vn 
000.18.17.H62 

17.19 H62.17.19 
Trung tâm Y tế 

huyện Tam Đảo 

Thôn Đức Hoạ, xã Hồ Sơn, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

trungtamyteta

mdao2015@g

mail.com 

0211.353.9688   000.19.17.H62 

17.20 H62.17.20 
Trung tâm Y tế 

huyện Vĩnh Tường 

Khu 3 thị trấn Vĩnh Tường, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

benhvienvinht

uong2012@g

mail.com 

0211.383.9150 
http://trungtamyte

vinhtuong.vn 
000.20.17.H62 

17.21 H62.17.21 
Trung tâm Y tế 

huyện Yên Lạc 

Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

benhviendakho

ayenlac@gmai

l.com 

0211.383.6468   000.21.17.H62 



21 
 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

17.22 H62.17.22 
Bệnh viện Giao 

thông Vận tải  

Phường Tiền Châu, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
  0211.386.9337 

https://benhviengi

aothongvantai.vn/ 
000.23.17.H62 

18 H62.18 Thanh tra tỉnh         000.00.18.H62 

18.1 H62.18.01 
Trung tâm Thông 

tin tư liệu thanh tra 

Đường Lý Thái Tổ, phường Đống 

Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

tttl.tt@vinhphu

c.gov.vn 
    000.01.18.H62 

21 H62.21 
Ban Quản lý các 

khu công nghiệp 
        000.00.21.H62 

21.1 H62.21.01 

Trung tâm dịch vụ 

hỗ trợ đầu tư Vĩnh 

Phúc 

KCN Bá Thiện, thị trấn Bá Hiến, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

  0211.651.1779   000.01.21.H62 

31 H62.51 
UBND thành phố 

Vĩnh Yên 
        000.00.51.H62 

31.1 H62.51.01 

Văn phòng HĐND 

và UBND thành 

phố 

Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích 

Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

vpubnd.vinhye

n@vinhphuc.g

ov.vn 

0211.386.1202   000.01.51.H62 

31.2 H62.51.02 
Ban Quản lý chợ 

Vĩnh Yên 

Đường Ngô Quyền, phường Ngô 

Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

qlcvy.vinhyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.386.1979   000.02.51.H62 

31.3 H62.51.03 
Ban Quản lý dự án 

và Đầu tư xây dựng 

Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích 

Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

qlda.vinhyen@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.384.0607   000.03.51.H62 

31.4 H62.51.04 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Số 3, đường Hà Huy Tập, phường 

Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

gddt.vinhyen@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.355.9998   000.04.51.H62 

31.5 H62.51.05 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích 

Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

ldtbxh.vinhyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.371.6244   000.05.51.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

31.6 H62.51.06 Phòng Kinh tế 

Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích 

Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

kinhte.vinhyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.386.2789   000.06.51.H62 

31.7 H62.51.07 Phòng Nội vụ 

Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích 

Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

noivu.vinhyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.686.2609   000.07.51.H62 

31.8 H62.51.08 
Phòng Quản lý đô 

thị 

Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích 

Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

qldt.vinhyen@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.384.7591   000.08.51.H62 

31.9 H62.51.09 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích 

Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

tckh.vinhyen@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.386.1188   000.09.51.H62 

31.10 H62.51.10 
Phòng Tài nguyên - 

Môi trường 

Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích 

Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

tnmt.vinhyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.386.2861   000.10.51.H62 

31.11 H62.51.11 Phòng Tư pháp 

Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích 

Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

tuphap.vinhye

n@vinhphuc.g

ov.vn 

0211.384.1744   000.11.51.H62 

31.12 H62.51.12 
Phòng Văn hóa - 

Thông tin 

Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích 

Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

vhtt.vinhyen@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.359.5686   000.12.51.H62 

31.13 H62.51.13 Thanh tra 

Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích 

Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

thanhtra.vinhy

en@vinhphuc.

gov.vn 

0211.386.0521   000.13.51.H62 

31.14 H62.51.14 

Trung tâm Văn hóa 

thông tin và thể 

thao 

Số 48, đường Phạm Văn Đồng, 

phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttvhtt.vinhyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.386.2386   000.14.51.H62 

31.15 H62.51.15 
UBND phường 

Đống Đa 

Số 158, đường Đầm Vạc, phường 

Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

dongda@vinhp

huc.gov.vn 
0211.386.1950   000.16.51.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

31.16 H62.51.16 
UBND phường 

Đồng Tâm 

Đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

dongtam@vin

hphuc.gov.vn 
0211.371.1457   000.15.51.H62 

31.17 H62.51.17 
UBND phường Hội 

Hợp 

Đường Trương Định, phường Hội 

Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc  

hoihop@vinhp

huc.gov.vn 
0211.386.7591   000.17.51.H62 

31.18 H62.51.18 
UBND phường 

Khai Quang 

Số 545, đường Mê Linh, phường 

Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

khaiquang@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.386.1690   000.18.51.H62 

31.19 H62.51.19 
UBND phường 

Liên Bảo 

Đường Trần Phú, phường Liên 

Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

lienbao@vinhp

huc.gov.vn 
0211.386.1312   000.19.51.H62 

31.20 H62.51.20 
UBND phường 

Ngô Quyền 

Số 34, đường Ngô Quyền, phường 

Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc  

ngoquyen@vin

hphuc.gov.vn  
0211.629.0259   000.20.51.H62 

31.21 H62.51.21 
UBND phường 

Tích Sơn 

Đường Điện Biên Phủ, phường 

Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

tichson@vinhp

huc.gov.vn 
0211.386.1465   000.21.51.H62 

31.22 H62.51.22 
UBND xã Định 

Trung 

Thôn Vèo, xã Định Trung, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

dinhtrung@vin

hphuc.gov.vn 
0211.386.1671   000.22.51.H62 

31.23 H62.51.23 
UBND xã Thanh 

Trù 

Đường Nguyễn Lương Bằng, xã 

Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

thanhtru@vinh

phuc.gov.vn 
0211.384.6171   000.23.51.H62 

32 H62.52 
UBND thành phố 

Phúc Yên 
        000.00.52.H62 

32.1 H62.52.01 

Văn phòng HĐND 

và UBND thành 

phố 

Số 145, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Trưng Trắc, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

phucyen@vinh

phuc.gov.vn 
0211.387.2889   000.01.52.H62 

32.2 H62.52.02 
Ban Quản lý chợ 

Phúc Yên 

Phường Trưng Trắc, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

bqlc.phucyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.387.2889   000.02.52.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

32.3 H62.52.03 

Ban Quản lý dự án, 

Đầu tư và Xây 

dựng thành phố 

Phúc Yên 

Số 145, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Trưng Trắc, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

qldadtxd.phuc

yen@.vinhphu

c.gov.vn 

0211.387.2886   000.03.52.H62 

32.4 H62.52.04 
Ban Quản lý khu 

du lịch Đại Lải 

Xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

bqldldl.phucye

n.@vinhphuc.g

ov.vn 

0211.385.6059   000.04.52.H62 

32.5 H62.52.05 

Đội quản lý trật tự 

đô thị thành phố 

Phúc Yên 

Phường Hùng Vương, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

qlttdt.phucyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.388.1108   000.05.52.H62 

32.6 H62.52.06 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Đường Trần Hưng Đạo, phường 

Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

gddt.phucyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.387.2927   000.06.52.H62 

32.7 H62.52.07 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

Số 145, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Trưng Trắc, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ldtbxh.phucye

n@vinhphuc.g

ov.vn 

0211.387.2892   000.07.52.H62 

32.8 H62.52.08 Phòng Kinh tế 

Số 145, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Trưng Trắc, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

kinhte.phucyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.388.1108   000.08.52.H62 

32.9 H62.52.09 Phòng Nội vụ 

Số 145, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Trưng Trắc, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

noivu.phucyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.387.5635   000.09.52.H62 

32.10 H62.52.10 
Phòng Quản lý đô 

thị 

Số 145, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Trưng Trắc, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

qldt.phucyen@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.387.2935   000.10.52.H62 

32.11 H62.52.11 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Số 145, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Trưng Trắc, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

tckh.phucyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.387.2895   000.11.52.H62 

32.12 H62.52.12 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Số 145, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Trưng Trắc, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

tnmt.phucyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.387.2890   000.12.52.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

32.13 H62.52.13 Phòng Tư pháp 

Số 145, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Trưng Trắc, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

tuphap.phucye

n@vinhphuc.g

ov.vn 

0211.387.2885   000.13.52.H62 

32.14 H62.52.14 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Phường Trưng Trắc, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

vhtt.phucyen@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.387.1410   000.14.52.H62 

32.15 H62.52.15 Thanh tra 
Phường Trưng Trắc, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

thnhtra.phucye

n@vinhphuc.g

ov.vn 

0211.387.2942   000.15.52.H62 

32.16 H62.52.16 

Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

Số 23, đường Ngô  Gia Tự, 

phường Hùng Vương, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttgdtxdnpy.sgd

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.386.9563   000.16.52.H62 

32.17 H62.52.17 

Trung tâm Văn hóa 

- Thông tin - Thể 

thao thành phố 

Phúc Yên 

Đường Trần Hưng Đạo, phường 

Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

ttvhtt.phucyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.386.9968   000.17.52.H62 

32.18 H62.52.18 
UBND phường 

Đồng Xuân 

Phường Đồng Xuân, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

dongxuan@vin

hphuc.gov.vn 
0211.354.0377   000.18.52.H62 

32.19 H62.52.19 
UBND phường 

Hùng Vương 

Phường Hùng Vương, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

hungvuong@v

inhphuc.gov.v

n 

0211.655.5222   000.19.52.H62 

32.20 H62.52.20 
UBND phường 

Nam Viêm 

Phường Nam Viêm, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

namviem@vin

hphuc.gov.vn 
0211.386.8964   000.20.52.H62 

32.21 H62.52.21 
UBND phường 

Phúc Thắng 

Phường Phúc Thắng, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

phucthang@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.326.8368   000.21.52.H62 

32.22 H62.52.22 
UBND phường 

Tiền Châu 

Phường Tiền Châu, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

tienchau@vinh

phuc.gov.vn 
0211.385.4041   000.22.52.H62 

32.23 H62.52.23 
UBND phường 

Trưng Nhị 

Phường Trưng Nhị, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

trungnhi@vinh

phuc.gov.vn 
0211.387.2929   000.23.52.H62 



26 
 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

32.24 H62.52.24 
UBND phường 

Trưng Trắc 

Phường Trưng Trắc, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

trungtrac@vin

hphuc.gov.vn 
0211.386.9242   000.24.52.H62 

32.25 H62.52.25 
UBND phường 

Xuân Hòa 

Phường Xuân Hòa, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

xuanhoa@vinh

phuc.gov.vn 
0211.354.0568   000.25.52.H62 

32.26 H62.52.26 
UBND xã Cao 

Minh 

Xã Cao Minh, thành phố Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

caominh@vinh

phuc.gov.vn 
0211.386.3451   000.26.52.H62 

32.27 H62.52.27 
UBND xã Ngọc 

Thanh 

Xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ngocthanh@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.385.6227   000.27.52.H62 

33 H62.53 
UBND huyện 

Bình Xuyên 
        000.00.53.H62 

33.1 H62.53.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Khu phố I, thị trấn Hương Canh, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

vp.binhxuyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.386.6363   000.01.53.H62 

33.2 H62.53.02 
Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

Khu phố I, thị trấn Hương Canh, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

qlda.binhxuye

n@vinhphuc.g

ov.vn 

0211.359.6869   000.02.53.H62 

33.3 H62.53.03 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Khu Vườn Sim, thị trấn Hương 

Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

gd.binhxuyen

@vinhphuc.ed

u.vn 

0211.386.6404 

http://pgdbinhxuy

en.vinhphuc.edu.v

n 

000.03.53.H62 

33.4 H62.53.04 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Khu phố I, thị trấn Hương Canh, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

ct.binhxuyen@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.386.6427   000.04.53.H62 

33.5 H62.53.05 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

Khu phố I, thị trấn Hương Canh, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

ldtbxh.binhxuy

en@vinhphuc.

gov.vn 

0211.388.7232   000.05.53.H62 

33.6 H62.53.06 Phòng Nội vụ 

Khu phố I, thị trấn Hương Canh, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

nv.binhxuyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.359.6636   000.06.53.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

33.7 H62.53.07 
Phòng Nông 

nghiệp 

Khu phố I, thị trấn Hương Canh, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

nnptnt.binhxuy

en@vinhphuc.

gov.vn 

0211.386.6365   000.07.53.H62 

33.8 H62.53.08 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Khu phố I, thị trấn Hương Canh, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

tckh.binhxuye

n@vinhphuc.g

ov.vn 

0211.359.2138   000.08.53.H62 

33.9 H62.53.09 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Khu phố I, thị trấn Hương Canh, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

tnmt.binhxuye

n@vinhphuc.g

ov.vn 

0211.386.6367   000.09.53.H62 

33.10 H62.53.10 Phòng Tư pháp 

Khu phố I, thị trấn Hương Canh, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

tp.binhxuyen@

vinhphuc.gov.

vn 

    000.10.53.H62 

33.11 H62.53.11 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Khu phố I, thị trấn Hương Canh, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

vhtt.binhxuyen

@vinhphuc.go

v.vn 

    000.11.53.H62 

33.12 H62.53.12 Thanh tra 

Khu phố I, thị trấn Hương Canh, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

ttr.binhxuyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.360.0966   000.12.53.H62 

33.13 H62.53.13 Trạm Khuyến nông 

Thôn Cầu Các, xã Quất Lưu, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

kn.binhxuyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.386.6479   000.13.53.H62 

33.14 H62.53.14 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên 

Khu Vườn Sim, thị trấn Hương 

Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

ttgdtxdn.binhx

uyen@vinhphu

c.edu.vn 

0211.386.6455 

https://gdtxbinhxu

yen.vinhphuc.edu.

vn 

000.14.53.H62 

33.15 H62.53.15 

Trung tâm Văn hóa 

thông tin và thể 

thao 

Khu Vườn Sim, thị trấn Hương 

Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

ttvh.binhxuyen

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.388.7626   000.15.53.H62 

33.16 H62.53.16 
UBND thị trấn Gia 

Khánh 

Thị trấn Gia Khánh, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

giakhanh@vin

hphuc.gov.vn 
0211.383.2030   000.16.53.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

33.17 H62.53.17 
UBND thị trấn 

Hương Canh 

Thị trấn Hương Canh, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

huongcanh@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.386.6096   000.17.53.H62 

33.18 H62.53.18 
UBND thị trấn 

Thanh Lãng 

Thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

thanhlang@vin

hphuc.gov.vn 
0211.386.6038   000.18.53.H62 

33.19 H62.53.19 
UBND thị trấn Bá 

Hiến 

Thị trấn Bá Hiến, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

bahien@vinhp

huc.gov.vn 
0211.386.6078   000.19.53.H62 

33.20 H62.53.20 
UBND thị trấn Đạo 

Đức 

Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

daoduc@vinhp

huc.gov.vn 
0211.386.6885   000.20.53.H62 

33.21 H62.53.21 
UBND xã Hương 

Sơn 

Xã Hương Sơn, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

huongson@vin

hphuc.gov.vn 
0211.383.2004   000.21.53.H62 

33.22 H62.53.22 
UBND xã Phú 

Xuân 

Xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

phuxuan@vinh

phuc.gov.vn 
0211.386.6146   000.22.53.H62 

33.23 H62.53.23 
UBND xã Quất 

Lưu 

Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

quatluu@vinh

phuc.gov.vn 
0211.350.3158   000.23.53.H62 

33.24 H62.53.24 UBND xã Sơn Lôi 
Xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

sonloi@vinhph

uc.gov.vn 
0211.386.6084   000.24.53.H62 

33.25 H62.53.25 
UBND xã Tam 

Hợp 

Xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

tamhop@vinh

phuc.gov.vn 
0211.389.8958   000.25.53.H62 

33.26 H62.53.26 
UBND xã Tân 

Phong 

Xã Tân Phong, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

tanphong@vin

hphuc.gov.vn 
0211.386.6034   000.26.53.H62 

33.27 H62.53.27 
UBND xã Thiện 

Kế 

Xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

thienke@vinhp

huc.gov.vn 
0211.386.8919   000.27.53.H62 

33.28 H62.53.28 
UBND xã Trung 

Mỹ 

Xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

trungmy@vinh

phuc.gov.vn 
0211.383.2098   000.28.53.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

34 H62.54 
UBND huyện Lập 

Thạch 
        000.00.54.H62 

34.1 H62.54.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

TDP Vĩnh Thịnh, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

lapthach@vinh

phuc.gov.vn 
0211.383.0115   000.01.54.H62 

34.2 H62.54.02 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng, 

giải phóng mặt 

bằng và phát triển 

quỹ đất 

TDP Vĩnh Thịnh, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

qldalapthach@

vinhphuc.gov.

vn 

097.367.4357   000.02.54.H62 

34.3 H62.54.03 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

TDP Vĩnh Thịnh, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

giaoduclapthac

h@vinhphuc.g

ov.vn 

0211.363.6888   000.04.54.H62 

34.4 H62.54.04 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

TDP Vĩnh Thịnh, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

ctlapthach@vi

nhphuc.gov.vn 
096.286.3636   000.05.54.H62 

34.5 H62.54.05 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã  

hội 

TDP Vĩnh Thịnh, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

ldtbxhlapthach

@vinhphuc.go

v.vn 

097.618.0487   000.06.54.H62 

34.6 H62.54.06 Phòng Nội vụ 

TDP Vĩnh Thịnh, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

noivulapthach

@vinhphuc.go

v.vn 

097.232.0738   000.07.54.H62 

34.7 H62.54.07 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

TDP Vĩnh Thịnh, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

nnptntlapthach

@vinhphuc.go

v.vn 

097.925.2984   000.08.54.H62 

34.8 H62.54.08 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

TDP Vĩnh Thịnh, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

tckhlapthach@

vinhphuc.gov.

vn 

098.328.3268   000.09.54.H62 

34.9 H62.54.09 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

TDP Vĩnh Thịnh, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

tnmtlapthach@

vinhphuc.gov.

vn 

098.816.4146   000.10.54.H62 
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Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 
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cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

34.10 H62.54.10 Phòng Tư pháp 

TDP Vĩnh Thịnh, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

tuphaplapthach

@vinhphuc.go

v.vn 

096.700.2238   000.11.54.H62 

34.11 H62.54.11 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

TDP Vĩnh Thịnh, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

vhttlapthach@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.383.0362   000.12.54.H62 

34.12 H62.54.12 Thanh tra 

TDP Vĩnh Thịnh, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

thanhtralapthac

h@vinhphuc.g

ov.vn 

098.779.0878   000.14.54.H62 

34.13 H62.54.13 Trạm Khuyến nông 

TDP Long Cương, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

tramknlapthac

h@vinhphuc.g

ov.vn 

098.637.1477   000.15.54.H62 

34.14 H62.54.14 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên 

Thôn Vườn Tràng, xã Xuân Lôi, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttgdtxdn.laptha

ch@vinhphuc.

edu.vn 

098.487.0102 

http://gdtxlapthac

h.vinhphuc.edu.v

n 

000.16.54.H62 

34.15 H62.54.15 

Trung tâm Văn hóa 

thông tin và thể 

thao 

TDP Vĩnh Thịnh, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

vhtdttlapthach

@vinhphuc.go

v.vn 

098.684.4228   000.17.54.H62 

34.16 H62.54.18 
UBND thị trấn Hoa 

Sơn 

Thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

hoason@vinhp

huc.gov.vn 
097.392.1509   000.18.54.H62 

34.17 H62.54.19 
UBND thị trấn Lập 

Thạch 

Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

thitranlapthach

@vinhphuc.go

v.vn 

083.604.0381   000.19.54.H62 

34.18 H62.54.20 
UBND xã Bắc 

Bình 

Thôn Bình Long, xã Bắc Bình, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

bacbinh@vinh

phuc.gov.vn 
0211.366.6004   000.20.54.H62 

34.19 H62.54.21 
UBND xã Bàn 

Giản 

Thôn Đông Lai, xã Bàn Giản, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

bangian@vinh

phuc.gov.vn 
0211.366.6007   000.21.54.H62 



31 
 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 
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Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

34.20 H62.54.22 
UBND xã Đình 

Chu 

Thôn Trung kiên, xã Đình chu, 

huyện Lập thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

dinhchu@vinh

phuc.gov.vn 
0211.382.8092   000.22.54.H62 

34.21 H62.54.23 
UBND xã Đồng 

Ích 

Thôn Viên Luận, xã Đồng Ích, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

dongich@vinh

phuc.gov.vn 
0211.366.6009   000.23.54.H62 

34.22 H62.54.24 UBND xã Hợp Lý 
Thôn Bỉnh Ri, xã Hợp Lý, huyện 

Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

hoply@vinhph

uc.gov.vn 
0211.389.4191   000.24.54.H62 

34.23 H62.54.25 
UBND xã Liên 

Hòa 

Xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

lienhoa@vinhp

huc.gov.vn 
096.603.6566   000.25.54.H62 

34.24 H62.54.26 UBND xã Liễn Sơn 
Thôn Đá Trắng, xã Liễn Sơn, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

lienson@vinhp

huc.gov.vn 
0211.366.6011   000.26.54.H62 

34.25 H62.54.27 
UBND xã Ngọc 

Mỹ 

Thôn Nghệ Oản Trung, xã Ngọc 

Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

ngocmy@vinh

phuc.gov.vn 
0211.366.6014   000.27.54.H62 

34.26 H62.54.28 
UBND xã Quang 

Sơn 

Thôn Sơn Kịch, xã Quang Sơn, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

quangson@vin

hphuc.gov.vn 
0211.366.6006   000.28.54.H62 

34.27 H62.54.29 
UBND xã Sơn 

Đông 

Thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

sondong@vinh

phuc.gov.vn 
0211.366.6020   000.29.54.H62 

34.28 H62.54.30 
UBND xã Thái 

Hòa 

Thôn Đình Tre, xã Thái Hòa, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

thaihoa@vinhp

huc.gov.vn 
097.692.6685   000.30.54.H62 

34.29 H62.54.31 UBND xã Tiên Lữ 
Thôn Mới, xã Tiên Lữ, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

tienlu@vinhph

uc.gov.vn 
0211.383.0318   000.31.54.H62 

34.30 H62.54.32 UBND xã Triệu Đề 
Thôn Hạnh Phúc, xã Triệu Đề, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

trieude@vinhp

huc.gov.vn 
0211.382.8037   000.32.54.H62 

34.31 H62.54.33 UBND xã Tử Du 
Thôn Bản Hậu, xã Tử Du, huyện 

Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

tudu@vinhphu

c.gov.vn 
0211.389.0495   000.33.54.H62 
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đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 
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34.32 H62.54.34 
UBND xã Văn 

Quán 

Thôn Xuân Quang, xã Văn Quán, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

vanquan@vinh

phuc.gov.vn 
0211.383.0510   000.34.54.H62 

34.33 H62.54.35 
UBND xã Vân 

Trục 

Thôn Vân Trục, xã Vân Trục, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

vantruc@vinh

phuc.gov.vn 
0211.650.2112   000.35.54.H62 

34.34 H62.54.36 
UBND xã Xuân 

Hòa 

Thôn Thành Lập, xã Xuân Hòa, 

Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

xaxuanhoa@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.362.0170   000.36.54.H62 

34.35 H62.54.37 
UBND xã Xuân 

Lôi 

Thôn Đông Xuân, xã Xuân Lôi, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

xuanloi@vinh

phuc.gov.vn 
0211.360.2248   000.37.54.H62 

35 H62.55 
UBND huyện 

Sông Lô 
        000.00.55.H62 

35.1 H62.55.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

songlo@vinhp

huc.gov.vn 
    000.01.55.H62 

35.2 H62.55.02 
Ban Quản lý dự án 

và đầu tư xây dựng 

Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

qlda.sl@vinhp

huc.gov.vn 
    000.02.55.H62 

35.3 H62.55.03 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

gddt.sl@vinhp

huc.gov.vn 
  

https://pgdsonglo.

vinhphuc.edu.vn 
000.03.55.H62 

35.4 H62.55.04 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

ct.sl@vinhphu

c.gov.vn 
    000.04.55.H62 

35.5 H62.55.05 Phòng Nội vụ 
Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

nv.sl@vinhphu

c.gov.vn 
    000.05.55.H62 

35.6 H62.55.06 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã  

hội 

Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

ldtbxh.sl@vinh

phuc.gov.vn 
    000.06.55.H62 

35.7 H62.55.07 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

nnptnt.sl@vinh

phuc.gov.vn 
    000.07.55.H62 
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35.8 H62.55.08 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

tckh.sl@vinhp

huc.gov.vn 
    000.08.55.H62 

35.9 H62.55.09 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

tnmt.sl@vinhp

huc.gov.vn 
    000.09.55.H62 

35.10 H62.55.10 Phòng Tư pháp 
Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

tp.sl@vinhphu

c.gov.vn 
    000.10.55.H62 

35.11 H62.55.11 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

vhtt.sl@vinhph

uc.gov.vn 
    000.11.55.H62 

35.12 H62.55.12 Thanh tra 
Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

tt.sl@vinhphuc

.gov.vn 
    000.13.55.H62 

35.13 H62.55.13 Trạm Khuyến nông 
Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

kn.sl@vinhphu

c.gov.vn 
    000.14.55.H62 

35.14 H62.55.14 

Trung tâm Văn hóa 

thông tin và thể 

thao 

Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttvhtt.sl@vinh

phuc.gov.vn 
    000.15.55.H62 

35.15 H62.55.16 
UBND thị trấn 

Tam Sơn 

Tổ dân phố Then, thị trấn Tam 

Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

tamson@vinhp

huc.gov.vn 
0211.385.8031   000.16.55.H62 

35.16 H62.55.17 
UBND xã Bạch 

Lựu 

Xã Bạch Lựu, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

bachluu@vinh

phuc.gov.vn 
0211.389.2068   000.17.55.H62 

35.17 H62.55.18 
UBND xã Cao 

Phong 

Thôn Tổ Gà, xã Cao Phong, 

huyện Sông Lô, tinh Vĩnh Phúc 

caophong@vin

hphuc.gov.vn 
0211.382.8012   000.18.55.H62 

35.18 H62.55.19 
UBND xã Đôn 

Nhân 

Thôn Hòa Bình, xã Đôn Nhân, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

donnhan@vinh

phuc.gov.vn 
    000.21.55.H62 

35.19 H62.55.20 
UBND xã Đồng 

Quế 

Thôn Quế Trạo B, xã Đồng Quế, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

dongque@vinh

phuc.gov.vn 
0211.383.0434   000.19.55.H62 
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35.20 H62.55.21 
UBND xã Đồng 

Thịnh 

Thôn Chiến Thắng, xã Đồng 

Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

dongthinh@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.383.0304   000.20.55.H62 

35.21 H62.55.22 UBND xã Đức Bác 
Thôn Thượng Trưng, xã Đức Bác, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

ducbac@vinhp

huc.gov.vn 
0211.381.7354   000.22.55.H62 

35.22 H62.55.23 UBND xã Hải Lựu 
Thôn Dân Chủ, xã Hải Lựu, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

hailuu@vinhp

huc.gov.vn 
0211.389.2069   000.23.55.H62 

35.23 H62.55.24 
UBND xã Lãng 

Công 

Xã Lãng Công, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

langcong@vin

hphuc.gov.vn 
0211.389.2082   000.24.55.H62 

35.24 H62.55.25 
UBND xã Nhân 

Đạo 

Thôn Tiền Phong, xã Nhân Đạo, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

nhandao@vinh

phuc.gov.vn 
0211.389.2108   000.25.55.H62 

35.25 H62.55.26 
UBND xã Nhạo 

Sơn 

Thôn Hoa Cao, xã Nhạo Sơn, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

nhaoson@vinh

phuc.gov.vn 
0211.383.0530   000.26.55.H62 

35.26 H62.55.27 
UBND xã Như 

Thụy 

Thôn Trung Sơn, xã Như Thụy, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

nhuthuy@vinh

phuc.gov.vn 
0211.385.8053   000.27.55.H62 

35.27 H62.55.28 
UBND xã Phương 

Khoan 

Thôn Đại Minh, xã Phương 

Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

phuongkhoan

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.385.8017   000.28.55.H62 

35.28 H62.55.29 
UBND xã Quang 

Yên 

Thôn Quang Viễn, xã Quang Yên, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

quangyen@vin

hphuc.gov.vn 
0211.389.2139   000.29.55.H62 

35.29 H62.55.30 UBND xã Tân Lập 
Thôn Cẩm Bình, xã Tân Lập, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

tanlap@vinhph

uc.gov.vn 
0211.383.0500   000.30.55.H62 

35.30 H62.55.31 UBND xã Tứ Yên 
Thôn Yên Kiều, xã Tứ Yên, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

tuyen@vinhph

uc.gov.vn 
0211.383.0615   000.31.55.H62 

35.31 H62.55.32 
UBND xã Yên 

Thạch 

Thôn Minh Tân, xã Yên Thạch, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

yenthach@vin

hphuc.gov.vn 
0211.383.0027   000.32.55.H62 
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34 H62.56 
UBND huyện Tam 

Dương 
        000.00.56.H62 

36.1 H62.56.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện  

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
  0211.383.3184   000.01.56.H62 

36.2 H62.56.02 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Tam Dương 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

qldaxdct.tamd

uong@vinhph

uc.gov.vn 

    000.02.56.H62 

36.3 H62.56.03 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

gddt.tamduong

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.361.2559 

https://pgdtamduo

ng.vinhphuc.edu.

vn 

000.04.56.H62 

36.4 H62.56.04 
Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

ktht.tamduong

@vinhphuc.go

v.vn 

    000.05.56.H62 

36.5 H62.56.05 

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

ldtbxh.tamduo

ng@vinhphuc.

gov.vn 

    000.06.56.H62 

36.6 H62.56.06 Phòng Nội vụ 
Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

noivu.tamduon

g@vinhphuc.g

ov.vn 

    000.07.56.H62 

36.7 H62.56.07 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

nnptnt.tamduo

ng@vinhphuc.

gov.vn 

    000.08.56.H62 

36.8 H62.56.08 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

tckh.tamduong

@vinhphuc.go

v.vn 

    000.09.56.H62 

36.9 H62.56.09 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

tnmt.tamduong

@vinhphuc.go

v.vn 

    000.10.56.H62 

36.10 H62.56.10 Phòng Tư pháp 
Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

tuphap.tamduo

ng@vinhphuc.

gov.vn 

    000.11.56.H62 
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36.11 H62.56.11 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

vhtt.tamduong

@vinhphuc.go

v.vn 

    000.12.56.H62 

36.12 H62.56.12 Thanh tra 
Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

thanhtra.tamdu

ong@vinhphuc

.gov.vn 

    000.14.56.H62 

36.13 H62.56.13 Trạm Khuyến nông 
Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

tkn.tamduong

@vinhphuc.go

v.vn 

    000.15.56.H62 

36.14 H62.56.14 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

gdnn.tamduon

g@vinhphuc.g

ov.vn 

    000.16.56.H62 

36.15 H62.56.15 

Trung tâm Văn hóa 

- Thông tin - Thể 

thao huyện Tam 

Dương 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttvhtt.tamduon

g@vinhphuc.g

ov.vn 

    000.17.56.H62 

36.16 H62.56.18 
UBND thị trấn Hợp 

Hòa 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

hophoa@vinhp

huc.gov.vn 
    000.18.56.H62 

36.17 H62.56.19 UBND xã An Hòa  
Xã An hòa, huyện Tam Dương, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

anhoa@vinhph

uc.gov.vn 
    000.19.56.H62 

36.18 H62.56.20 
UBND xã Duy 

Phiên 

Xã Duy Phiên, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

duyphien@vin

hphuc.gov.vn 
    000.20.56.H62 

36.19 H62.56.21 UBND xã Đạo Tú 
Xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

daotu@vinhph

uc.gov.vn 
    000.21.56.H62 

36.20 H62.56.22 
UBND xã Đồng 

Tĩnh 

Xã Đồng Tĩnh, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

dongtinh@vin

hphuc.gov.vn 
    000.22.56.H62 

36.21 H62.56.23 
UBND xã Hoàng 

Đan 

Xã Hoàng Đan, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

hoangdan@vin

hphuc.gov.vn 
    000.23.56.H62 
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36.22 H62.56.24 
UBND xã Hoàng 

Hoa 

Xã Hoàng Hoa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

hoanghoa@vin

hphuc.gov.vn 
    000.24.56.H62 

36.23 H62.56.25 
UBND xã Hoàng 

Lâu 

Xã Hoàng Lâu, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

hoanglau@vin

hphuc.gov.vn 
    000.25.56.H62 

36.24 H62.56.26 
UBND xã Hợp 

Thịnh 

Xã Hợp Thịnh, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

hopthinh@vin

hphuc.gov.vn 
    000.26.56.H62 

36.25 H62.56.27 
UBND xã Hướng 

Đạo 

Xã Hướng Đạo, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

huongdao@vin

hphuc.gov.vn 
    000.27.56.H62 

36.26 H62.56.28 
UBND xã Kim 

Long 

Xã Kim Long, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

kimlong@vinh

phuc.gov.vn 
    000.28.56.H62 

36.27 H62.56.29 
UBND xã Thanh 

Vân 

Xã Thanh Vân, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

thanhvan@vin

hphuc.gov.vn 
    000.29.56.H62 

36.28 H62.56.30 UBND xã Vân Hội 
Xã Vân Hội, huyện Tam Dương, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

vanhoi@vinhp

huc.gov.vn 
    000.30.56.H62 

35 H62.57 
UBND huyện Tam 

Đảo 
        000.00.57.H62 

37.1 H62.57.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

KM 10, thị trấn Hợp Châu, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

tamdao@vinhp

huc.gov.vn 
    000.01.57.H62 

37.2 H62.57.02 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện 

KM 10, thị trấn Hợp Châu, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

bqldagpmb.ta

mdao@vinhph

uc.gov.vn 

    000.02.57.H62 

37.3 H62.57.03 

Ban Quản lý Khu 

danh thắng Tây 

Thiên 

Thị trấn Đại Đình, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

bqltt.tamdao@

vinhphuc.gov.

vn 

    000.03.57.H62 

37.4 H62.57.04 Phòng Dân tộc 
KM 10, thị trấn Hợp Châu, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

dantoc.tamdao

@vinhphuc.go

v.vn 

    000.05.57.H62 



38 
 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

37.5 H62.57.05 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

KM 10, thị trấn Hợp Châu, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

gddt.tamdao@

vinhphuc.gov.

vn 

    000.06.57.H62 

37.6 H62.57.06 
Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng 

KM 10, thị trấn Hợp Châu, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

ktht.tamdao@v

inhphuc.gov.v

n 

    000.07.57.H62 

37.7 H62.57.07 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

KM 10, thị trấn Hợp Châu, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

ldtbxh.tamdao

@vinhphuc.go

v.vn 

    000.08.57.H62 

37.8 H62.57.08 Phòng Nội vụ 
KM 10, thị trấn Hợp Châu, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

noivu.tamdao

@vinhphuc.go

v.vn 

    000.09.57.H62 

37.9 H62.57.09 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

KM 10, thị trấn Hợp Châu, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

nnptnt.tamdao

@vinhphuc.go

v.vn 

    000.10.57.H62 

37.10 H62.57.10 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

KM 10, thị trấn Hợp Châu, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

tckh.tamdao@

vinhphuc.gov.

vn 

    000.11.57.H62 

37.11 H62.57.11 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

KM 10, thị trấn Hợp Châu, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

tnmt.tamdao@

vinhphuc.gov.

vn 

    000.12.57.H62 

37.12 H62.57.12 Phòng Tư pháp 
KM 10, thị trấn Hợp Châu, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

tuphap.tamdao

@vinhphuc.go

v.vn 

    000.13.57.H62 

37.13 H62.57.13 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

KM 10, thị trấn Hợp Châu, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

vhtt.tamdao@v

inhphuc.gov.v

n 

    000.14.57.H62 

37.14 H62.57.14 Thanh tra 
KM 10, thị trấn Hợp Châu, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

thanhtra.tamda

o@vinhphuc.g

ov.vn 

    000.15.57.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

37.15 H62.57.15 Trạm Khuyến nông 
Xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

tkn.tamdao@vi

nhphuc.gov.vn 
    000.16.57.H62 

37.16 H62.57.16 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên 

Xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

ttgdtx.hutd@vi

nhphuc.gov.vn 
    000.17.57.H62 

37.17 H62.57.17 

Trung tâm Văn hóa 

- Thông tin - Thể 

thao 

Xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

ttvhtttt.tamdao

@vinhphuc.go

v.vn 

    000.18.57.H62 

37.18 H62.57.18 
Trường THCS 

DTNT Tam Đảo 

Xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

dtnttamdao@v

inhphuc.edu.vn

, 

098.503.3039 

https://thcsdantoc

noitru.vinhphuc.e

du.vn/ 

000.19.57.H62 

37.19 H62.57.20 
UBND thị trấn 

Tam Đảo 
Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

thitrantamdao

@vinhphuc.go

v.vn 

    000.20.57.H62 

37.20 H62.57.21 
UBND thị trấn Đại 

Đình 
Thị trấn Đại Đình, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

daidinh@vinh

phuc.gov.vn 
    000.22.57.H62 

37.21 H62.57.22 
UBND thị trấn Hợp 

Châu 
Thị trấn Hợp Châu, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

hopchau@vinh

phuc.gov.vn 
    000.25.57.H62 

37.22 H62.57.23 UBND xã Bồ Lý Xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

boly@vinhphu

c.gov.vn 
    000.21.57.H62 

37.23 H62.57.24 UBND xã Đạo Trù Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

daotru@vinhp

huc.gov.vn 
    000.23.57.H62 

37.24 H62.57.25 UBND xã Hồ Sơn Xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

hoson@vinhph

uc.gov.vn 
    000.24.57.H62 

37.25 H62.57.26 
UBND xã Minh 

Quang 
Xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

minhquang@v

inhphuc.gov.v

n 

    000.26.57.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

37.26 H62.57.27 
UBND xã Tam 

Quan 
Xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

tamquan@vinh

phuc.gov.vn 
    000.27.57.H62 

37.27 H62.57.28 
UBND xã Yên 

Dương 
Xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

yenduong@vin

hphuc.gov.vn 
    000.28.57.H62 

36 H62.58 
UBND huyện 

Vĩnh Tường 
        000.00.58.H62 

38.1 H62.58.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

vanphong_vt@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.383.9601   000.01.58.H62 

38.2 H62.58.02 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

công trình  

Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

bqldact_vt@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.378.1868   000.02.58.H62 

38.3 H62.58.03 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo  

Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

gddt_vt@vinh

phuc.gov.vn 
0211.383.9342   000.03.58.H62 

38.4 H62.58.04 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng  

Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

ktht_vt@vinhp

huc.gov.vn 
0211.383.9697   000.04.58.H62 

38.5 H62.58.05 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội  

Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

ldtbxh_vt@vin

hphuc.gov.vn 
0211.383.9747   000.05.58.H62 

38.6 H62.58.06 Phòng Nội vụ  

Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

noivu_vt@vin

hphuc.gov.vn 
0211.381.8581   000.06.58.H62 

38.7 H62.58.07 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Khu 2, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

nnptnt_vt@vin

hphuc.gov.vn 
0211.383.9115   000.07.58.H62 

38.8 H62.58.08 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch  

Khu 2, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

tckh_vt@vinh

phuc.gov.vn 
0211.383.9125   000.08.58.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.9 H62.58.09 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường  

Khu 2, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

tuphap_vt@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.381.8365   000.09.58.H62 

38.10 H62.58.10 Phòng Tư pháp  

Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

  0211.383.9650   000.10.58.H62 

38.11 H62.58.11 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin  

Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

vhtt_vt@vinhp

huc.gov.vn 
0211.383.9082   000.11.58.H62 

38.12 H62.58.12 Thanh tra  

Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

thanhtra_vt@v

inhphuc.gov.v

n 

0211.383.9112   000.13.58.H62 

38.13 H62.58.13 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên  

Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

ttgd_vt@vinhp

huc.gov.vn 
0211.385.9599   000.14.58.H62 

38.14 H62.58.14 

Trung tâm phát 

triển cụm công 

nghiệp 

Khu 2, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

ttptccn_vt@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.370.0464   000.15.58.H62 

38.15 H62.58.15 

Trung tâm Văn hóa 

- Thông tin - Thể 

thao 

Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

ttvhtt_vt@vinh

phuc.gov.vn 
    000.16.58.H62 

38.16 H62.58.17 
UBND thị trấn Thổ 

Tang 

Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

thotang@vinh

phuc.gov.vn 
0211.383.8131   000.17.58.H62 

38.17 H62.58.18 
UBND thị trấn Tứ 

Trưng 

Thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

tutrung@vinhp

huc.gov.vn 
0211.383.9007   000.18.58.H62 

38.18 H62.58.19 
UBND thị trấn 

Vĩnh Tường 

Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

thitranvinhtuon

g@vinhphuc.g

ov.vn 

0211.383.9595   000.19.58.H62 



42 
 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.19 H62.58.20 
UBND xã An 

Tường 

Xã An Tường, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

antuong@vinh

phuc.gov.vn 
0211.383.9417   000.20.58.H62 

38.20 H62.58.21 
UBND xã Bình 

Dương 

Xã Bình Dương, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

binhduong@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.383.9278   000.21.58.H62 

38.21 H62.58.22 UBND xã Bồ Sao 
Xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

bosao@vinhph

uc.gov.vn 
0211.385.5004   000.22.58.H62 

38.22 H62.58.23 UBND xã Cao Đại 
Xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

caodai@vinhp

huc.gov.vn 
0211.383.8011   000.23.58.H62 

38.23 H62.58.24 
UBND xã Chấn 

Hưng 

Xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

chanhung@vin

hphuc.gov.vn 
0211.383.8202   000.24.58.H62 

38.24 H62.58.25 
UBND xã Đại 

Đồng 

Xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

daidong@vinh

phuc.gov.vn 
0211.383.8111   000.25.58.H62 

38.25 H62.58.26 UBND xã Kim Xá 
Xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

kimxa@vinhp

huc.gov.vn 
0211.383.8949   000.26.58.H62 

38.26 H62.58.27 
UBND xã Lũng 

Hoà 

Xã Lũng Hoà, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

lunghoa@vinh

phuc.gov.vn 
0211.385.5058   000.27.58.H62 

38.27 H62.58.28 UBND xã Lý Nhân 
Xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

lynhan@vinhp

huc.gov.vn 
0211.383.9435   000.28.58.H62 

38.28 H62.58.29 
UBND xã Nghĩa 

Hưng 

Xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

nghiahung@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.383.8233   000.29.58.H62 

38.29 H62.58.30 
UBND xã Ngũ 

Kiên 

Xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

ngukien@vinh

phuc.gov.vn 
0211.383.9310   000.30.58.H62 

38.30 H62.58.31 UBND xã Phú Đa 
Xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

phuda@vinhph

uc.gov.vn 
0211.383.9085   000.31.58.H62 

38.31 H62.58.32 
UBND xã Tam 

Phúc 

Xã Tam Phúc, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

tamphuc@vinh

phuc.gov.vn 
0211.383.9233   000.33.58.H62 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.32 H62.58.33 UBND xã Tân Phú  
Xã Tân Phú, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

tanphu@vinhp

huc.gov.vn 
0211.383.8015 

  
000.47.58.H62 

38.33 H62.58.34 UBND xã Tân Tiến 
Xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

tantien@vinhp

huc.gov.vn 
0211.383.8193   000.35.58.H62 

38.34 H62.58.35 
UBND xã Thượng 

Trưng 

Xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

thuongtrung@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.383.8243   000.36.58.H62 

38.35 H62.58.36 
UBND xã Tuân 

Chính 

Xã Tuân Chính, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

tuanchinh@vin

hphuc.gov.vn 
0211.383.9400   000.37.58.H62 

38.36 H62.58.37 
UBND xã Vân 

Xuân 

Xã Vân Xuân, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

vanxuan@vinh

phuc.gov.vn 
    000.38.58.H62 

38.37 H62.58.38 
UBND xã Việt 

Xuân 

Xã Việt Xuân, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

vietxuan@vinh

phuc.gov.vn 
0211.378.5260   000.39.58.H62 

38.38 H62.58.39 
UBND xã Vĩnh 

Ninh 

Xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

vinhninh@vin

hphuc.gov.vn 
0211.383.9729   000.40.58.H62 

38.39 H62.58.40 
UBND xã Vĩnh 

Sơn 

Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

vinhson@vinh

phuc.gov.vn 
0211.383.8577   000.41.58.H62 

38.40 H62.58.41 
UBND xã Vĩnh 

Thịnh 

Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

vinhthinh@vin

hphuc.gov.vn 
0211.383.9630   000.42.58.H62 

38.41 H62.58.42 UBND xã Vũ Di 
Xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

vudi@vinhphu

c.gov.vn 
0211.383.9163   000.43.58.H62 

38.42 H62.58.43 
UBND xã Yên 

Bình 

Xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

yenbinh@vinh

phuc.gov.vn 
0211.383.8433   000.44.58.H62 

38.43 H62.58.44 UBND xã Yên Lập 
Xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

yenlap@vinhp

huc.gov.vn 
0211.383.8265   000.45.58.H62 



44 
 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.44 H62.58.46 
Hội chữ thập đỏ 

huyện Vĩnh Tường 

Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

hctd.vinhtuong

@vinhphuc.go

v.vn 

    000.46.58.H62 

37 H62.59 
UBND huyện Yên 

Lạc 
        000.00.59.H62 

39.1 H62.59.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Tổ dân phố 3 Đoài, thị trấn Yên 

Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

yenlac@vinhp

huc.gov.vn 
0211.383.6408 

yenlac.vinhphuc.g

ov.vn 
000.01.59.H62 

39.2 H62.59.02 

Ban Bồi thường 

giải phóng mặt 

bằng và phát triển 

quỹ đất  

Tổ dân phố 3 Đoài, thị trấn Yên 

Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

gpmbptqd.yenl

ac@vinhphuc.

gov.vn 

0211.360.3555   000.02.59.H62 

39.3 H62.59.03 

Ban Quản lý dự án 

xây dựng và phát 

triển cụm công 

nghiệp  

Tổ dân phố 3 Đoài, thị trấn Yên 

Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      000.03.59.H62 

39.4 H62.59.04 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Đường Phạm Công Bình, thị trấn 

Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

gddt.yenlac@v

inhphuc.gov.v

n 

0211.383.6457   000.04.59.H62 

39.5 H62.59.05 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng  

Tổ dân phố 3 Đoài, thị trấn Yên 

Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      000.05.59.H62 

39.6 H62.59.06 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội  

Tổ dân phố 3 Đoài, thị trấn Yên 

Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

ldtbxh.yenlac

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.383.6183   000.06.59.H62 

39.7 H62.59.07 Phòng Nội vụ  

Tổ dân phố 3 Đoài, thị trấn Yên 

Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

noivu.yenlac@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.376.0328   000.07.59.H62 

39.8 H62.59.08 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

Tổ dân phố 3 Đoài, thị trấn Yên 

Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

nnptnt.yenlac

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.383.6036   000.08.59.H62 
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39.9 H62.59.09 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch  

số 201, đường Dương Tĩnh, thị 

trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

tckh.yenlac@v

inhphuc.gov.v

n 

0211.383.6459   000.09.59.H62 

39.10 H62.59.10 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường  

Tổ dân phố 3 Đoài, thị trấn Yên 

Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

tnmt.yenlac@v

inhphuc.gov.v

n 

0211.382.7616   000.10.59.H62 

39.11 H62.59.11 Phòng Tư pháp  

Tổ dân phố 3 Đoài, thị trấn Yên 

Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

tuphap.yenlac

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.383.6407   000.11.59.H62 

39.12 H62.59.12 
Phòng Văn hóa - 

Thông tin  

Số 3 đường Phạm Công Bình, thị 

trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

vhtt.yenlac@vi

nhphuc.gov.vn 
02113836037   000.12.59.H62 

39.13 H62.59.13 Thanh tra  

Tổ dân phố 3 Đoài, thị trấn Yên 

Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

thanhtra.yenlac

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.383.6456   000.14.59.H62 

39.14 H62.59.14 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên 

Thôn Phù Lưu, xã Tam Hồng, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

ttgdtxdn.yenla

c@vinhphuc.e

du.vn 

0211.383.6250 
http://gdtxyenlac.

vinhphuc.edu.vn 
000.15.59.H62 

39.15 H62.59.15 

Trung tâm Văn 

hóa-Thông tin-Thể 

thao 

Số 3 đường Phạm Công Bình, Thị 

trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

ttvhtttt.yenlac

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.383.6750   000.16.59.H62 

39.16 H62.59.17 
UBND thị trấn Yên 

Lạc 

Tổ dân phố 1 Trung, thị trấn Yên 

Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

thitranyenlac@

vinhphuc.gov.

vn 

0311.380.6017   000.17.59.H62 

39.17 H62.59.18 
UBND xã Bình 

Định 

Thôn Đại Nội, xã Bình Định, 

huyện Yên lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

binhdinh@vin

hphuc.gov.vn 
0211.383.6099   000.18.59.H62 

39.18 H62.59.19 UBND xã Đại Tự 
Thôn Đại Tự 3, xã Đại Tự, Huyện 

Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

daitu@vinhph

uc.gov.vn 
0211.383.6314   000.19.59.H62 
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39.19 H62.59.20 
UBND xã Đồng 

Cương 

Xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

dongcuong@vi

nhphuc.gov.vn 
    000.20.59.H62 

39.20 H62.59.21 
UBND xã Đồng 

Văn 

Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

dongvan@vinh

phuc.gov.vn 
    000.21.59.H62 

39.21 H62.59.22 
UBND xã Hồng 

Châu 

Xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

hongchau@vin

hphuc.gov.vn 
    000.22.59.H62 

39.22 H62.59.23 
UBND xã Hồng 

Phương 

Thôn Phương Nha 2, xã Hồng 

Phương, huyện Yên lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

hongphuong@

vinhphuc.gov.

vn 

    000.23.59.H62 

39.23 H62.59.24 
UBND xã Liên 

Châu 

Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

lienchau@vinh

phuc.gov.vn 
    000.24.59.H62 

39.24 H62.59.25 
UBND xã Nguyệt 

Đức 

Xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

nguyetduc@vi

nhphuc.gov.vn 
    000.25.59.H62 

39.25 H62.59.26 
UBND xã Tam 

Hồng 

Thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

tamhong@vin

hphuc.gov.vn 
0211.383.6333   000.26.59.H62 

39.26 H62.59.27 UBND xã Tề Lỗ 
Thôn Giã Bàng 3, xã Tề Lỗ, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

telo@vinhphuc

.gov.vn 
0211.360.8868   000.27.59.H62 

39.27 H62.59.28 
UBND xã Trung 

Hà 

Xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

trungha@vinh

phuc.gov.vn 
    000.28.59.H62 

39.28 H62.59.29 
UBND xã Trung 

Kiên 

Xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

trungkien@vin

hphuc.gov.vn 
    000.29.59.H62 

39.29 H62.59.30 
UBND xã Trung 

Nguyên 

Thôn Lạc Trung, xã Trung 

Nguyên, huyện Yê Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

trungnguyen@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.383.6209   000.30.59.H62 

39.30 H62.59.31 
UBND xã Văn 

Tiến 

Xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

vantien@vinhp

huc.gov.vn 
    000.31.59.H62 
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39.31 H62.59.32 
UBND xã Yên 

Đồng 

Thôn Yên Tâm, xã Yên Đồng, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

yendong@vinh

phuc.gov.vn 
    000.32.59.H62 

39.32 H62.59.33 
UBND xã Yên 

Phương 

Xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

yenphuong@vi

nhphuc.gov.vn 
    000.33.59.H62 

40 K62.51 
HĐND thành phố 

Vĩnh Yên         
000.00.51.K62 

40.1 K62.51.15 
HĐND phường 

Đống Đa 

Số 158, đường Đầm Vạc, phường 

Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

hdnd.dongda@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.386.1950   000.16.51.K62 

40.2 K62.51.16 
HĐND phường 

Đồng Tâm 

Đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

hdnd.dongtam

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.371.1457   000.15.51.K62 

40.3 K62.51.17 
HĐND phường Hội 

Hợp 

Đường Trương Định, phường Hội 

Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc  

hdnd.hoihop@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.386.7591   000.17.51.K62 

40.4 K62.51.18 
HĐND phường 

Khai Quang 

Số 545, đường Mê Linh, phường 

Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

hdnd.khaiquan

g@vinhphuc.g

ov.vn 

0211.386.1690   000.18.51.K62 

40.5 K62.51.19 
HĐND phường 

Liên Bảo 

Đường Trần Phú, phường Liên 

Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

hdnd.lienbao@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.386.1312   000.19.51.K62 

40.6 K62.51.20 
HĐND phường 

Ngô Quyền 

Số 34, đường Ngô Quyền, phường 

Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc  

hdnd.ngoquye

n@vinhphuc.g

ov.vn  

0211.629.0259   000.20.51.K62 

40.7 K62.51.21 
HĐND phường 

Tích Sơn 

Đường Điện Biên Phủ, phường 

Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

hdnd.tichson@

vinhphuc.gov.

vn 

0211.386.1465   000.21.51.K62 

40.8 K62.51.22 
HĐND xã Định 

Trung 

Thôn Vèo, xã Định Trung, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

hdnd.dinhtrung

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.386.1671   000.22.51.K62 
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40.9 K62.51.23 
HĐND xã Thanh 

Trù 

Đường Nguyễn Lương Bằng, xã 

Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

hdnd.thanhtru

@vinhphuc.go

v.vn 

0211.384.6171   000.23.51.K62 

41 K62.52 
HĐND thành phố 

Phúc Yên           

41.1 K62.52.18 
HĐND phường 

Đồng Xuân 

Phường Đồng Xuân, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc   0211.354.0377     

41.2 K62.52.19 
HĐND phường 

Hùng Vương 

Phường Hùng Vương, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc   0211.655.5222     

41.3 K62.52.20 
HĐND phường 

Nam Viêm 

Phường Nam Viêm, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc   0211.386.8964     

41.4 K62.52.21 
HĐND phường 

Phúc Thắng 

Phường Phúc Thắng, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc   0211.326.8368     

41.5 K62.52.22 
HĐND phường 

Tiền Châu 

Phường Tiền Châu, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc   0211.386.3451     

41.6 K62.52.23 
HĐND phường 

Trưng Nhị 

Phường Trưng Nhị, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc   0211.387.2929     

41.7 K62.52.24 
HĐND phường 

Trưng Trắc 

Phường Trưng Trắc, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc   0211.386.9242     

41.8 K62.52.25 
HĐND phường 

Xuân Hòa 

Phường Xuân Hòa, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc   0211.396.3943     

41.9 K62.52.26 
HĐND xã Cao 

Minh 

Xã Cao Minh, thành phố Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc   0211.386.3451     

41.10 K62.52.27 
HĐND xã Ngọc 

Thanh 

Xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc   0211.385.6023     
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42 K62.53 
HĐND huyện 

Bình Xuyên           

42.1 K62.53.16 
HĐND thị trấn Gia 

Khánh 

Thị trấn Gia Khánh, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc   
0211.383.2030 

    

42.2 K62.53.17 
HĐND thị trấn 

Hương Canh 

Thị trấn Hương Canh, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc   
0211.386.6096 

    

42.3 K62.53.18 
HĐND thị trấn 

Thanh Lãng 

Thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc   
0211.386.6038 

    

42.4 K62.53.19 
HĐND thị trấn Bá 

Hiến 

Thị trấn Bá Hiến, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc   
0211.386.8211 

    

42.5 K62.53.20 
HĐND thị trấn Đạo 

Đức 

Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc   
0211.386.6885 

    

42.6 K62.53.21 
HĐND xã Hương 

Sơn 

Xã Hương Sơn, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc   
0211.383.2004 

    

42.7 K62.53.22 
HĐND xã Phú 

Xuân 

Xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, 

tỉnh Vĩnh Phúc   
0211.386.6146 

    

42.8 K62.53.23 
HĐND xã Quất 

Lưu 

Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, 

tỉnh Vĩnh Phúc   
0211.386.6641 

    

42.9 K62.53.24 HĐND xã Sơn Lôi 
Xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, 

tỉnh Vĩnh Phúc   
0211.386.6084 

    

42.10 K62.53.25 
HĐND xã Tam 

Hợp 

Xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên,  

tỉnh Vĩnh Phúc   
0211.389.8958 

    

42.11 K62.53.26 
HĐND xã Tân 

Phong 

Xã Tân Phong, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc   
0211.386.6034 

    

42.12 K62.53.27 
HĐND xã Thiện 

Kế 

Xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, 

Vĩnh Phúc   
0211.386.8919 
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42.13 K62.53.28 
HĐND xã Trung 

Mỹ 

Xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, 

tỉnh Vĩnh Phúc   
0211.383.2098 

    

43 K62.54 
HĐND huyện Lập 

Thạch           

43.1 K62.54.18 
HĐND thị trấn Hoa 

Sơn 

Thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc         

43.2 K62.54.19 
HĐND thị trấn Lập 

Thạch 

Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc         

43.3 K62.54.20 
HĐND xã Bắc 

Bình 

Thôn Bình Long, xã Bắc Bình, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc         

43.4 K62.54.21 
HĐND xã Bàn 

Giản 

Thôn Đông Lai, xã Bàn Giản, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc         

43.5 K62.54.22 
HĐND xã Đình 

Chu 

Thôn Trung kiên, xã Đình chu, 

huyện Lập thạch, tỉnh Vĩnh Phúc         

43.6 K62.54.23 
HĐND xã Đồng 

Ích 

Thôn Viên Luận, xã Đồng Ích, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc         

43.7 K62.54.24 HĐND xã Hợp Lý 
Thôn Bỉnh Ri, xã Hợp Lý,huyện 

Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc         

43.8 K62.54.25 
HĐND xã Liên 

Hòa 

Xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

43.9 K62.54.26 
HĐND xã Liễn 

Sơn 

Thôn Đá Trắng, xã Liễn Sơn, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc         

43.10 K62.54.27 
HĐND xã Ngọc 

Mỹ 

Thôn Nghệ Oản Trung, xã Ngọc 

Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc         
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43.11 K62.54.28 
HĐND xã Quang 

Sơn 

Thôn Sơn Kịch, xã Quang Sơn, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc         

43.12 K62.54.29 
HĐND xã Sơn 

Đông 

Thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc         

43.13 K62.54.30 
HĐND xã Thái 

Hòa 

Thôn Đình Tre, xã Thái Hòa, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc         

43.14 K62.54.31 HĐND xã Tiên Lữ 
Thôn Mới, xã Tiên Lữ, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc         

43.15 K62.54.32 HĐND xã Triệu Đề 
Thôn Hạnh Phúc, xã Triệu Đề, 

huyện Lập Thạch          

43.16 K62.54.33 HĐND xã Tử Du 
Thôn Bản Hậu, xã Tử Du, huyện 

Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc         

43.17 K62.54.34 
HĐND xã Văn 

Quán 

Thôn Xuân Quang, xã Văn Quán, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc         

43.18 K62.54.35 
HĐND xã Vân 

Trục 

Thôn Vân Trục, xã Vân Trục, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc         

43.19 K62.54.36 
HĐND xã Xuân 

Hòa 

Thôn Thành Lập, xã Xuân Hòa, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc         

43.20 K62.54.37 
HĐND xã Xuân 

Lôi 

Thôn Đông Xuân, xã Xuân Lôi, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc         

44 K62.55 
HĐND huyện 

Sông Lô           

44.1 K62.55.16 
HĐND thị trấn 

Tam Sơn 

Tổ dân phố Then, Thị trấn Tam 

Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh 

Phúc 
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44.2 K62.55.17 
HĐND xã Bạch 

Lựu 

Xã Bạch Lựu, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
        

44.3 K62.55.18 
HĐND xã Cao 

Phong 

Thôn Tổ Gà, xã Cao Phong, 

huyện Sông Lô, tinh Vĩnh Phúc         

44.4 K62.55.19 
HĐND xã Đôn 

Nhân 

Thôn Hòa Bình, xã Đôn Nhân, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc         

44.5 K62.55.20 
HĐND xã Đồng 

Quế 

Thôn Quế Trạo B, xã Đồng Quế, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc         

44.6 K62.55.21 
HĐND xã Đồng 

Thịnh 

Thôn Chiến Thắng, xã Đồng 

Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh 

Phúc         

44.7 K62.55.22 HĐND xã Đức Bác 
Thôn Thượng Trưng, xã Đức Bác, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc         

44.8 K62.55.23 HĐND xã Hải Lựu 
Thôn Dân Chủ, xã Hải Lựu, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc         

44.9 K62.55.24 
HĐND xã Lãng 

Công 

Xã Lãng Công, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

44.10 K62.55.25 
HĐND xã Nhân 

Đạo 
Thôn Tiền Phong, xã Nhân Đạo, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc         

44.11 K62.55.26 
HĐND xã Nhạo 

Sơn 

Thôn Hoa Cao, xã Nhạo Sơn, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc         

44.12 K62.55.27 
HĐND xã Như 

Thụy 

Thôn Trung Sơn, xã Như Thụy, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc         

44.13 K62.55.28 
HĐND xã Phương 

Khoan 

Thôn Đại Minh, xã Phương 

Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh 

Phúc         
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44.14 K62.55.29 
HĐND xã Quang 

Yên 

Thôn Quang Viễn, xã Quang Yên, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
        

44.15 K62.55.30 HĐND xã Tân Lập 
Thôn Cẩm Bình, xã Tân Lập, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
        

44.16 K62.55.31 HĐND xã Tứ Yên 
Thôn Yên Kiều, xã Tứ Yên, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
        

44.17 K62.55.32 
HĐND xã Yên 

Thạch 

Thôn Minh Tân, xã Yên Thạch, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
        

45 K62.56 
HĐND huyện 

Tam Dương           

45.1 K62.56.18 
HĐND thị trấn 

Hợp Hòa 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc         

45.2 K62.56.19 HĐND xã An Hòa  
Xã An hòa, huyện Tam Dương, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

45.3 K62.56.20 
HĐND xã Duy 

Phiên 

Xã Duy Phiên, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc         

45.4 K62.56.21 HĐND xã Đạo Tú 
Xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

45.5 K62.56.22 
HĐND xã Đồng 

Tĩnh 

Xã Đồng Tĩnh, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc         

45.6 K62.56.23 
HĐND xã Hoàng 

Đan 

Xã Hoàng Đan, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc         

45.7 K62.56.24 
HĐND xã Hoàng 

Hoa 

Xã Hoàng Hoa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc         

45.8 K62.56.25 
HĐND xã Hoàng 

Lâu 

Xã Hoàng Lâu, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc         
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45.9 K62.56.26 
HĐND xã Hợp 

Thịnh 

Xã Hợp Thịnh, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc         

45.10 K62.56.27 
HĐND xã Hướng 

Đạo 

Xã Hướng Đạo, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc         

45.11 K62.56.28 
HĐND xã Kim 

Long 

Xã Kim Long, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc         

45.12 K62.56.29 
HĐND xã Thanh 

Vân 

Xã Thanh Vân, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc         

45.13 K62.56.30 HĐND xã Vân Hội 
Xã Vân Hội, huyện Tam Dương, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

46 K62.57 
HĐND huyện 

Tam Đảo           

46.1 K62.57.20 
HĐND thị trấn 

Tam Đảo 
Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc         

46.2 K62.57.21 
HĐND thị trấn Đại 

Đình 
Thị trấn Đại Đình, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc         

46.3 K62.57.22 
HĐND thị trấn 

Hợp Châu 
Thị trấn Hợp Châu, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc         

46.4 K62.57.23 HĐND xã Bồ Lý Xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc         

46.5 K62.57.24 HĐND xã Đạo Trù Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc         

46.6 K62.57.25 HĐND xã Hồ Sơn Xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc         

46.7 K62.57.26 
HĐND xã Minh 

Quang 
Xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc         
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46.8 K62.57.27 
HĐND xã Tam 

Quan 
Xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

46.9 K62.57.28 
HĐND xã Yên 

Dương 
Xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

47 K62.58 
HĐND huyện 

Vĩnh Tường           

47.1 K62.58.17 
HĐND thị trấn Thổ 

Tang 

Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc         

47.2 K62.58.18 
HĐND thị trấn Tứ 

Trưng 

Thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc         

47.3 K62.58.19 
HĐND thị trấn 

Vĩnh Tường 

Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc         

47.4 K62.58.20 
HĐND xã An 

Tường 

Xã An Tường, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc         

47.5 K62.58.21 
HĐND xã Bình 

Dương 

Xã Bình Dương, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc         

47.6 K62.58.22 HĐND xã Bồ Sao 
Xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

47.7 K62.58.23 HĐND xã Cao Đại 
Xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

47.8 K62.58.24 
HĐND xã Chấn 

Hưng 

Xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc         

47.9 K62.58.25 
HĐND xã Đại 

Đồng 

Xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

47.10 K62.58.26 HĐND xã Kim Xá 
Xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc         
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47.11 K62.58.27 
HĐND xã Lũng 

Hoà 

Xã Lũng Hoà, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

47.12 K62.58.28 HĐND xã Lý Nhân 
Xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

47.13 K62.58.29 
HĐND xã Nghĩa 

Hưng 

Xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc         

47.14 K62.58.30 
HĐND xã Ngũ 

Kiên 

Xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

47.15 K62.58.31 HĐND xã Phú Đa 
Xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

47.16 K62.58.32 
HĐND xã Tam 

Phúc 

Xã Tam Phúc, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc         

47.17 K62.58.33 HĐND xã Tân Phú  
Xã Tân Phú, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

47.18 K62.58.34 
HĐND xã Tân 

Tiến 

Xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

47.19 K62.58.35 
HĐND xã Thượng 

Trưng 

Xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc         

47.20 K62.58.36 
HĐND xã Tuân 

Chính 

Xã Tuân Chính, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc         

47.21 K62.58.37 
HĐND xã Vân 

Xuân 

Xã Vân Xuân, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc         

47.22 K62.58.38 
HĐND xã Việt 

Xuân 

Xã Việt Xuân, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc         

47.23 K62.58.39 
HĐND xã Vĩnh 

Ninh 

Xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc         
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47.24 K62.58.40 
HĐND xã Vĩnh 

Sơn 

Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

47.25 K62.58.41 
HĐND xã Vĩnh 

Thịnh 

Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc         

47.26 K62.58.42 HĐND xã Vũ Di 
Xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

47.27 K62.58.43 
HĐND xã Yên 

Bình 

Xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

47.28 K62.58.44 HĐND xã Yên Lập 
Xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

48 K62.59 
HĐND huyện Yên 

Lạc           

48.1 K62.59.17 
HĐND thị trấn Yên 

Lạc 

Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
        

48.2 K62.59.18 
HĐND xã Bình 

Định 

Thôn Đại Nội, xã Bình Định, 

huyện Yên lạc , tỉnh Vĩnh Phúc 
        

48.3 K62.59.19 HĐND xã Đại Tự 
Thôn Đại Tự 3, xã Đại Tự, Huyện 

Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc         

48.4 K62.59.20 
HĐND xã Đồng 

Cương 

Xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
        

48.5 K62.59.21 
HĐND xã Đồng 

Văn 

Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

48.6 K62.59.22 
HĐND xã Hồng 

Châu 

Xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc         
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48.7 K62.59.23 
HĐND xã Hồng 

Phương 

Thôn Phương Nha 2, xã Hồng 

Phương, huyện Yên lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc         

48.8 K62.59.24 
HĐND xã Liên 

Châu 

Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

48.9 K62.59.25 
HĐND xã Nguyệt 

Đức 

Xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

48.10 K62.59.26 
HĐND xã Tam 

Hồng 

Thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc         

48.11 K62.59.27 HĐND xã Tề Lỗ 
Thôn Giã Bàng 3, xã Tề Lỗ, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc         

48.12 K62.59.28 
HĐND xã Trung 

Hà 

Xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

48.13 K62.59.29 
HĐND xã Trung 

Kiên 

Xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc         

48.14 K62.59.30 
HĐND xã Trung 

Nguyên 

Thôn Lạc Trung, xã Trung 

Nguyên, huyện Yê Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc         

48.15 K62.59.31 
HĐND xã Văn 

Tiến 

Xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc         

48.16 K62.59.32 
HĐND xã Yên 

Đồng 

Thôn Yên Tâm, xã Yên Đồng, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc         

48.17 K62.59.33 
HĐND xã Yên 

Phương 

Xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc         
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Điện thoại Địa chỉ website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

49 H62.75 Hội Nông dân tỉnh  
          

49.1 H62.75.01 
Trung tâm Hỗ trợ 

nông dân 

Km6 Quốc lộ 2B, xã Kim Long, 

huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

trungtamnongd

anvinhphuc@g

mail.com 

0211.384.6243 

    

50 H62.88 
Liên minh Hợp 

tác xã         
000.00.88.H62 

50.1 H62.88.01 
Quỹ hỗ trợ phát 

triển Hợp tác xã 

Số 5, đường Lạc Long Quân, 

phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

quyhtx@gmail

.com 
0211.371.6199    000.01.88.H62 

50.2 H62.88.02 
Trung tâm tư vấn 

hỗ trợ hợp tác xã 

Số 5, đường Lạc Long Quân, 

phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

       000.02.88.H62 
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Phụ lục 3: 

MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CÁC ĐƠN VỊ CẤP 4 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) 

 

STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

6 H62.06 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
        000.00.06.H62 

6.1 H62.06.01 

Chi cục Tiêu 

chuẩn, Đo lường - 

Chất lượng 

        000.01.06.H62 

6.1.1 H62.06.01.01 

Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng 

Đường Lạc Long Quân, 

phường Đống Đa, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

      001.01.06.H62 

12 H62.12 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
        000.00.12.H62 

12.4 H62.12.04 

Văn phòng Đăng 

ký đất đai tỉnh 

Vĩnh Phúc 

        000.06.12.H62 

12.4.1 H62.12.04.01 

Văn phòng Đăng 

ký đất đai thành 

phố Vĩnh Yên  

Phường Khai Quang, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
  0211.356.5567   001.06.12.H62 

12.4.2 H62.12.04.02 

Văn phòng Đăng 

ký đất đai thành 

phố Phúc Yên  

Phường Trưng Trắc, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
  0211.351.1686   002.06.12.H62 

12.4.3 H62.12.04.03 

Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện 

Bình Xuyên  

Thị trấn Hương Canh, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      003.06.12.H62 

12.4.4 H62.12.04.04 

Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện 

Lập Thạch  

Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
  

  
  004.06.12.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

12.4.5 H62.12.04.05 

Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện 

Sông Lô  

Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
      005.06.12.H62 

12.4.6 H62.12.04.06 

Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện 

Tam Dương  

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
  

  
  006.06.12.H62 

12.4.7 H62.12.04.07 

Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện 

Tam Đảo  

Thị trấn Hợp Châu, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 
  

0211.353.9699   007.06.12.H62 

12.4.8 H62.12.04.08 

Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện 

Vĩnh Tường  

Thị trấn Vĩnh Tường, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
  0211.378.1301   008.06.12.H62 

12.4.9 H62.12.04.09 

Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện 

Yên Lạc  

Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
  0211.376.0018   009.06.12.H62 

17 H62.17 Sở Y tế         000.00.17.H62 

17.13 H62.17.13 

Trung tâm Y tế 

thành phố Vĩnh 

Yên   
      000.13.17.H62 

17.13.1 H62.17.13.01 
Trạm Y tế phường 

Đống Đa 

Phường Đống Đa, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      002.13.17.H62 

17.13.2 H62.17.13.02 
Trạm Y tế phường 

Đồng Tâm 

Phường Đồng Tâm, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      003.13.17.H62 

17.13.3 H62.17.13.03 
Trạm Y tế phường 

Hội Hợp 

Phường Hội Hợp, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  
      004.13.17.H62 

17.13.4 H62.17.13.04 
Trạm Y tế phường 

Khai Quang 

Phường Khai Quang, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      005.13.17.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

17.13.5 H62.17.13.05 
Trạm Y tế phường 

Liên Bảo 

Phường Liên Bảo, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      006.13.17.H62 

17.13.6 H62.17.13.06 
Trạm Y tế phường 

Ngô Quyền 

Phường Ngô Quyền, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  
      007.13.17.H62 

17.13.7 H62.17.13.07 
Trạm Y tế phường 

Tích sơn 

Phường Tích Sơn, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      008.13.17.H62 

17.13.8 H62.17.13.08 
Trạm Y tế xã Định 

Trung 

Xã Định Trung, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      009.13.17.H62 

17.13.9 H62.17.13.09 
Trạm Y tế xã 

Thanh Trù 

Xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      010.13.17.H62 

17.14 H62.17.14 

Trung tâm Y tế 

thành phố Phúc 

Yên 

        000.14.17.H62 

17.14.1 H62.17.14.01 
Trạm Y tế phường 

Đồng Xuân 

Phường Đồng Xuân, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      002.14.17.H62 

17.14.2 H62.17.14.02 
Trạm Y tế phường 

Hùng Vương 

Phường Hùng Vương, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      003.14.17.H62 

17.14.3 H62.17.14.03 
Trạm Y tế phường 

Nam Viêm 

Phường Nam Viêm, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc   
    009.14.17.H62 

17.14.4 H62.17.14.04 
Trạm Y tế phường 

Phúc Thắng 

Phường Phúc Thắng, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      004.14.17.H62 

17.14.5 H62.17.14.05 
Trạm Y tế phường 

Tiền Châu 

Phường Tiền Châu, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      011.14.17.H62 

17.14.6 H62.17.14.06 
Trạm Y tế phường 

Trưng Nhị 

Phường Trưng Nhị, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      005.14.17.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

17.14.7 H62.17.14.07 
Trạm Y tế phường 

Trưng Trắc 

Phường Trưng Trắc, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      006.14.17.H62 

17.14.8 H62.17.14.08 
Trạm Y tế phường 

Xuân Hòa 

Phường Xuân Hòa, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      007.14.17.H62 

17.14.9 H62.17.14.09 
Trạm Y tế xã Cao 

Minh 

Xã Cao Minh, thành phố Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      008.14.17.H62 

17.14.10 H62.17.14.10 
Trạm Y tế xã Ngọc 

Thanh 

Xã Ngọc Thanh, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      010.14.17.H62 

17.15 H62.17.15 
Trung tâm Y tế 

huyện Bình Xuyên 
        000.15.17.H62 

17.15.1 H62.17.15.01 
Trạm Y tế thị trấn 

Gia Khánh 

Thị trấn Gia Khánh, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      002.15.17.H62 

17.15.2 H62.17.15.02 
Trạm Y tế thị trấn 

Hương Canh 

Thị trấn Hương Canh, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      003.15.17.H62 

17.15.3 H62.17.15.03 
Trạm Y tế thị trấn 

Thanh Lãng 

Thị trấn Thanh Lãng, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      004.15.17.H62 

17.15.4 H62.17.15.04 
Trạm Y tế thị trấn 

Bá Hiến 

Thị trấn Bá Hiến, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      005.15.17.H62 

17.15.5 H62.17.15.05 
Trạm Y tế thị trấn 

Đạo Đức 

Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      006.15.17.H62 

17.15.6 H62.17.15.06 
Trạm Y tế xã 

Hương Sơn 

Xã Hương Sơn, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      007.15.17.H62 

17.15.7 H62.17.15.07 
Trạm Y tế xã Phú 

Xuân 

Xã Phú Xuân, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      008.15.17.H62 

17.15.8 H62.17.15.08 
Trạm Y tế xã Quất 

Lưu 

Xã Quất Lưu, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      009.15.17.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

17.15.9 H62.17.15.09 
Trạm Y tế xã Sơn 

Lôi 

Xã Sơn Lôi, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      010.15.17.H62 

17.15.10 H62.17.15.10 
Trạm Y tế xã Tam 

Hợp 

Xã Tam Hợp, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      011.15.17.H62 

17.15.11 H62.17.15.11 
Trạm Y tế xã Tân 

Phong 

Xã Tân Phong, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      012.15.17.H62 

17.15.12 H62.17.15.12 
Trạm Y tế xã Thiện 

Kế 

Xã Thiện Kế, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      013.15.17.H62 

17.15.13 H62.17.15.13 
Trạm Y tế xã 

Trung Mỹ 

Xã Trung Mỹ, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      014.15.17.H62 

17.16 H62.17.16 
Trung tâm Y tế 

huyện Lập Thạch 
        000.16.17.H62 

17.16.1 H62.17.16.01 
Trạm Y tế thị trấn 

Hoa Sơn 

Thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
      002.16.17.H62 

17.16.2 H62.17.16.02 
Trạm Y tế thị trấn 

Lập Thạch 

Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
      003.16.17.H62 

17.16.3 H62.17.16.03 
Trạm Y tế xã Bắc 

Bình 

Xã Bắc Bình, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
      004.16.17.H62 

17.16.4 H62.17.16.04 
Trạm Y tế xã Bàn 

Giản 

Xã Bàn Giản, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
      005.16.17.H62 

17.16.5 H62.17.16.05 
Trạm Y tế xã Đình 

Chu 

Xã Đình chu, huyện Lập thạch, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      006.16.17.H62 

17.16.6 H62.17.16.06 
Trạm Y tế xã Đồng 

Ích 

Xã Đồng Ích, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc   
    007.16.17.H62 

17.16.7 H62.17.16.07 
Trạm Y tế xã Hợp 

Lý 

Xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      008.16.17.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

17.16.8 H62.17.16.08 
Trạm Y tế xã Liên 

Hòa 

Xã Liên Hòa, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
      009.16.17.H62 

17.16.9 H62.17.16.09 
Trạm Y tế xã Liễn 

Sơn 

Xã Liễn Sơn, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
      010.16.17.H62 

17.16.10 H62.17.16.10 
Trạm Y tế xã Ngọc 

Mỹ 

Xã Ngọc Mỹ, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
      011.16.17.H62 

17.16.11 H62.17.16.11 
Trạm Y tế xã 

Quang Sơn 

Xã Quang Sơn, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
      012.16.17.H62 

17.16.12 H62.17.16.12 
Trạm Y tế xã Sơn 

Đông 

Xã Sơn Đông, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
      013.16.17.H62 

17.16.13 H62.17.16.13 
Trạm Y tế xã Thái 

Hòa 

Xã Thái Hòa, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
      014.16.17.H62 

17.16.14 H62.17.16.14 
Trạm Y tế xã Tiên 

Lữ 

Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      015.16.17.H62 

17.16.15 H62.17.16.15 
Trạm Y tế xã Triệu 

Đề 

Xã Triệu Đề, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
      016.16.17.H62 

17.16.16 H62.17.16.16 
Trạm Y tế xã Tử 

Du 

Xã Tử Du, huyện Lập Thạch, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      017.16.17.H62 

17.16.17 H62.17.16.17 
Trạm Y tế xã Văn 

Quán 

Xã Văn Quán, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
      018.16.17.H62 

17.16.18 H62.17.16.18 
Trạm Y tế xã Vân 

Trục 

Xã Vân Trục, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
      019.16.17.H62 

17.16.19 H62.17.16.19 
Trạm Y tế Xuân 

Hòa 

Xã Xuân Hòa, Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 
      021.16.17.H62 

17.16.20 H62.17.16.20 
Trạm Y tế xã Xuân 

Lôi 

Xã Xuân Lôi, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc   
    020.16.17.H62 



66 
 

STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

17.17 H62.17.17 
Trung tâm Y tế 

huyện Sông Lô 
        000.17.17.H62 

17.17.1 H62.17.17.01 
Trạm Y tế thị trấn 

Tam Sơn 

Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
      015.17.17.H62 

17.17.2 H62.17.17.02 
Trạm Y tế xã Bạch 

Lựu 

Xã Bạch Lựu, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      002.17.17.H62 

17.17.3 H62.17.17.03 
Trạm Y tế xã Cao 

Phong 

Xã Cao Phong, huyện Sông 

Lô, tinh Vĩnh Phúc 
      003.17.17.H62 

17.17.4 H62.17.17.04 
Trạm Y tế xã Đôn 

Nhân 

Xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      004.17.17.H62 

17.17.5 H62.17.17.05 
Trạm Y tế xã Đồng 

Quế 

Xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      005.17.17.H62 

17.17.6 H62.17.17.06 
Trạm Y tế xã Đồng 

Thịnh 

Xã Đồng Thịnh, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
      006.17.17.H62 

17.17.7 H62.17.17.07 
Trạm Y tế xã Đức 

Bác 

Xã Đức Bác, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      007.17.17.H62 

17.17.8 H62.17.17.08 
Trạm Y tế xã Hải 

Lựu 

Xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      008.17.17.H62 

17.17.9 H62.17.17.09 
Trạm Y tế xã Lãng 

Công 

Xã Lãng Công, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
      009.17.17.H62 

17.17.10 H62.17.17.10 
Trạm Y tế xã Nhân 

Đạo 

Xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      010.17.17.H62 

17.17.11 H62.17.17.11 
Trung tâm Y tế xã 

Nhạo Sơn 

Xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      011.17.17.H62 

17.17.12 H62.17.17.12 
Trạm Y tế xã Như 

Thụy 

Xã Như Thụy, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      012.17.17.H62 
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102:2016/BTTTT 

17.17.13 H62.17.17.13 
Trạm Y tế xã 

Phương Khoan 

Xã Phương Khoan, huyện 

Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
      013.17.17.H62 

17.17.14 H62.17.17.14 
Trạm Y tế xã 

Quang Yên 

Xã Quang Yên, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
      014.17.17.H62 

17.17.15 H62.17.17.15 
Trạm Y tế xã Tân 

Lập 

Xã Tân Lập, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      016.17.17.H62 

17.17.16 H62.17.17.16 
Trạm Y tế xã Tứ 

Yên 

Xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      017.17.17.H62 

17.17.17 H62.17.17.17 
Trạm Y tế xã Yên 

Thạch 

Xã Yên Thạch, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
      018.17.17.H62 

17.18 H62.17.18 
Trung tâm Y tế 

huyện Tam Dương 
        000.18.17.H62 

17.18.1 H62.17.18.01 
Trạm Y tế thị trấn 

Hợp Hòa 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      009.18.17.H62 

17.18.2 H62.17.18.02 
Trạm Y tế xã An 

Hòa 

Xã An hòa, huyện Tam Dương, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      002.18.17.H62 

17.18.3 H62.17.18.03 
Trạm Y tế xã Duy 

Phiên 

Xã Duy Phiên, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      003.18.17.H62 

17.18.4 H62.17.18.04 
Trạm Y tế xã Đạo 

Tú 

Xã Đạo Tú, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      004.18.17.H62 

17.18.5 H62.17.18.05 
Trạm Y tế xã Đồng 

Tĩnh 

Xã Đồng Tĩnh, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      005.18.17.H62 

17.18.6 H62.17.18.06 
Trạm Y tế xã 

Hoàng Đan 

Xã Hoàng Đan, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      006.18.17.H62 

17.18.7 H62.17.18.07 
Trạm Y tế xã 

Hoàng Hoa 

Xã Hoàng Hoa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      007.18.17.H62 
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102:2016/BTTTT 

17.18.8 H62.17.18.08 
Trạm Y tế xã 

Hoàng Lâu 

Xã Hoàng Lâu, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      008.18.17.H62 

17.18.9 H62.17.18.09 
Trạm Y tế xã Hợp 

Thịnh 

Xã Hợp Thịnh, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      010.18.17.H62 

17.18.10 H62.17.18.10 
Trạm Y tế xã 

Hướng Đạo 

Xã Hướng Đạo, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      011.18.17.H62 

17.18.11 H62.17.18.11 
Trạm Y tế xã Kim 

Long 

Xã Kim Long, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      012.18.17.H62 

17.18.12 H62.17.18.12 
Trạm Y tế xã 

Thanh Vân 

Xã Thanh Vân, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      013.18.17.H62 

17.18.13 H62.17.18.13 
Trạm Y tế xã Vân 

Hội 

Xã Vân Hội, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      014.18.17.H62 

17.19 H62.17.19 
Trung tâm Y tế 

huyện Tam Đảo 
        000.19.17.H62 

17.19.1 H62.17.19.01 
Trạm Y tế thị trấn 

Tam Đảo 
Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 
      002.19.17.H62 

17.19.2 H62.17.19.02 
Trạm Y tế thị trấn 

Đại Đình 
Thị trấn Đại Đình, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 
      004.19.17.H62 

17.19.3 H62.17.19.03 
Trạm Y tế thị trấn 

Hợp Châu 
Thị trấn Hợp Châu, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 
      007.19.17.H62 

17.19.4 H62.17.19.04 
Trạm Y tế xã Bồ 

Lý 
Xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      003.19.17.H62 

17.19.5 H62.17.19.05 
Trạm Y tế xã Đạo 

Trù 
Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      005.19.17.H62 

17.19.6 H62.17.19.06 
Trạm Y tế xã Hồ 

Sơn 
Xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      006.19.17.H62 
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102:2016/BTTTT 

17.19.7 H62.17.19.07 
Trạm Y tế xã Minh 

Quang 
Xã Minh Quang, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 
      008.19.17.H62 

17.19.8 H62.17.19.08 
Trạm Y tế xã Tam 

Quan 
Xã Tam Quan, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 
      009.19.17.H62 

17.19.9 H62.17.19.09 
Trạm Y tế xã Yên 

Dương 
Xã Yên Dương, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 
      010.19.17.H62 

17.20 H62.17.20 
Trung tâm Y tế 

huyện Vĩnh Tường 
        000.20.17.H62 

17.20.1 H62.17.20.01 
Trạm Y tế thị trấn 

Thổ Tang 

Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      020.20.17.H62 

17.20.2 H62.17.20.02 
Trạm Y tế thị trấn 

Tứ Trưng 

Thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      002.20.17.H62 

17.20.3 H62.17.20.03 
Trạm Y tế thị trấn 

Vĩnh Tường 

Thị trấn Vĩnh Tường, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      003.20.17.H62 

17.20.4 H62.17.20.04 
Trạm Y tế xã An 

Tường 

Xã An Tường, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      004.20.17.H62 

17.20.5 H62.17.20.05 
Trạm Y tế xã Bình 

Dương 

Xã Bình Dương, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      005.20.17.H62 

17.20.6 H62.17.20.06 
Trạm Y tế xã Bồ 

Sao 

Xã Bồ Sao, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      006.20.17.H62 

17.20.7 H62.17.20.07 
Trạm Y tế xã Cao 

Đại 

Xã Cao Đại, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      007.20.17.H62 

17.20.8 H62.17.20.08 
Trạm Y tế xã Chấn 

Hưng 

Xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      008.20.17.H62 

17.20.9 H62.17.20.09 
Trạm Y tế xã Đại 

Đồng 

Xã Đại Đồng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      009.20.17.H62 
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Mã định danh 
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cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

17.20.10 H62.17.20.10 
Trạm Y tế xã Kim 

Xá 

Xã Kim Xá, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      010.20.17.H62 

17.20.11 H62.17.20.11 
Trạm Y tế xã Lũng 

Hòa 

Xã Lũng Hoà, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      012.20.17.H62 

17.20.12 H62.17.20.12 
Trạm Y tế xã Lý 

Nhân 

Xã Lý Nhân, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      011.20.17.H62 

17.20.13 H62.17.20.13 
Trạm Y tế xã 

Nghĩa Hưng 

Xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      013.20.17.H62 

17.20.14 H62.17.20.14 
Trạm Y tế xã Ngũ 

Kiên 

Xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      014.20.17.H62 

17.20.15 H62.17.20.15 
Trạm Y tế xã Phú 

Đa 

Xã Phú Đa, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      015.20.17.H62 

17.20.16 H62.17.20.16 
Trạm Y tế xã Tam 

Phúc 

Xã Tam Phúc, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      017.20.17.H62 

17.20.17 H62.17.20.17 
Trạm Y tế xã Tân 

Phú 

Xã Tân Phú, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
        

17.20.18 H62.17.20.18 
Trạm Y tế xã Tân 

Tiến 

Xã Tân Tiến, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      019.20.17.H62 

17.20.19 H62.17.20.19 
Trạm Y tế xã 

Thượng Trưng 

Xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      021.20.17.H62 

17.20.20 H62.17.20.20 
Trạm Y tế xã Tuân 

Chính 

Xã Tuân Chính, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      022.20.17.H62 

17.20.21 H62.17.20.21 
Trạm Y tế xã Vân 

Xuân 

Xã Vân Xuân, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      023.20.17.H62 

17.20.22 H62.17.20.22 
Trạm Y tế xã Việt 

Xuân 

Xã Việt Xuân, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      024.20.17.H62 
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102:2016/BTTTT 

17.20.23 H62.17.20.23 
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Ninh 

Xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      025.20.17.H62 

17.20.24 H62.17.20.24 
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Sơn 

Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      026.20.17.H62 

17.20.25 H62.17.20.25 
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Thịnh 

Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      027.20.17.H62 

17.20.26 H62.17.20.26 
Trạm Y tế xã Vũ 

Di 

Xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      028.20.17.H62 

17.20.27 H62.17.20.27 
Trạm Y tế xã Yên 

Bình 

Xã Yên Bình, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      029.20.17.H62 

17.20.28 H62.17.20.28 
Trạm Y tế xã Yên 

Lập 

Xã Yên Lập, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      030.20.17.H62 

17.21 H62.17.21 
Trung tâm Y tế 

huyện Yên Lạc 
        000.21.17.H62 

17.21.1 H62.17.21.01 
Trạm Y tế thị trấn 

Yên Lạc 

Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.21.17.H62 

17.21.2 H62.17.21.02 
Trạm Y tế xã Bình 

Định 

Xã Bình Định, huyện Yên lạc , 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      002.21.17.H62 

17.21.3 H62.17.21.03 
Trạm Y tế xã Đại 

Tự 

Xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      003.21.17.H62 

17.21.4 H62.17.21.04 
Trạm Y tế xã Đồng 

Cương 

Xã Đồng Cương, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
      004.21.17.H62 

17.21.5 H62.17.21.05 
Trạm Y tế xã Đồng 

Văn 

Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      005.21.17.H62 

17.21.6 H62.17.21.06 
Trạm Y tế xã Hồng 

Châu 

Xã Hồng Châu, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
      006.21.17.H62 
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17.21.7 H62.17.21.07 
Trạm Y tế xã Hồng 

Phương 

Xã Hồng Phương, huyện Yên 

lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
      007.21.17.H62 

17.21.8 H62.17.21.08 
Trạm Y tế xã Liên 

Châu 

Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      008.21.17.H62 

17.21.9 H62.17.21.09 
Trạm Y tế xã 

Nguyện Đức 

Xã Nguyệt Đức, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
      009.21.17.H62 

17.21.10 H62.17.21.10 
Trạm Y tế xã Tam 

Hồng 

Xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      010.21.17.H62 

17.21.11 H62.17.21.11 
Trạm Y tế xã Tề 

Lỗ 

Xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 
      011.21.17.H62 

17.21.12 H62.17.21.12 
Trạm Y tế xã 

Trung Hà 

Xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      012.21.17.H62 

17.21.13 H62.17.21.13 
Trạm Y tế xã 

Trung Kiên 

Xã Trung Kiên, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
      013.21.17.H62 

17.21.14 H62.17.21.14 
Trạm Y tế xã 

Trung Nguyên 

Xã Trung Nguyên, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
      014.21.17.H62 

17.21.15 H62.17.21.15 
Trạm Y tế xã Văn 

Tiến 

Xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      015.21.17.H62 

17.21.16 H62.17.21.16 
Trạm Y tế xã Yên 

Đồng 

Xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      016.21.17.H62 

17.21.17 H62.17.21.17 
Trạm Y tế xã Yên 

Phương 

Xã Yên Phương, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
      017.21.17.H62 

31 H62.51 
UBND thành phố 

Vĩnh Yên 
        000.00.51.H62 

31.1 H62.51.01 

Văn phòng HĐND 

và UBND thành 

phố 

        000.01.51.H62 
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31.1.1 H62.51.01.01 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả thành 

phố Vĩnh Yên 

Số 5, đường Lê Lợi, phường 

Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

vpubnd.vinhye

n@vinhphuc.g

ov.vn 

0211.386.1202   001.01.51.H62 

31.4 H62.51.04 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.04.51.H62 

31.4.1 H62.51.04.01 

Trường Mầm non 

Achihome 

Montesori 

Đường Lê Đĩnh Chi, KĐT 

Chùa Hà Tiên, phường Liên 

Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

achihome.edu

@gmail.com 
0211.221.6868 

http://achihom

e.edu.vn/ 
001.04.51.H62 

31.4.2 H62.51.04.02 
Trường Mầm non 

Định Trung 

Đường Mai Hắc Đế, thôn Vèo, 

xã Định Trung, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0dinhtrung.vi

nhyen@vinhph

uc.edu.vn 

0211.365.6386 

https://mndinht

rung.vinhphuc.

edu.vn 

002.04.51.H62 

31.4.3 H62.51.04.03 
Trường Mầm non 

Đống Đa 

Phố Lê Hữu Trác, tổ dân phố 

Mới, phường Đống Đa, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0dongda.vinh

yen@vinhphuc

.edu.vn 

0211.384.1850 

https://mndong

da.vinhphuc.ed

u.vn 

003.04.51.H62 

31.4.4 H62.51.04.04 
Trường Mầm non 

Đồng Tâm 

Ngõ 4B, đường Lý Thường 

Kiệt, phường Đồng Tâm, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0dongtam.vin

hyen@vinhphu

c.edu.vn 

0211.372.7773 

https://mndong

tam.vinhphuc.e

du.vn 

004.04.51.H62 

31.4.5 H62.51.04.05 
Trường Mầm non 

Đồng Tâm B 

Lạc Ý, phường Đồng Tâm, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0dongtamb.vi

nhyen@vinhph

uc.edu.vn 

0211.365.6578 

https://mndong

tamb.vinhphuc

.edu.vn 

005.04.51.H62 

31.4.6 H62.51.04.06 

Trường Mầm non 

Hoa Sen - TP Vĩnh 

Yên 

Số 10, đường Phạm Văn Đồng, 

phường Tích Sơn, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnhVĩnh Phúc 

c0hoasen.vinh

yen@vinhphuc

.edu.vn 

0211.384.1763 

https://mnhoas

envy.vinhphuc.

edu.vn 

006.04.51.H62 

31.4.7 H62.51.04.07 
Trường Mầm non 

Hoa Hồng 

Số 6, đường Nguyễn Chí Thanh, 

phường Liên Bảo, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

mnhoahong@v

inhphuc.edu.vn 
0211.386.1782 

https://mnhoah

ongvy.vinhphu

c.edu.vn 

007.04.51.H62 

31.4.8 H62.51.04.08 
Trường Mầm non 

Hội Hợp 

Đường Trương Định, phố Cả, 

phường Hội Hợp, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0hoihop.vinh

yen@vinhphuc

.edu.vn 

086.931.2168 

https://mnhoih

op.vinhphuc.ed

u.vn 

008.04.51.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

31.4.9 H62.51.04.09 
Trường Mầm non 

Hội Hợp B 

Đường Quang Trung, phố Tiên 

sơn, phường Hội Hợp, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0hoihopb.vin

hyen@vinhphu

c.edu.vn 

0211.372.7272 

https://mnhoih

opb.vinhphuc.e

du.vn 

009.04.51.H62 

31.4.10 H62.51.04.10 

Trường Mầm non 

Hồng Phương - TP 

Vĩnh Yên 

146 đường Lý Thường Kiệt, 

phường Đồng Tâm, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0hongphuong

.vinhyen@vinh

phuc.edu.vn 

097.204.8396 

https://mnhong

phuongvy.vinh

phuc.edu.vn 

010.04.51.H62 

31.4.11 H62.51.04.11 
Trường Mầm non 

Hồng Phương 2 

20A đường Nguyễn Tất Thành, 

phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

thuhuong7179

@gmail.com 
098.118.2568 

https://mnhong

phuong2.vinhp

huc.edu.vn  

011.04.51.H62 

31.4.12 H62.51.04.12 
Trường Mầm non 

Khai Quang 

Điểm 1: Tổ dân phố Vinh Thịnh- 

phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

Điểm 2: Tổ dân phố Minh Quyết, 

phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0khaiquang.vi

nhyen@vinhph

uc.edu.vn 

097.711.5767 

https://mnkhai

quang.vinhphu

c.edu.vn 

012.04.51.H62 

31.4.13 H62.51.04.13 
Trường Mầm non 

Kindersky 

Xóm Đậu, xã Định Trung, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

kinderssky@g

mail.com 
0211.356.6678 

https://mnkind

ersky.vinhphuc

.edu.vn 

013.04.51.H62 

31.4.14 H62.51.04.14 
Trường Mầm non 

Liên Bảo 

Ngõ 14, đường Trần Phú, 

phường Liên Bảo, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0lienbao.vinh

yen@vinhphuc

.edu.vn 

0211.371.0701 

https://mnlienb

ao.vinhphuc.ed

u.vn 

014.04.51.H62 

31.4.15 H62.51.04.15 
Trường Mầm non 

Ngô Quyền 

Đường Lý Tự Trọng, phường 

Ngô Quyền, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0ngoquyen.vi

nhyen@vinhph

uc.edu.vn 

098.842.7762 

https://mnngoq

uyen.vinhphuc.

edu.vn 

015.04.51.H62 

31.4.16 H62.51.04.16 
Trường Mầm non 

Phú Quang 

Tổ dân phố Mậu Thông, 

phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

c0phuquang.vi

nhyen@vinhph

uc.edu.vn 

096.304.4180 

https://mnphuq

uang.vinhphuc.

edu.vn 

016.04.51.H62 

31.4.17 H62.51.04.17 
Trường Mầm non 

Sao Mai Vĩnh Phúc 

Khu HC 2, phường Liên Bảo, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

C0saomai.vinh

yen@Vinhphu

c.edu.vn 

0211.371.7789 

https://mnsaom

aivinhphuc.vin

hphuc.edu.vn 

017.04.51.H62 

https://mnhongphuong2.vinhphuc.edu.vn/
https://mnhongphuong2.vinhphuc.edu.vn/
https://mnhongphuong2.vinhphuc.edu.vn/
https://mnngoquyen.vinhphuc.edu.vn/
https://mnngoquyen.vinhphuc.edu.vn/
https://mnngoquyen.vinhphuc.edu.vn/
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Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

31.4.18 H62.51.04.18 
Trường Mầm non 

Sao Mai Vĩnh Yên 

Phố Lê Ngọc Chinh, phường 

Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0viettiep.vinh

yen@vinhphuc

.edu.vn 

097.514.0118   018.04.51.H62 

31.4.19 H62.51.04.19 
Trường Mầm non 

Thanh Minh 

Phố Thạch Bàn, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0thanhminh.v

inhyen@vinhp

huc.edu.vn 

090.486.2737 

https://mnthan

hminh.vinhphu

c.edu.vn 

019.04.51.H62 

31.4.20 H62.51.04.20 
Trường Mầm non 

Thanh Trù 

Thôn Đông, xã Thanh Trù, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0thanhtru.vin

hyrn@vinhphu

c.edu.vn 

0211.328.6145 

https://mnthan

htru.vinhphuc.

edu.vn 

020.04.51.H62 

31.4.21 H62.51.04.21 
Trường Mầm non 

Tích Sơn 

Ngõ 8 Đường Hùng Vương, 

phường Tích Sơn, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0tichson.vinh

yen@vinhphuc

.edu.vn 

0211.384.1493 

https://mntichs

on.vinhphuc.ed

u.vn 

021.04.51.H62 

31.4.22 H62.51.04.22 
Trường Mầm non 

FTF 

Đường Ngô Gia Tự, phường 

Khai Quang, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

vanphongftf@

gmail.com 
096.119.5757 

http://ftf.edu.v

n/ 
  

31.4.23 H62.51.04.101 
Trường Tiểu học 

Đống Đa 

Đường Nguyễn Văn Huyên, 

phường Đống Đa, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1dongda.vinh

yen@vinhphuc

.edu.vn 

0211.386.1870 

https://thdongd

a.vinhphuc.edu

.vn 

101.04.51.H62 

31.4.24 H62.51.04.102 
Trường Tiểu học 

Đồng Tâm 

Đường Lý Thường Kiệt, 

phường Đồng Tâm, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.  

Điểm trường Lạc Ý: Tô dân 

phố Lạc Ý 3, phường Đồng 

Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c1dongtam.vin

hyen@vinhphu

c.edu.vn 

097.552.1484 

https://thdongt

am.vinhphuc.e

du.vn 

102.04.51.H62 

31.4.25 H62.51.04.103 
Trường Tiểu học 

Định Trung 

Đường Mai Hắc Đế, xã Định 

Trung, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1dinhtrung.vi

nhyen@vinhph

uc.edu.vn 

0211.386.2974 

https://thdinhtr

ung.vinhphuc.e

du.vn 

103.04.51.H62 

31.4.26 H62.51.04.104 
Trường Tiểu học 

Hội Hợp A 

Ngõ 21 đường Trung Tâm, 

phường Hội Hợp, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1hoihopa.vin

hyen@vinhphu

c.edu.vn 

0211.386.7572 

https://thhoiho

pa.vinhphuc.ed

u.vn 

104.04.51.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

31.4.27 H62.51.04.105 
Trường Tiểu học 

Hội Hợp B 

Đường Quang Trung, phường 

Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1hoihopb.vin

hyen@vinhphu

c.edu.vn 

0211.384.9038 

https://thhoiho

pb.vinhphuc.ed

u.vn 

105.04.51.H62 

31.4.28 H62.51.04.106 
Trường Tiểu học 

Khai Quang 

Đường Lạc Long Quân, 

phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1khaiquang.vi

nhyen@vinhph

uc.edu.vn 

0211.386.2805 

https://thkhaiq

uang.vinhphuc.

edu.vn 

106.04.51.H62 

31.4.29 H62.51.04.107 
Trường Tiểu học 

Kim Ngọc 

Đường Đầm Vạc, phường 

Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1kimngoc.vin

hyen@vinhphu

c.edu.vn 

0211.376.6668 

https://thkimng

oc.vinhphuc.ed

u.vn 

107.04.51.H62 

31.4.30 H62.51.04.108 
Trường Tiểu học 

Liên Bảo 

Khu hành chính 11, phường 

Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1lienbao.vinh

yen@vinhphuc

.edu.vn 

02113862806 

https://thlienba

o.vinhphuc.edu

.vn 

108.04.51.H62 

31.4.31 H62.51.04.109 
Trường Tiểu học 

Liên Minh 

Số 2 Chu Văn An , phường 

Liên Bảo, thành phố Vĩnh yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1lienminh.vin

hyen@vinhphu

c.edu.vn 

02113843088 

https://thlienmi

nh.vinhphuc.ed

u.vn 

109.04.51.H62 

31.4.32 H62.51.04.110 
Trường Tiểu học 

Ngô Quyền 

Đường Trần Quốc Tuấn, 

phường Ngô Quyền, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1ngoquyen.vi

nhyen@vinhph

uc.edu.vn 

02113862803 

https://thngoqu

yen.vinhphuc.e

du.vn 

110.04.51.H62 

31.4.33 H62.51.04.111 
Trường Tiểu học 

Thanh Trù 

Xóm Đông, xã Thanh Trù, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1thanhtru.vin

hyen@vinhphu

c.edu.vn 

0211.384.0987 

https://ththanht

ru.vinhphuc.ed

u.vn 

111.04.51.H62 

31.4.34 H62.51.04.112 
Trường Tiểu học 

Tích Sơn 

Đường Lam Sơn, phường Tích 

Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c1tichson.vinh

yen@vinhphuc

.edu.vn 

0211.386.2804 

https://thtichso

n.vinhphuc.edu

.vn 

112.04.51.H62 

31.4.35 H62.51.04.201 
Trường THCS 

Đồng Tâm 

Phố Lê Tần, đường Hùng 

Vương, phường Đồng Tâm, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2dongtam.vin

hyen@vinhphu

c.edu.vn 

097.309.4276 

https://thcsdon

gtam.vinhphuc

.edu.vn 

201.04.51.H62 

31.4.36 H62.51.04.202 
Trường THCS 

Định Trung 

Đường Nguyễn Tất Thành, xã 

Định Trung, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2dinhtrung.vi

nhyen@vinhph

uc.edu.vn 

090.441.1963 

https://thcsdinh

trung.vinhphuc

.edu.vn 

202.04.51.H62 
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Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
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Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

31.4.37 H62.51.04.203 
Trường THCS Hội 

Hợp 

Phố Trần Thạch, đường Quang 

Trung, phường Hội Hợp, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2hoihop.vinh

yen@vinhphuc

.edu.vn 

0211.384.5234 

https://thcshoih

op.vinhphuc.ed

u.vn 

203.04.51.H62 

31.4.38 H62.51.04.204 
Trường THCS 

Khai Quang 

Ngõ 1, ngách 1, đường Ngô 

Gia Tự, phường Khai Quang, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2khaiquang.vi

nhyen@vinhph

uc.edu.vn 

0211.386.2973 

https://thcskhai

quang.vinhphu

c.edu.vn 

204.04.51.H62 

31.4.39 H62.51.04.205 
Trường THCS Liên 

Bảo 

Số 1 phố Chu Văn An, phường 

Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c2lienbao.vinh

yen@vinhphuc

.edu.vn 

091.868.8128 

https://thcslien

bao.vinhphuc.e

du.vn 

205.04.51.H62 

31.4.40 H62.51.04.206 
Trường THCS 

Thanh Trù 

Thôn Vị Trù, xã Thanh Trù, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2thanhtru.vin

hyen@vinhphu

c.edu.vn 

0211.386.2372 

https://thcsthan

htru.vinhphuc.

edu.vn 

206.04.51.H62 

31.4.41 H62.51.04.207 
Trường THCS Tích 

Sơn 

Ngõ 30, đường Nguyễn Tất 

Thành, phường Tích Sơn, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2tíchon.vinhy

en@vinhphuc.

edu.vn 

0211.372.0688 

https://thcstich

son.vinhphuc.e

du.vn 

207.04.51.H62 

31.4.42 H62.51.04.208 
Trường THCS Tô 

Hiệu 

Phố Tô Hiệu, phường Đống 

Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c2tohieu.vinhy

en@vinhphuc.

edu.vn 

 

0211.388.6677 

https://thcstohi

eu.vinhphuc.ed

u.vn 

208.04.51.H62 

31.4.43 H62.51.04.209 
Trường THCS 

Vĩnh Yên 

Xóm Chùa, xã Định Trung, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2vinhyen.vin

hyen@vinhphu

c.edu.vn 

0211.371.0718 

https://thcsvinh

yen.vinhphuc.e

du.vn 

209.04.51.H62 

31.15 H62.51.15 
UBND phường 

Đống Đa 
        000.16.51.H62 

31.15.1 H62.51.15.01 
Bộ phận một cửa 

phường Đống Đa 

Số 158, đường Đầm Vạc, 

phường Đống Đa, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

dongda@vinhp

huc.gov.vn 
0211.386.1950   001.16.51.H62 
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Mã định danh 
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Tên cơ quan, 
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Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

31.16 H62.51.16 
UBND phường 

Đồng Tâm 
        000.15.51.H62 

31.16.1 H62.51.16.01 
Bộ phận một cửa 

phường Đồng Tâm 

Đường Trần Đại Nghĩa, 

phường Đồng Tâm, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

dongtam@vin

hphuc.gov.vn 
0211.371.1457   001.15.51.H62 

31.17 H62.51.17 
UBND phường 

Hội Hợp 
        000.17.51.H62 

31.17.1 H62.51.17.01 
Bộ phận một cửa 

phường Hội Hợp 

Đường Trương Định, phường 

Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc  

hoihop@vinhp

huc.gov.vn 
0211.386.7591   001.17.51.H62 

31.18 H62.51.18 
UBND phường 

Khai Quang 
        000.18.51.H62 

31.18.1 H62.51.18.01 

Bộ phận một cửa 

phường Khai 

Quang 

Số 545, đường Mê Linh, 

phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

khaiquang@vi

nhphuc.gov.vn 
0211.386.1690   001.18.51.H62 

31.19 H62.51.19 
UBND phường 

Liên Bảo 
        000.19.51.H62 

31.19.1 H62.51.19.01 
Bộ phận một cửa 

phường Liên Bảo 

Đường Trần Phú, phường Liên 

Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

lienbao@vinhp

huc.gov.vn 
0211.386.1312   001.19.51.H62 

31.30 H62.51.20 
UBND phường 

Ngô Quyền 
        000.20.51.H62 

31.30.1 H62.51.20.01 
Bộ phận một cửa 

phường Ngô Quyền 

Số 34, đường Ngô Quyền, 

phường Ngô Quyền, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ngoquyen@vin

hphuc.gov.vn  
0211.629.0259   001.20.51.H62 
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102:2016/BTTTT 

31.31 H62.51.21 
UBND phường 

Tích Sơn 
        000.21.51.H62 

31.31.1 H62.51.21.01 
Bộ phận một cửa 

phường Tích Sơn 

Đường Điện Biên Phủ, phường 

Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

tichson@vinhp

huc.gov.vn 
0211.386.1465   001.21.51.H62 

31.32 H62.51.22 
UBND xã Định 

Trung 
        000.22.51.H62 

31.32.1 H62.51.22.01 
Bộ phận một cửa 

xã Định Trung 

Thôn Vèo, xã Định Trung, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

dinhtrung@vin

hphuc.gov.vn 
0211.386.1671   001.22.51.H62 

31.33 H62.51.23 
UBND xã Thanh 

Trù 
        000.23.51.H62 

31.33.1 H62.51.23.01 
Bộ phận một cửa 

xã Thanh Trù 

Đường Nguyễn Lương Bằng, 

thôn Vị Trù, xã Thanh Trù, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

thanhtru@vinh

phuc.gov.vn 
0211.384.6171   001.23.51.H62 

32 H62.52 
UBND thành phố 

Phúc Yên 
        000.00.52.H62 

32.1 H62.52.01 

Văn phòng HĐND 

và UBND thành 

phố 

        000.01.52.H62 

32.1.1 H62.52.01.01 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả thành 

phố Phúc Yên 

Số 1, phố Sóc Sơn, phường 

Trưng Trắc, thành phố Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

  0211.354.8662   001.01.52.H62 

32.6 H62.52.06 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.05.52.H62 

32.6.1 H62.52.06.01 
Trường Mầm non 

Ánh Sao 

Thôn Cao Quang, xã Cao 

Minh, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

    

https://mnanhs

ao.vinhphuc.ed

u.vn 

001.05.52.H62 
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102:2016/BTTTT 

32.6.2 H62.52.06.02 
Trường Mầm non 

Cao Minh 

Thôn Cao Quang, xã Cao 

Minh, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

mncaominh@p

hucyen.edu.vn 
0211.354.0306 

https://mncao

minh.vinhphuc

.edu.vn 

002.05.52.H62 

32.6.3 H62.52.06.03 
Trường Mầm non 

Đồng Sơn 

KĐT Đồng Sơn, phường Trưng 

Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

    

https://mndong

son.vinhphuc.e

du.vn 

003.05.52.H62 

32.6.4 H62.52.06.04 
Trường Mầm non 

Đồng Xuân 

Tổ 1, phường Đồng Xuân, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

mndongxuan@

phucyen.edu.v

n 

0211.365.5955 

https://mndong

xuan.vinhphuc.

edu.vn 

004.05.52.H62 

32.6.5 H62.52.06.05 
Trường Mầm non 

Hoa Hồng 

Tổ 4, phường Trưng Trắc, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

mnhoahong@p

hucyen.edu.vn 
0211.386.9938 

https://mnhoah

ong.vinhphuc.e

du.vn 

005.05.52.H62 

32.6.6 H62.52.06.06 
Trường Mầm non 

Hùng Vương 

Tổ 6, phường Hùng Vương, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

mnhungvuong

@phucyen.edu

.vn 

0211.628.3188 

https://mnhung

vuong.vinhphu

c.edu.vn 

006.05.52.H62 

32.6.7 H62.52.06.07 
Trường Mầm non 

Nam Viêm 

TDP Cả Đoài, phường Nam 

Viêm, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

mnnamviem@

phucyen.edu.v

n 

0211.629.1466 

https://mnnam

viem.vinhphuc

.edu.vn 

007.05.52.H62 

32.6.8 H62.52.06.08 
Trường Mầm non 

Ngọc Thanh A 

Đồng Đầm, xã Ngọc Thanh, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

mnngocthanha

@phucyen.edu

.vn 

  

https://mnngoc

thanha.vinhph

uc.edu.vn 

008.05.52.H62 

32.6.9 H62.52.06.09 
Trường Mầm non 

Ngọc Thanh B 

Đồng Chằm, xã Ngọc Thanh, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

mnngocthanhb

@phucyen.edu

.vn 

  

https://mnngoc

thanhb.vinhph

uc.edu.vn 

009.05.52.H62 

32.6.10 H62.52.06.10 
Trường Mầm non 

Ngọc Thanh C 

An Đồng, xã Ngọc Thanh, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

mnngocthanhc

@phucyen.edu

.vn 

  

https://mnngoc

thanhc.vinhph

uc.edu.vn 

010.05.52.H62 

32.6.11 H62.52.06.11 
Trường Mầm non 

Phúc Thắng 

TDP Xuân Thượng 1, phường 

Phúc Thắng, thành phố Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

mnphucthang

@phucyen.edu

.vn 

0211.650.1388 

https://mnphuc

thang.vinhphu

c.edu.vn 

011.05.52.H62 
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102:2016/BTTTT 

32.6.12 H62.52.06.12 
Trường Mầm non 

Thịnh Kỷ 

TDP Tiên Thịnh, phường Tiền 

Châu, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

mnthinhky@p

hucyen.edu.vn 
0211.388.1131 

https://mnthinh

ky.vinhphuc.ed

u.vn 

012.05.52.H62 

32.6.13 H62.52.06.13 
Trường Mầm non 

Tiền Châu 

TDP3 Đạm Nội, phường Tiền 

Châu, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

mntienchau@p

hucyen.edu.vn 
  

https://mntienc

hau.vinhphuc.e

du.vn 

013.05.52.H62 

32.6.14 H62.52.06.14 
Trường Mầm non 

Trưng Nhị 

Tổ 4, phường Trưng Nhị, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

mntrungnhi@p

hucyen.edu.vn 
0211.386.9789 

https://mntrung

nhi.vinhphuc.e

du.vn 

014.05.52.H62 

32.6.15 H62.52.06.15 
Trường Mầm non 

Xuân Hòa 

Tổ 5, phường Xuân Hòa, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

mnxuanhoa@p

hucyen.edu.vn 
0211.629.0768 

https://mnxuan

hoapy.vinhphu

c.edu.vn 

015.05.52.H62 

32.6.16 H62.52.06.16 
Trường Mầm non 

Xuân Mai 

Phường Phúc Thắng, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

mnxuanmai@p

hucyen.edu.vn 
  

https://mnxuan

mai.vinhphuc.e

du.vn 

016.05.52.H62 

32.6.17 H62.52.06.101 
Trường Tiểu học 

Cao Minh A 

Xã Cao Minh, thành phố Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

thcaominh@ph

ucyen.edu.vn 
096.731.5286 

https://thcaomi

nh.vinhphuc.ed

u.vn 

101.05.52.H62 

32.6.18 H62.52.06.102 
Trường Tiểu học 

Đồng Xuân 

Tổ Bảo An, phường Đồng 

Xuân, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

thdongxuan@p

hucyen.edu.vn 
0211.628.2899 

https://thdongx

uanpy.vinhphu

c.edu.vn/ 

103.05.52.H62 

32.6.19 H62.52.06.103 
Trường Tiểu học 

Hùng Vương 

Tổ 2, phường Hùng Vương, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

thhungvuong

@phucyen.edu

.vn 

0211.386.9892 

https://thhungv

uong.vinhphuc

.edu.vn 

104.05.52.H62 

32.6.20 H62.52.06.104 
Trường Tiểu học 

Lưu Quý An 

Ngô Gia Tự, phường Hùng 

Vương, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

thluuquyan@p

hucyen.edu.vn 
091.601.9888 

https://thluuqu

yan.vinhphuc.e

du.vn 

105.05.52.H62 

32.6.21 H62.52.06.105 
Trường Tiểu học 

Nam Viêm 

TDP Cả Đông, phường Nam 

Viêm, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

thnamviem@p

hucyen.edu.vn 
0211.386.8526 

https://thnamvi

em.vinhphuc.e

du.vn/ 

106.05.52.H62 
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102:2016/BTTTT 

32.6.22 H62.52.06.106 
Trường Tiểu học 

Ngọc Thanh A 

Thôn Đồng Đầm, xã Ngọc 

Thanh, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

thngocthanha

@phucyen.edu

.vn 

  

https://thngoct

hanha.vinhphu

c.edu.vn 

107.05.52.H62 

32.6.23 H62.52.06.107 
Trường Tiểu học 

Ngọc Thanh B 

Thôn Đại Lộc, xã Ngọc Thanh, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

thngocthanhb

@phucyen.edu

.vn 

096.227.8368 

https://thngoct

hanhb.vinhphu

c.edu.vn 

108.05.52.H62 

32.6.24 H62.52.06.108 
Trường Tiểu học 

Ngọc Thanh C 

Thôn T80, xã Ngọc Thanh, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

thngocthanhc

@phucyen.edu

.vn 

096.872.4333 

https://thngoct

hanhc.vinhphu

c.edu.vn 

109.05.52.H62 

32.6.25 H62.52.06.109 
Trường Tiểu học 

Phúc Thắng 

Xuân Thượng 1, phường Phúc 

Thắng, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

thphucthang@

phucyen.edu.v

n 

  

https://thphuct

hang.vinhphuc.

edu.vn 

110.05.52.H62 

32.6.26 H62.52.06.110 
Trường Tiểu học 

Tiền Châu A 

TDP Tiền Châu, phường Tiền 

Châu, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Thtienchau@p

hucyen.edu.vn 
098.441.8672 

http://thtiencha

u.vinhphuc.edu

.vn 

111.05.52.H62 

32.6.27 H62.52.06.111 
Trường Tiểu học 

Trưng Nhị 

Tổ 2, phường Trưng Nhị, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

thtrungnhi@ph

ucyen.edu.vn 
098.942.0507 

https://thtrungn

hi.vinhphuc.ed

u.vn 

113.05.52.H62 

32.6.28 H62.52.06.112 
Trường Tiểu học 

Xuân Hòa A 

Tổ 1, phường Xuân Hòa, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

thxuanhoa@ph

ucyen.edu.vn 
0211.386.3978 

https://xuanhoa

.vinhphuc.edu.

vn 

114.05.52.H62 

32.6.29 H62.52.06.201 
Trường THCS Cao 

Minh 

Thôn Yên Điềm, xã Cao Minh, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

thcscaominh@

phucyen. 

edu.vn 

097.873.7866 

http://thcscaom

inh.vinhphuc.e

du.v 

201.05.52.H62 

32.6.30 H62.52.06.202 
Trường THCS 

Đồng Xuân 

Ngõ 28, đường Trường Chinh, 

phường Đồng Xuân, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

thcsdongxuan

@phucyen.edu

.vn 

097.469.8035 

http://thcsdong

xuan.vinhphuc.

edu.v 

202.05.52.H62 

32.6.31 H62.52.06.203 
Trường THCS Hai 

Bà Trưng 

Tổ 5, phường Trưng Nhị, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

thcshaibatrung

@phucyen.edu

.vn 

  

https://thcshaib

atrung.vinhphu

c.edu.vn 

203.05.52.H62 
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102:2016/BTTTT 

32.6.32 H62.52.06.204 
Trường THCS 

Hùng Vương 

Tổ 6, phường Hùng Vương, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

thcshungvuong

@phucyen.edu

.vn 

0211.353.0322 

http://thcshung

vuong.vinhphu

c.edu.vn 

204.05.52.H62 

32.6.33 H62.52.06.205 
Trường THCS Lê 

Hồng Phong 

Ngõ 6 Sóc Sơn, phường Trưng 

Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

thcslehongpho

ng@phucyen. 

edu.vn 

096.691.6799 

http://thcsleho

ngphong.vinhp

huc.edu.vn 

205.05.52.H62 

32.6.34 H62.52.06.206 
Trường THCS 

Nam Viêm 

TDP Cả Đông, Phường Nam 

Viêm, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

thcsnamviem

@phucyen.edu

.vn 

0211.385.4161 

http://thcsnam

viem.vinhphuc

.edu.vn 

206.05.52.H62 

32.6.35 H62.52.06.207 
Trường THCS 

Ngọc Thanh 

Thôn Đồng Đầm, xã Ngọc 

Thanh, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

thcsngothanh

@phucyen.edu

.vn 

0211.385.6206 

https://thcsngo

cthanh.vinhph

uc.edu.vn/ 

207.05.52.H62 

32.6.36 H62.52.06.208 
Trường THCS 

Ngọc Thanh B 

Thôn Đại Lộc, xã NgọcThanh, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

thcsngocthanh

b@phucyen.ed

u.vn 

094.624.2422 

https://thcsngo

cthanhb.vinhp

huc.edu.vn/ 

208.05.52.H62 

32.6.37 H62.52.06.209 
Trường THCS 

Phúc Thắng 

Xuân Thượng 1, phường Phúc 

Thắng, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

thcsphucthang

@phucyen.edu

.vn 

098.642.6123 

http://thcsphuc

thang.vinhphu

c.edu.vn 

209.05.52.H62 

32.6.38 H62.52.06.210 
Trường THCS 

Phúc Yên 

Phường Trưng Nhị, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

thcsphucyen@

phucyen.edu.v

n 

0211.351.1420 

http://thcsphuc

yen.vinhphuc.e

du.vn 

210.05.52.H62 

32.6.39 H62.52.06.211 
Trường THCS Tiền 

Châu 

Tổ dân phố Kim Xuyên, 

phường Tiền Châu, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

thcstienchau@

phucyen.edu.c

om 

0211.388.2288 

http://thcstienc

hau.vinhphuc.e

du.vn 

211.05.52.H62 

32.6.40 H62.52.06.212 
Trường THCS 

Xuân Hòa 

Số 33 phố Kim Đồng,-phường 

Xuân Hoà, thành phố Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

thcsxuanhoa@

phucyen.edu.c

om 

098.544.3018 

https://thcsxua

nhoapy.vinhph

uc.edu.vn 

212.05.52.H62 
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32.18 H62.52.18 
UBND phường 

Đồng Xuân 
        000.18.52.H62 

32.18.1 H62.52.18.01 
Bộ phận một cửa 

phường Đồng Xuân 

Phường Đồng Xuân, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.18.52.H62 

32.19 H62.52.19 
UBND phường 

Hùng Vương 
        000.19.52.H62 

32.19.1 H62.52.19.01 

Bộ phận một cửa 

phường Hùng 

Vương 

Phường Hùng Vương, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.19.52.H62 

32.20 H62.52.20 
UBND phường 

Nam Viêm 
        000.20.52.H62 

32.20.1 H62.52.20.01 
Bộ phận một cửa 

phường Nam Viêm 

Phường Nam Viêm, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.20.52.H62 

32.21 H62.52.21 
UBND phường 

Phúc Thắng 
        000.21.52.H62 

32.21.1 H62.52.21.01 

Bộ phận một cửa 

phường Phúc 

Thắng 

Phường Phúc Thắng, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.21.52.H62 

32.22 H62.52.22 
UBND phường 

Tiền Châu 
        000.22.52.H62 

32.22.1 H62.52.22.01 
Bộ phận một cửa 

phường Tiền Châu 

Phường Tiền Châu, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.22.52.H62 

32.23 H62.52.23 
UBND phường 

Trưng nhị 
        000.23.52.H62 

32.23.1 H62.52.23.01 
Bộ phận một cửa 

phường Trưng Nhị 

Phường Trưng Nhị, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.23.52.H62 
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32.24 H62.52.24 
UBND phường 

Trưng Trắc 
        000.24.52.H62 

32.24.1 H62.52.24.01 
Bộ phận một cửa 

phường Trưng Trắc 

Phường Trưng Trắc, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.24.52.H62 

32.25 H62.52.25 
UBND phường 

Xuân Hòa 
        000.25.52.H62 

32.25.1 H62.52.25.01 
Bộ phận một cửa 

phường Xuân Hòa 

Phường Xuân Hòa, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.25.52.H62 

32.26 H62.52.26 
UBND xã Cao 

Minh 
        000.26.52.H62 

32.26.1 H62.52.26.01 
Bộ phận một cửa 

xã Cao Minh 

Xã Cao Minh, thành phố Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.26.52.H62 

32.27 H62.52.27 
UBND xã Ngọc 

Thanh 
        000.27.52.H62 

32.27.1 H62.52.27.01 
Bộ phận một cửa 

xã Ngọc Thanh 

Xã Ngọc Thanh, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.27.52.H62 

33 H62.53 
UBND huyện 

Bình Xuyên 
        000.00.53.H62 

33.1 H62.53.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 
        000.01.53.H62 

33.1.1 H62.53.01.01 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả 

huyện Bình Xuyên 

Khu phố I, thị trấn Hương 

Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

      001.01.53.H62 

33.3 H62.53.03 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.03.53.H62 

33.3.1 H62.53.03.01 
Trường Mầm non 

Bông Sen 

Thị trấn Bá Hiến, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0bongsen.bin

hxuyen@vinhp

huc.edu.vn 

0211.358.4129 

https://mnbong

sen.vinhphuc.e

du.vn 

001.03.53.H62 
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33.3.2 H62.53.03.02 
Trường Mầm non 

Đạo Đức 

Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0daoduc.binh

xuyen@vinhph

uc.edu.vn 

0211.359.7493 

https://mndaod

uc.vinhphuc.ed

u.vn 

002.03.53.H62 

33.3.3 H62.53.03.03 
Trường Mầm non 

Đồng Xuân 

Thị trấn Thanh Lãng, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0dongxuan.bi

nhxuyen@vinh

phuc.edu.vn 

0211.381.5478 

https://mndong

xuan.vinhphuc.

edu.vn 

003.03.53.H62 

33.3.4 H62.53.03.04 
Trường Mầm non 

Gia Khánh 

Thị trấn Gia Khánh, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0giakhanh.bin

hxuyen@vinhp

huc.edu.vn 

0211.388.6282 

https://mngiak

hanh.vinhphuc.

edu.vn 

004.03.53.H62 

33.3.5 H62.53.03.05 
Trường Mầm non 

Gia Khánh B 

Thị trấn Gia Khánh, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0giakhanhb.bi

nhxuyen@vinh

phuc.edu.vn 

0211.358.0119 

https://mngiak

hanhb.vinhphu

c.edu.vn 

005.03.53.H62 

33.3.6 H62.53.03.06 
Trường Mầm non 

Hoa Lan 

Thị trấn Bá Hiến, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0hoalan.binhx

uyen@vinhphu

c.edu.vn 

0211.358.4128 

https://mnhoal

an.vinhphuc.ed

u.vn 

006.03.53.H62 

33.3.7 H62.53.03.07 
Trường Mầm non 

Hoa Mai 

Khu Vườn Sim, thị trấn Hương 

Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c0hoamai.binh

xuyen@vinhph

uc.edu.vn 

0211.388.7855 

https://mnhoa

mai.vinhphuc.e

du.vn 

007.03.53.H62 

33.3.8 H62.53.03.08 
Trường Mầm non 

Hoa Phượng 

Thị trấn Bá Hiến, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0hoaphuongbi

nhxuyen@vpg

mail.com 

0211.358.4130 

https://mnhoap

huong.vinhphu

c.edu.vn 

008.03.53.H62 

33.3.9 H62.53.03.09 
Trường Mầm non 

Hương Canh 

Thị trấn Hương Canh, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0huongcanh.b

inhxuyen@vin

hphuc.edu.vn 

0211.359.7485 

https://mnhuon

gcanh.vinhphu

c.edu.vn 

009.03.53.H62 

33.3.10 H62.53.03.10 
Trường Mầm non 

Hương Sơn 

Xã Hương Sơn, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0huongson.bin

hxuyen@vinhp

huc.edu.vn 

0211.388.6626 

https://mnhuon

gson.vinhphuc.

edu.vn 

010.03.53.H62 

33.3.11 H62.53.03.11 
Trường Mầm non 

Liên Hiệp 

Thị trấn Thanh Lãng, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0lienhiep.bin

hxuyen@vinhp

huc.edu.vn 

0211.381.5481 

https://mnlienh

iep.vinhphuc.e

du.vn 

011.03.53.H62 
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33.3.12 H62.53.03.12 
Trường Mầm non 

Lương Hồng 

Thị trấn Thanh Lãng, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0luonghong.b

inhxuyen@vin

hphuc.edu.vn 

0211.389.8744 

https://mnluon

ghong.vinhphu

c.edu.vn 

012.03.53.H62 

33.3.13 H62.53.03.13 
Trường Mầm non 

Phú Xuân A 

Xã Phú Xuân, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0phuxuana.bi

nhxuyen@vinh

phuc.edu.vn 

0165.889.3046 

https://mnphux

uana.vinhphuc.

edu.vn 

013.03.53.H62 

33.3.14 H62.53.03.14 
Trường Mầm non 

Phú Xuân B 

Xã Phú Xuân, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0phuxuanb.bi

nhxuyen@vinh

phuc.edu.vn 

0211.359.8883 

https://mnphux

uanb.vinhphuc.

edu.vn 

014.03.53.H62 

33.3.15 H62.53.03.15 
Trường Mầm non 

Quất Lưu 

Xã Quất Lưu, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0quatluu.binh

xuyen@vinhph

uc.edu.vn 

0211.359.7488 

https://mnquatl

uu.vinhphuc.ed

u.vn 

015.03.53.H62 

33.3.16 H62.53.03.16 
Trường Mầm non 

Sơn Lôi 

Xã Sơn Lôi, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0sonloi.binhx

uyen@vinhphu

c.edu.vn 

0211.359.7483 

https://mnsonl

oi.vinhphuc.ed

u.vn 

016.03.53.H62 

33.3.17 H62.53.03.17 
Trường Mầm non 

Tam Hợp 

Xã Tam hợp, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0tamhop.binh

xuyenvinhphuc

@.edu.vn 

0211.359.7487 

https://mntamh

op.vinhphuc.ed

u.vn 

017.03.53.H62 

33.3.18 H62.53.03.18 
Trường Mầm non 

Tân Phong 

Xã Tân Phong, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0tanphong.bi

nhxuyen@vinh

phuc.edu.vn 

  

https://mntanp

hong.vinhphuc

.edu.vn 

018.03.53.H62 

33.3.19 H62.53.03.19 
Trường Mầm non 

Thiện Kế 

Xã Thiện Kế, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0thienke.binh

xuyenvinhphuc

@.edu.vn 

0211.381.6830 

https://mnthien

ke.vinhphuc.ed

u.vn 

019.03.53.H62 

33.3.20 H62.53.03.20 
Trường Mầm non 

Tiên Hường 

Thị trấn Hương Canh, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0tienhuong.bi

nhxuyen@vinh

phuc.edu.vn 

0211.359.7486 

https://mntienh

uong.vinhphuc

.edu.vn 

020.03.53.H62 

33.3.21 H62.53.03.21 
Trường Mầm non 

Trung Mỹ 

Xã Trung Mỹ, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0trungmy.bin

hxuyen@vinhp

huc.edu.vn 

0211.358.4131 

https://mntrung

my.vinhphuc.e

du.vn 

021.03.53.H62 
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33.3.22 H62.53.03.101 
Trường Tiểu học 

Bá Hiến A 

Thị trấn Bá Hiến, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1bahiena.binh

xuyen@vinhph

uc.edu.vn 

0211.386.3378 

https://thbahie

na.vinhphuc.ed

u.vn 

101.03.53.H62 

33.3.23 H62.53.03.102 
Trường Tiểu học 

Bá Hiến B 

Thị trấn Bá Hiến, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1bahienb.binh

xuyen@vinhph

uc.edu.vn 

0211.656.6866 

https://thbahie

nb.vinhphuc.ed

u.vn 

102.03.53.H62 

33.3.24 H62.53.03.103 
Trường Tiểu học 

Đạo Đức A 

Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1daoduca.bin

hxuyen@vinhp

huc.edu.vn 

  

https://thdaodu

ca.vinhphuc.ed

u.vn 

103.03.53.H62 

33.3.25 H62.53.03.104 
Trường Tiểu học 

Đạo Đức B 

Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1daoducb.bin

hxuyen@vinhp

huc.edu.vn 

0211.386.6511 

https://thdaodu

cb.vinhphuc.ed

u.vn 

104.03.53.H62 

33.3.26 H62.53.03.105 
Trường Tiểu học 

Gia Khánh A 

Thị trấn Gia Khánh, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1giakhanha.bi

nhxuyen@vinh

phuc.edu.vn 

0211.383.2418 

https://thgiakh

anha.vinhphuc.

edu.vn 

105.03.53.H62 

33.3.27 H62.53.03.106 
Trường Tiểu học 

Gia Khánh B 

Thị trấn Gia Khánh, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1giakhanhb.bi

nhxuyen@vinh

phuc.edu.vn 

  

https://thgiakh

anhb.vinhphuc.

edu.vn 

106.03.53.H62 

33.3.28 H62.53.03.107 
Trường Tiểu học 

Hương Canh A 

Thị trấn Hương Canh, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1huongcanha.

binhxuyen@vi

nhphuc.edu.vn 

0211.386.6506 

https://thhuong

canha.vinhphu

c.edu.vn 

107.03.53.H62 

33.3.29 H62.53.03.108 
Trường Tiểu học 

Hương Canh B 

Thị trấn Hương Canh, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1huongcanhb.

binhxuyen@vi

nhphuc.edu.vn 

  

https://thhuong

canhb.vinhphu

c.edu.vn 

108.03.53.H62 

33.3.30 H62.53.03.109 
Trường Tiểu học 

Hương Sơn 

Xã Hương Sơn, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1huongson.bi

nhxuyen@vinh

phuc.edu.vn 

  

https://thhuong

son.vinhphuc.e

du.vn 

109.03.53.H62 

33.3.31 H62.53.03.110 
Trường Tiểu học 

Phú Xuân 

Xã Phú Xuân, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1phuxuan.bin

hxuyen@vinhp

huc.edu.vn 

  

https://thphuxu

an.vinhphuc.ed

u.vn 

110.03.53.H62 
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33.3.32 H62.53.03.111 
Trường Tiểu học 

Quất Lưu 

Xã Quất Lưu, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1quatluu.binh

xuyen@vinhph

uc.edu.vn 

0211.386.6666 

https://thquatlu

u.vinhphuc.edu

.vn 

111.03.53.H62 

33.3.33 H62.53.03.112 
Trường Tiểu học 

Sơn Lôi A 

Xã Sơn Lôi, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1sonloia.binh

xuyen@vinhph

uc.edu.vn 

0211.386.6558 

https://thsonloi

a.vinhphuc.edu

.vn 

112.03.53.H62 

33.3.34 H62.53.03.113 
Trường Tiểu học 

Sơn Lôi B 

Xã Sơn Lôi, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1sonloib.binh

xuyen@vinhph

uc.edu.vn 

  

https://thsonloi

b.vinhphuc.edu

.vn 

113.03.53.H62 

33.3.35 H62.53.03.114 
Trường Tiểu học 

Tam Hợp 

Xã Tam hợp, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1tamhop.binh

xuyen@vinhph

uc.edu.vn 

  

https://thtamho

p.vinhphuc.edu

.vn 

114.03.53.H62 

33.3.36 H62.53.03.115 
Trường Tiểu học 

Tân Phong 

Xã Tân phong, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1tanphong.bi

nhxuyen@vinh

phuc.edu.vn 

  

https://thtanph

ong.vinhphuc.e

du.vn 

115.03.53.H62 

33.3.37 H62.53.03.116 
Trường Tiểu học 

Thanh Lãng A 

Thị trấn Thanh Lãng, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1thanhlanga.b

inhxuyen@vin

hphuc.edu.vn 

0211.386.6508 

https://ththanhl

anga.vinhphuc.

edu.vn 

116.03.53.H62 

33.3.38 H62.53.03.117 
Trường Tiểu học 

Thanh Lãng B 

Thị trấn Thanh Lãng, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1thanhlangb.b

inhxuyen@vin

hphuc.edu.vn 

  

https://ththanhl

angb.vinhphuc.

edu.vn 

117.03.53.H62 

33.3.39 H62.53.03.118 
Trường Tiểu học 

Thiện Kế A 

Xã Thiện Kế, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1thienkea.bin

hxuyen@vinhp

huc.edu.vn 

0211.383.2336 

https://ththienk

ea.vinhphuc.ed

u.vn 

118.03.53.H62 

33.3.40 H62.53.03.119 
Trường Tiểu học 

Thiện Kế B 

Xã Thiện Kế, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1thienkeb.bin

hxuyen@vinhp

huc.edu.vn 

  

https://ththienk

eb.vinhphuc.ed

u.vn 

119.03.53.H62 

33.3.41 H62.53.03.120 
Trường Tiểu học 

Trung Mỹ 

Xã Trung Mỹ, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1trungmy.bin

hxuyen@vinhp

huc.edu.vn 

0211.383.2269 

https://thtrung

mi.vinhphuc.e

du.vn 

120.03.53.H62 
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33.3.42 H62.53.03.201 
Trường THCS Bá 

Hiến 

Thị trấn Bá Hiến, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2bahien.binhx

uyen@vinhphu

c.edu.vn  

  

https://thcsbahi

en.vinhphuc.ed

u.vn 

201.03.53.H62 

33.3.43 H62.53.03.202 
Trường THCS Đạo 

Đức 

Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2daoduc.binh

xuyen@vinhph

uc.edu.vn  

0211.388.8557 

https://thcsdao

duc.vinhphuc.e

du.vn 

202.03.53.H62 

33.3.44 H62.53.03.203 
Trường THCS 

Hương Canh 

Thị trấn Hương Canh, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2huongcanh.b

inhxuyen@vin

hphuc.edu.vn  

0211.386.6271 

https://thcshuo

ngcanh.vinhph

uc.edu.vn 

203.03.53.H62 

33.3.45 H62.53.03.204 
Trường THCS 

Hương Sơn 

Thị trấn Hương Sơn, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2huongson.bi

nhxuyen@vinh

phuc.edu.vn 

0211.383.2231 

https://thcshuo

ngson.vinhphu

c.edu.vn 

204.03.53.H62 

33.3.46 H62.53.03.205 
Trường THCS Gia 

Khánh 

Thị trấn Gia Khánh, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2giakhanh.bin

hxuyen@vinhp

huc.edu.vn 

0211.383.2133 

https://thcsgiak

hanh.vinhphuc.

edu.vn 

205.03.53.H62 

33.3.47 H62.53.03.206 
Trường THCS Lý 

Tự Trọng 

Khu Vườn Sim, thị trấn Hương 

Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c2lytutrong.bin

hxuyen@vinhp

huc.edu.vn 

  

https://thcslytu

trong.vinhphuc

.edu.vn 

206.03.53.H62 

33.3.48 H62.53.03.207 
Trường THCS Phú 

Xuân 

Xã Phú Xuân, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2phuxuan.bin

hxuyen@vinhp

huc.edu.vn 

  

https://thcsphu

xuan.vinhphuc.

edu.vn 

207.03.53.H62 

33.3.49 H62.53.03.208 
Trường THCS 

Quất Lưu 

Xã Quất Lưu, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2quatluu.binh

xuyen@vinhph

uc.edu.vn 

  

https://thcsquat

luu.vinhphuc.e

du.vn 

208.03.53.H62 

33.3.50 H62.53.03.209 
Trường THCS Sơn 

Lôi 

Xã Sơn Lôi, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2sonloi.binhx

uyen@vinhphu

c.edu.vn 

0211.386.6556 

https://thcssonl

oi.vinhphuc.ed

u.vn 

209.03.53.H62 

33.3.51 H62.53.03.210 
Trường THCS Tam 

Hợp 

Xã Tam Hợp, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2tamhop.binh

xuyen@vinhph

uc.edu.vn 

0211.627.0575 

https://thcstam

hop.vinhphuc.e

du.vn 

210.03.53.H62 
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33.3.52 H62.53.03.211 
Trường THCS Tân 

Phong 

Xã Tân Phong, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2tanphong.bi

nhxuyen@vinh

phuc.edu.vn 

0211.386.6572 

https://thcstanp

hong.vinhphuc

.edu.vn 

211.03.53.H62 

33.3.53 H62.53.03.212 
Trường THCS 

Thanh Lãng 

Thị trấn Thanh Lãng, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2thanhlang.bi

nhxuyen@vinh

phuc.edu.vn 

0211.386.6272 

https://thcsthan

hlang.vinhphu

c.edu.vn 

212.03.53.H62 

33.3.54 H62.53.03.213 
Trường THCS 

Thiện Kế 

Xã Thiện Kế, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2thienke.binh

xuyen@vinhph

uc.edu.vn 

0211.383.2250 

https://thcsthie

nke.vinhphuc.e

du.vn 

213.03.53.H62 

33.3.55 H62.53.03.214 
Trường THCS 

Trung Mỹ 

Xã Trung Mỹ, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2trungmy.bin

hxuyen@vinhp

huc.edu.vn 

0211.383.2239 

https://thcstrun

gmy.vinhphuc.

edu.vn 

214.03.53.H62 

33.16 H62.53.16 
UBND thị trấn Gia 

Khánh 
        000.16.53.H62 

33.16.1 H62.53.16.01 
Bộ phận một cửa 

thị trấn Gia Khánh 

Thị trấn Gia Khánh, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.16.53.H62 

33.17 H62.53.17 
UBND thị trấn 

Hương Canh 
        000.17.53.H62 

33.17.1 H62.53.17.01 

Bộ phận một cửa 

thị trấn Hương 

Canh 

Thị trấn Hương Canh, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.17.53.H62 

33.18 H62.53.18 
UBND thị trấn 

Thanh Lãng 
        000.18.53.H62 

33.18.1 H62.53.18.01 

Bộ phận một cửa 

thị trấn Thanh 

Lãng 

Thị trấn Thanh Lãng, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.18.53.H62 
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102:2016/BTTTT 

33.19 H62.53.19 
UBND thị trấn Bá 

Hiến 
        000.19.53.H62 

33.19.1 H62.53.19.01 
Bộ phận một cửa 

thị trấn Bá Hiến 

Thị trấn Bá Hiến, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.19.53.H62 

33.2 H62.53.20 
UBND thị trấn 

Đạo Đức 
        000.20.53.H62 

33.20.1 H62.53.20.01 
Bộ phận một cửa 

thị trấn Đạo Đức 

Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.20.53.H62 

33.21 H62.53.21 
UBND xã Hương 

Sơn 
        000.21.53.H62 

33.21.1 H62.53.21.01 
Bộ phận một cửa 

xã Hương Sơn 

Xã Hương Sơn, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.21.53.H62 

33.22 H62.53.22 
UBND xã Phú 

Xuân 
        000.22.53.H62 

33.22.1 H62.53.22.01 
Bộ phận một cửa 

xã Phú Xuân 

Xã Phú Xuân, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.22.53.H62 

33.23 H62.53.23 
UBND xã Quất 

Lưu 
        000.23.53.H62 

33.23.1 H62.53.23.01 
Bộ phận một cửa 

xã Quất Lưu 

Xã Quất Lưu, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.23.53.H62 

33.24 H62.53.24 UBND xã Sơn Lôi         000.24.53.H62 

33.24.1 H62.53.24.01 
Bộ phận một cửa 

xã Sơn Lôi 

Xã Sơn Lôi, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.24.53.H62 
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102:2016/BTTTT 

33.25 H62.53.25 
UBND xã Tam 

Hợp 
        000.25.53.H62 

33.25.1 H62.53.25.01 
Bộ phận một cửa 

xã Tam Hợp 

Xã Tam Hợp, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.25.53.H62 

33.26 H62.53.26 
UBND xã Tân 

Phong 
        000.26.53.H62 

33.26.1 H62.53.26.01 
Bộ phận một cửa 

xã Tân Phong 

Xã Tân Phong, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.26.53.H62 

33.27 H62.53.27 
UBND xã Thiện 

Kế 
        000.27.53.H62 

33.27.1 H62.53.27.01 
Bộ phận một cửa 

xã Thiện Kế 

Xã Thiện Kế, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.27.53.H62 

33.28 H62.53.28 
UBND xã Trung 

Mỹ 
        000.28.53.H62 

33.28.1 H62.53.28.01 
Bộ phận một cửa 

xã Trung Mỹ 

Xã Trung Mỹ, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.28.53.H62 

34 H62.54 
UBND huyện Lập 

Thạch 
        000.00.54.H62 

34.1 H62.54.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 
        000.01.54.H62 

34.1.1 H62.54.01.01 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả 

huyện Lập Thạch 

TDP Vĩnh Thịnh, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

hcc.lapthach@

vinphuc.gov.v

n 

098.681.7251   001.01.54.H62 
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cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

34.3 H62.54.03 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.04.54.H62 

34.3.1 H62.54.03.01 
Trường Mầm non 

Bắc Bình 

Thông Bình Long, xã Bắc 

Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc  

c0bacbinh.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

097.114.3389 

http://mnbacbi

nh.vinhphuc.ed

u.vn 

002.04.54.H62 

34.3.2 H62.54.03.02 
Trường Mầm non 

Bàn Giản 

Thôn Xuân Me, xã Bàn Giản, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0bangian.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

0211.650.1461 

http://mnbangi

an.vinhphuc.ed

u.vn 

003.04.54.H62 

34.3.3 H62.54.03.03 
Trường Mầm non 

Đình Chu 

Thôn Trung Kiên, xã Đình 

Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c0dinhchu.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

036.565.5222 

http://mndinhc

hu.vinhphuc.ed

u.vn 

004.04.54.H62 

34.3.4 H62.54.03.04 
Trường Mầm non 

Đồng Ích 

Thôn Xuân Đán, xã Đồng Ích, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0dongich.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

096.465.2688 

http://mndongi

ch.vinhphuc.ed

u.vn 

005.04.54.H62 

34.3.5 H62.54.03.05 
Trường Mầm non 

Hoa Sen 

TDP Phú Chiền, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c0hoasen.lapth

ach@vinhphuc

.edu.vn 

098.525.4838 

http://mntthoas

en.vinhphuc.ed

u.vn 

006.04.54.H62 

34.3.6 H62.54.03.06 
Trường Mầm non 

Hoa Sơn 

TDP Hòa Bình, thị trấn Hoa 

Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c0hoasown.lap

thach@vinhph

uc.edu.vn 

097.189.5188 

http://mnhoaso

n.vinhphuc.edu

.vn 

007.04.54.H62 

34.3.7 H62.54.03.07 
Trường Mầm non 

Hợp Lý 

Thôn Bỉnh Ri, xã Hợp Lý, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0hoply.laptha

ch@vinhphuc.

edu.vn 

097.307.9838 

http:/mnhoply

@vinhphuc.ed

u.vn 

008.04.54.H62 

34.3.8 H62.54.03.08 
Trường Mầm non 

Liên Hòa 

Thôn Phú Khánh, xã Liên Hòa, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc  

c0lienhoa.lapth

ach@vinhphuc

.edu.vn 

098.989.3449 

http://mnlienho

a.vinhphuc.edu

.vn 

009.04.54.H62 

34.3.9 H62.54.03.09 
Trường Mầm non 

Liễn Sơn 

Thôn Đá Trắng, xã Liễn Sơn, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc  

c0lienson.lapth

ach@vinhphuc

.edu.vn 

036.913.9792 

http:/mnlienso

n.vinhphuc.edu

.vn 

010.04.54.H62 
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34.3.10 H62.54.03.10 
Trường Mầm non 

Ngọc Mỹ 

Thôn Ngọc, xã Ngọc Mỹ, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0ngocmy.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

097.747.3513 

http://mnngoc

my.vinhphuc.e

du.vn 

011.04.54.H62 

34.3.11 H62.54.03.11 
Trường Mầm non 

Quang Sơn 

Thôn Sơn Kịch, xã Quang Sơn, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0quangson.la

pthach@vinhp

huc.edu.vn 

098.780.1127 

http://mnquang

son.vinhphuc.e

du.vn 

013.04.54.H62 

34.3.12 H62.54.03.12 
Trường Mầm non 

Sơn Đông 

Xã Sơn Đông, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0sondong.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

086.823.1977 

http://mnsondo

ng.vinhphuc.ed

u.vn 

014.04.54.H62 

34.3.13 H62.54.03.13 
Trường Mầm non 

Thái Hòa 

Xã Thái Hòa, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0thaihoa.lapth

ach@vinhphuc

.edu.vn 

097.730.4009 

http://mnthaiho

a.vinhphuc.edu

.vn 

015.04.54.H62 

34.3.14 H62.54.03.14 
Trường Mầm non 

Thị trấn Lập Thạch 

Thị Trấn Lập Thạch, huyện 

Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0lapthach.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

036.475.9769 

http://mnlaptha

ch.vinhphuc.ed

u.vn 

016.04.54.H62 

34.3.15 H62.54.03.15 
Trường Mầm non 

Tiên Lữ 

Thôn Mới, xã Tiên Lữ, huyện 

Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0tienlu.laptha

ch@vinhxphuc

.edu.vn 

097.807.4922 

http://mntienlu

.vinhphuc.edu.

vn 

017.04.54.H62 

34.3.16 H62.54.03.16 
Trường Mầm non 

Triệu Đề 

Thôn Lam Sơn, xã Triệu Đề, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0trieude.lapth

ach@vinhphuc

.edu.vn 

039.753.1455 

htt://mntrieude

.vinhphuc.edu.

vn 

018.04.54.H62 

34.3.17 H62.54.03.17 
Trường Mầm non 

Tử Du 

Thôn Bản Hậu, xã Tử Du, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0tudu.lapthac

h@vinhphuc.e

du.vn 

038.264.3878 
htt://mntudu.vi

nhphuc.edu.vn 
019.04.54.H62 

34.3.18 H62.54.03.18 
Trường Mầm non 

Văn Quán 

Thôn Nhật Tân, xã Văn Quán, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0vanquan.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

098.319.5202 

htt://mnvanqua

n.vinhphuc.edu

.vn 

020.04.54.H62 

34.3.19 H62.54.03.19 
Trường Mầm non 

Vân Trục 

Thôn Song Vân, xã Vân Trục, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0vantruc.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

082.789.9089 

https://mnvantr

uc.vinhphuc.ed

u.vn 

021.04.54.H62 
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34.3.20 H62.54.03.20 
Trường Mầm non 

Xuân Hòa 

Thôn Cầu Thao, xã Xuân Hòa, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0xuanhoa.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

097.786.3293 

http://mnxuanh

oa.vinhphuc.ed

u.vn 

022.04.54.H62 

34.3.21 H62.54.03.21 
Trường Mầm non 

Xuân Lôi 

Thôn Đông Xuân, xã Xuân 

Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c0xuanloi.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

097.159.1977 

http://mnxuanl

oi.vinhphuc.ed

u.vn 

023.04.54.H62 

34.3.22 H62.54.03.101 
Trường Tiểu học 

Bàn Giản 

Thôn Đông Lai, xã Bàn Giản, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1bangian.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

081.616.4888 

http:/thbangian

.vinhphuc.edu.

vn 

102.04.54.H62 

34.3.23 H62.54.03.102 
Trường Tiểu học 

Bắc Bình 

Thông Bình Long, xã Bắc 

Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc  

c1bacbinh.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

0211.376.2268 

http:/thbacbinh

.vinhphuc.edu.

vn 

103.04.54.H62 

34.3.24 H62.54.03.103 
Trường Tiểu học 

Đình Chu 

Thôn Trung Kiên, xã Đình 

Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c1dinhchu.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

0211.350.8536 

http:/thdinhchu

.vinhphuc.edu.

vn 

104.04.54.H62 

34.3.25 H62.54.03.104 
Trường Tiểu học 

Đồng Ích 

Thôn Viên Luận, xã Đồng Ích, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1dongich.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

02113 706866 

https://thdongi

cha.vinhphuc.e

du.vn/ 

105.04.54.H62 

34.3.26 H62.54.03.105 
Trường Tiểu học 

Hợp Lý 

Thôn Độc Lập, xã Hợp Lý, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1hoply.laptha

ch@vinhphuc.

edu.vn 

098.622.0363 
thhoply.vinhph

uc.edu.vn 
108.04.54.H62 

34.3.27 H62.54.03.106 
Trường Tiểu học 

Kim Đồng 

TDP Phú Lâm, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c1kimdong.lap

thach@vinhph

uc.edu.vn 

097.510.9686 
thkimdong.vin

hphuc.edu.vn 
109.04.54.H62 

34.3.28 H62.54.03.107 
Trường Tiểu học 

Liên Hòa 

Thôn Phú Khánh, xã Liên Hòa, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1lienhoa.lapth

ach@vinhphuc

.edu.vn 

094.338.1509 
thlienhoa.vinh

phuc.edu.vn 
110.04.54.H62 

34.3.29 H62.54.03.108 
Trường Tiểu học 

Liễn Sơn 

Thôn Thản Sơn, xã Liễn Sơn, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1lienson.lapth

ach@vinhphuc

.edu.vn 

033.458.7937 
http://thlienson

.vinhphuc.edu/ 
111.04.54.H62 
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102:2016/BTTTT 

34.3.30 H62.54.03.109 
Trường Tiểu học 

Ngọc Mỹ 

Thôn Hạ, xã Ngọc Mỹ, huyện 

Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1ngocmy.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

098.383.0641 
thngocmy.vinh

phuc.edu.vn 
112.04.54.H62 

34.3.31 H62.54.03.110 
Trường Tiểu học 

Quang Sơn 

Thôn Quảng Cư, xã Quang 

Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c1quangson.la

pthach@vinhp

huc.edu.vn 

097.981.5198 
thquangson.vin

hphuc.edu.vn 
114.04.54.H62 

34.3.32 H62.54.03.111 
Trường Tiểu học 

Sơn Đông 

Thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1sondong.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

081.258.1111 
thsondong.vin

hphuc.edu.vn 
116.04.54.H62 

34.3.33 H62.54.03.112 
Trường Tiểu học 

Thái Hòa 

Thôn Đình Tre, xã Thái Hòa, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1thaihoa.lapth

ach@vinhphuc

.edu.vn 

091.963.1356 
thhaihoa.vinhp

huc.edu.vn 
117.04.54.H62 

34.3.34 H62.54.03.113 
Trường Tiểu học 

Tiên Lữ 

Thôn Mới, xã Tiên Lữ, huyện 

Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1tienlu.laptha

ch@vinhphuc.

edu.vn 

097.714.6729 
thtienlu.vinhph

uc.edu.vn 
118.04.54.H62 

34.3.35 H62.54.03.114 
Trường Tiểu học 

Thị trấn 

TDP Tân Phú, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c1lapthach.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

091.544.2535 
ththitran.vinhp

huc.edu.vn 
119.04.54.H62 

34.3.36 H62.54.03.115 
Trường Tiểu học 

Thị trấn Hoa Sơn 

TDP Hoà Bình, thị trấn Hoa 

Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c1hoason.lapth

ach@vinhphuc

.edu.vn 

098.251.2995 

ththitranhoaso

n.vinhphuc.edu

.vn 

120.04.54.H62 

34.3.37 H62.54.03.116 
Trường Tiểu học 

Triệu Đề 

Thôn Hạnh Phúc, xã Triệu Đề, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc  

c1trieude.lapth

ach@vinhphuc

.edu.vn 

096.309.8258 
thtrieude.vinhp

huc.edu.vn 
121.04.54.H62 

34.3.38 H62.54.03.117 
Trường Tiểu học 

Tử Du 

Thôn Bản Hậu, xã Tử Du, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1tudu.lapthac

h@vinhphuc.e

du.vn 

098.956.4148 
thtudu.vinhphu

c.edu.vn 
122.04.54.H62 

34.3.39 H62.54.03.118 
Trường Tiểu học 

Văn Quán 

Thôn Xuân Quang, xã Văn 

Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

C1vanquan.lap

thach@vinhph

uc.edu.vn 

0211.360.2868 
thvanquan.vin

hphuc.edu.vn 
123.04.54.H62 
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34.3.40 H62.54.03.119 
Trường Tiểu học 

Vân Trục 

Thôn Song Vân, xã Vân Trục, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1vantruc.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

0211.367.0368 
thvantruc.vinh

phuc.edu.vn 
124.04.54.H62 

34.3.41 H62.54.03.120 
Trường Tiểu học 

Xuân Hòa 

Thôn Cầu Thao, xã Xuân Hòa, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

C1xuanhoa.lap

thach@vinhph

uc.edu.vn 

094.802.5356 

http://thxuanho

a.vinhphuc.edu

.vn 

125.04.54.H62 

34.3.42 H62.54.03.121 
Trường Tiểu học 

Xuân Lôi 

Thôn Thi Đua, xã Xuân Lôi, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

C1xuanloi.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

097.789.5288 
thxuanloi.vinh

phuc.edu.vn 
126.04.54.H62 

34.3.43 H62.54.03.201 
Trường THCS Bắc 

Bình 

Thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2bacbinh.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

0211.383.1196 
thcsbacbinh.vi

nhphuc.edu.vn 
201.04.54.H62 

34.3.44 H62.54.03.202 
Trường THCS Bàn 

Giản 

Thôn Đông Lai, xã Bàn Giản, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2bangian.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

0211.367.1456 
thcsbangian.vi

nhphuc.edu.vn 
202.04.54.H62 

34.3.45 H62.54.03.203 

Trường THCS Dân 

tộc nội trú Lập 

Thạch 

Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

dtntlapthach@

vinhphuc.edu.v

n 

0211.350.8890 

thcsdtntlapthac

h.vinhphuc.edu

.vn 

203.04.54.H62 

34.3.46 H62.54.03.204 
Trường THCS 

Đình Chu 

Thôn Trung Kiên, xã Đình 

Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

C2dinhchu.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

0211.350.8141 

http://thcsdinh

chu.vinhphuc.e

du.vn 

204.04.54.H62 

34.3.47 H62.54.03.205 
Trường THCS 

Đồng Ích 

Thôn Viên Luận, xã Đồng Ích, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2dongich.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

097.807.4107 

https://thcsdon

gich.vinhphuc.

edu.vn 

205.04.54.H62 

34.3.48 H62.54.03.206 
Trường THCS Hợp 

Lý 

Thôn Độc Lập, xã Hợp Lý, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2hoply.laptha

ch@vinhphuc.

edu.vn 

097.839.4578 

https://thcshopl

y.vinhphuc.edu

.vn 

206.04.54.H62 

34.3.49 H62.54.03.207 
Trường THCS Lập 

Thạch 

TDP Hưng Thịnh, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c2lapthạch.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

097.407.9592 

https://thcslapt

hach.vinhphuc.

edu.vn 

207.04.54.H62 
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34.3.50 H62.54.03.208 
Trường THCS Liên 

Hòa 

Thôn Phú Khánh, xã Liên Hòa, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc  

c2lienhoa.lapth

ach@vinhphuc

.edu.vn 

0211.370.8666 

https://thcslien

hoa.lapthach.vi

nhphuc.edu.vn 

208.04.54.H62 

34.3.51 H62.54.03.209 
Trường THCS Liễn 

Sơn 

Thôn Thản Sơn, Xã Liễn Sơn, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc  

c2lienson.lapth

ach@vinhphuc

.edu.vn 

034.525.8888 

https://thcslien

son.vinhphuc.e

du 

  

34.3.52 H62.54.03.210 
Trường THCS 

Ngọc Mỹ 

Thôn Hạ, xã Ngọc Mỹ, huyện 

Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2ngocmy.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

091.224.6708 

https://thcsngo

cmy.vinhphuc.

edu.vn 

209.04.54.H62 

34.3.53 H62.54.03.211 
Trường THCS 

Quang Sơn 

Thôn Ba Trung, xã Quang Sơn, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2quangson.la

pthach@vinhp

huc.edu.vn 

098.840.0612 

https://thcsqua

ngson.vinhphu

c.edu.vn 

210.04.54.H62 

34.3.54 H62.54.03.212 
Trường THCS Sơn 

Đông 

Thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2sondong.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

098.436.1014 

https://thcsson

dong.lapthach.

vinhphuc.edu.v

n 

211.04.54.H62 

34.3.55 H62.54.03.213 
Trường THCS Thái 

Hòa 

Thôn Đình Tre, xã Thái Hòa, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2thaihoa.lapth

ach@vinhphuc

.edu.vn 

097.462.8124 

http://thcsthaih

oa.vinhphuc.ed

u.vn 

212.04.54.H62 

34.3.56 H62.54.03.214 
Trường THCS Thị 

trấn Hoa Sơn 

TDP Cộng Hòa, thị trấn Hoa 

Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c2hoason.lapth

ach@vinhphuc

.edu.vn 

038.991.7985 

http://thcstthoa

son.vinhphuc.e

du.vn 

213.04.54.H62 

34.3.57 H62.54.03.215 
Trường THCS Thị 

trấn Lập Thạch 

TDP Vân sơn, thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c2ttlapthach.la

pthach@vinhp

huc.edu.vn 

086.829.1965 

http://thcsttlapt

hach.vinhphuc.

edu.vn 

214.04.54.H62 

34.3.58 H62.54.03.216 
Trường THCS Tiên 

Lữ 

Thôn Mới, xã Tiên Lữ, huyện 

Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2tienlu.laptha

ch@vinhphuc.

edu.vn 

097.336.4458 

https://thcstienl

u.vinhphuc.edu

.vn/ 

215.04.54.H62 

34.3.59 H62.54.03.217 
Trường THCS 

Triệu Đề 

Thôn Hạnh Phúc, xã Triệu Đề, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2trieude.lapth

ach@vinhphuc

.edu.vn 

098.330.7245 

https://thcstrie

ude.vinhphuc.e

du.vn 

216.04.54.H62 
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34.3.60 H62.54.03.218 
Trường THCS Tử 

Du 

Thôn Sau Ga, xã Tử Du, huyện 

Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2tudu.lapthac

h@vinhphuc.e

du.vn 

097.406.8255 

https://thcstudu

.vinhphuc.edu.

vn 

217.04.54.H62 

34.3.61 H62.54.03.219 
Trường THCS Văn 

Quán 

Thôn Lai Châu, xã Văn Quán, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2vanquan.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

091.809.1781 

https://thcsvan

quan.vinhphuc.

edu.vn 

218.04.54.H62 

34.3.62 H62.54.03.220 
Trường THCS Vân 

Trục 

Thôn Song Vân, xã Vân Trục, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2vantruc.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

098.781.7689 

https://thcsvant

ruc.vinhphuc.e

du.vn 

219.04.54.H62 

34.3.63 H62.54.03.221 
Trường THCS 

Xuân Hòa 

Thôn Cầu Thao, xã Xuân Hòa, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2xuanhoa.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

098.260.8663 

https://thcsxua

nhoa.vinhphuc.

edu.vn 

220.04.54.H62 

34.3.64 H62.54.03.222 
Trường THCS 

Xuân Lôi 

Thôn Đông Xuân, xã Xuân 

Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c2xuanloi.lapt

hach@vinhphu

c.edu.vn 

097.296.7889 

https://thcsxua

nloi.vinhphuc.

edu.vn 

221.04.54.H62 

34.18 H62.54.18 
UBND thị trấn 

Hoa Sơn 
        000.18.54.H62 

34.18.1 H62.54.18.01 
Bộ phận một cửa 

thị trấn Hoa Sơn 

Thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.18.54.H62 

34.19 H62.54.19 
UBND thị trấn 

Lập Thạch 
        000.19.54.H62 

34.19.1 H62.54.19.01 
Bộ phận một cửa 

thị trấn Lập Thạch 

Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.19.54.H62 

34.20 H62.54.20 
UBND xã Bắc 

Bình 
        000.20.54.H62 

34.20.1 H62.54.20.01 
Bộ phận một cửa 

xã Bắc Bình 

Thôn Bình Long, xã Bắc Bình, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      001.20.54.H62 
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34.21 H62.54.21 
UBND xã Bàn 

Giản 
        000.21.54.H62 

34.21.1 H62.54.21.01 
Bộ phận một cửa 

xã Bàn Giản 

Thôn Đông Lai, xã Bàn Giản, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      001.21.54.H62 

34.22 H62.54.22 
UBND xã Đình 

Chu 
        000.22.54.H62 

34.22.1 H62.54.22.01 
Bộ phận một cửa 

xã Đình Chu 

Thôn Trung Kiên, xã Đình chu, 

huyện Lập thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      001.22.54.H62 

34.23 H62.54.23 
UBND xã Đồng 

Ích 
        000.23.54.H62 

34.23.1 H62.54.23.01 
Bộ phận một cửa 

xã Đồng Ích 

Thôn Viên Luận, xã Đồng Ích , 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      001.23.54.H62 

34.24 H62.54.24 UBND xã Hợp Lý         000.24.54.H62 

34.24.1 H62.54.24.01 
Bộ phận một cửa 

xã Hợp Lý 

Thôn Bỉnh Ri, xã Hợp Lý, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      001.24.54.H62 

34.25 H62.54.25 
UBND xã Liên 

Hòa 
        000.25.54.H62 

34.25.1 H62.54.25.01 
Bộ phận một cửa 

xã Liên Hòa 

Xã Liên Hòa, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.25.54.H62 

34.26 H62.54.26 
UBND xã Liễn 

Sơn 
        000.26.54.H62 

34.26.1 H62.54.26.01 
Bộ phận một cửa 

xã Liễn Sơn 

Thôn Đá Trắng, xã Liễn Sơn, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      001.26.54.H62 
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34.27 H62.54.27 
UBND xã Ngọc 

Mỹ 
        000.27.54.H62 

34.27.1 H62.54.27.01 
Bộ phận một cửa 

xã Ngọc Mỹ 

Thôn Nghệ Oản Trung, xã 

Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

      001.27.54.H62 

34.28 H62.54.28 
UBND xã Quang 

Sơn 
        000.28.54.H62 

34.28.1 H62.54.28.01 
Bộ phận một cửa 

xã Quang Sơn 

Thôn Sơn Kịch, xã Quang Sơn, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      001.28.54.H62 

34.29 H62.54.29 
UBND xã Sơn 

Đông 
        000.29.54.H62 

34.29.1 H62.54.29.01 
Bộ phận một cửa 

xã Sơn Đông 

Thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      001.29.54.H62 

34.30 H62.54.30 
UBND xã Thái 

Hòa 
        000.30.54.H62 

34.30.1 H62.54.30.01 
Bộ phận một cửa 

xã Thái Hòa 

Thôn Đình Tre, xã Thái Hòa, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      001.30.54.H62 

34.31 H62.54.31 UBND xã Tiên Lữ         000.31.54.H62 

34.31.1 H62.54.31.01 
Bộ phận một cửa 

xã Tiên Lữ 

Thôn Mới, xã Tiên Lữ, huyện 

Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.31.54.H62 

34.32 H62.54.32 
UBND xã Triệu 

Đề 
        000.32.54.H62 

34.32.1 H62.54.32.01 
Bộ phận một cửa 

xã Triệu Đề 

Thôn Hạnh Phúc, xã Triệu Đề, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      001.32.54.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

34.33 H62.54.33 UBND xã Tử Du         000.33.54.H62 

34.33.1 H62.54.33.01 
Bộ phận một cửa 

xã Tử Du 

Thôn Bản Hậu, xã Tử Du, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      001.33.54.H62 

34.34 H62.54.34 
UBND xã Văn 

Quán 
        000.34.54.H62 

34.34.1 H62.54.34.01 
Bộ phận một cửa 

xã Văn Quán 

Thôn Xuân Quang, xã Văn 

Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

      001.34.54.H62 

34.35 H62.54.35 
UBND xã Vân 

Trục 
        000.35.54.H62 

34.35.1 H62.54.35.01 
Bộ phận một cửa 

xã Vân Trục 

Thôn Vân Trục, xã Vân Trục, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      001.35.54.H62 

34.36 H62.54.36 
UBND xã Xuân 

Hòa 
        000.36.54.H62 

34.36.1 H62.54.36.01 
Bộ phận một cửa 

xã Xuân Hòa 

Thôn Thành Lập, xã Xuân 

Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

      001.36.54.H62 

34.37 H62.54.37 
UBND xã Xuân 

Lôi 
        000.37.54.H62 

34.37.1 H62.54.37.01 
Bộ phận một cửa 

xã Xuân Lôi 

Thôn Đông Xuân, xã Xuân 

Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

      001.37.54.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

33 H62.55 
UBND huyện 

Sông Lô 
        000.00.55.H62 

35.1 H62.55.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 
        000.01.55.H62 

35.1.1 H62.55.01.01 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả 

huyện Sông Lô 

Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.01.55.H62 

35.3 H62.55.03 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.03.55.H62 

35.3.1 H62.55.03.01 
Trường Mầm non 

Bạch Lưu 

Xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0bachluu.son

glo@vinhphuc.

edu.vn 

  

https://mnbach

luu.vinhphuc.e

du.vn 

001.03.55.H62 

35.3.2 H62.55.03.02 
Trường Mầm non 

Cao Phong 

Xã Cao Phong, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0caophong.so

nglo@vinhphu

c.edu.vn 

  

https://mncaop

hong.vinhphuc

.edu.vn 

002.03.55.H62 

35.3.3 H62.55.03.03 
Trường Mầm non 

Đôn Nhân 

Xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0donnhan.son

glo@vinhphuc.

edu.vn 

  

https://mndonn

han.vinhphuc.e

du.vn 

003.03.55.H62 

35.3.4 H62.55.03.04 
Trường Mầm non 

Đồng Quế 

Xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0dongque.son

glo@vinhphuc.

edu.vn 

  

https://mndong

que.vinhphuc.e

du.vn 

004.03.55.H62 

35.3.5 H62.55.03.05 
Trường Mầm non 

Đồng Thịnh 

Xã Đồng Thịnh, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0dongthinh.so

nglo@vinhphu

c.edu.vn 

  

https://mndong

thinh.vinhphuc

.edu.vn 

005.03.55.H62 

35.3.6 H62.55.03.06 
Trường Mầm non 

Đức Bác 

Xã Đức Bác, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0ducbac.song

lo@vinhphuc.e

du.vn 

  

https://mnducb

ac.vinhphuc.ed

u.vn 

006.03.55.H62 

35.3.7 H62.55.03.07 
Trường Mầm non 

Hải Lựu 

Xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0hailuu.songl

o@vinhphuc.e

du.vn 

  

https://mnhailu

u.vinhphuc.edu

.vn 

007.03.55.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

35.3.8 H62.55.03.08 
Trường Mầm non 

Lãng Công 

Xã Lãng Công, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0langcong.so

nglo@vinhphu

c.edu.vn 

  

https://mnlang

cong.vinhphuc.

edu.vn 

008.03.55.H62 

35.3.9 H62.55.03.09 
Trường Mầm non 

Nhân Đạo 

Xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0nhandao.son

glo@vinhphuc.

edu.vn 

  

https://mnnhan

dao.vinhphuc.e

du.vn 

009.03.55.H62 

35.3.10 H62.55.03.10 
Trường Mầm non 

Nhạo Sơn 

Xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0nhaoson.son

glo@vinhphuc.

edu.vn 

  

https://mnnhao

son.vinhphuc.e

du.vn 

010.03.55.H62 

35.3.11 H62.55.03.11 
Trường Mầm non 

Như Thụy 

Xã Như Thụy, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0nhuthuy.son

glo@vinhphuc.

edu.vn 

  

https://mnnhut

huy.vinhphuc.e

du.vn 

011.03.55.H62 

35.3.12 H62.55.03.12 
Trường Mầm non 

Phương Khoan 

Xã Phương Khoan, huyện 

Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0phuongkhoa

n.songlo@vinh

phuc.edu.vn 

  

https://mnphuo

ngkhoan.vinhp

huc.edu.vn 

012.03.55.H62 

35.3.13 H62.55.03.13 
Trường Mầm non 

Quang Yên 

Xã Quang Yên, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0quangyen.so

nglo@vinhphu

c.edu.vn 

  

https://mnquan

gyen.vinhphuc.

edu.vn 

013.03.55.H62 

35.3.14 H62.55.03.14 
Trường Mầm non 

Tam Sơn 

Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0tamson.song

lo@vinhphuc.e

du.vn 

  

https://mntams

on.vinhphuc.ed

u.vn 

014.03.55.H62 

35.3.15 H62.55.03.15 
Trường Mầm non 

Tân Lập 

Xã Tân Lập, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0tanlap.songl

o@vinhphuc.e

du.vn 

  

https://mntanla

p.vinhphuc.edu

.vn 

015.03.55.H62 

35.3.16 H62.55.03.16 
Trường Mầm non 

Tứ Yên 

Xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0tuyen.songlo

@vinhphuc.ed

u.vn 

  

https://mntuye

n.vinhphuc.edu

.vn 

016.03.55.H62 

35.3.17 H62.55.03.17 
Trường Mầm non 

Yên Thạch 

Xã Yên Thạch, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0yenthach.so

nglo@vinhphu

c.edu.vn 

  

https://mnyent

hach.vinhphuc.

edu.vn 

017.03.55.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

35.3.18 H62.55.03.101 
Trường Tiểu học 

Cao Phong 

Xã Cao Phong, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1caophong.so

nglo@vinhphu

c.edu.vn 

  

https://thcaoph

ong.vinhphuc.e

du.vn 

102.03.55.H62 

35.3.19 H62.55.03.102 
Trường Tiểu học 

Đôn Nhân 

Xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1donnhan.son

glo@vinhphuc.

edu.vn 

  

https://thdonnh

an.vinhphuc.ed

u.vn 

104.03.55.H62 

35.3.20 H62.55.03.103 
Trường Tiểu học 

Đồng Quế 

Xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1dongque.son

glo@vinhphuc.

edu.vn 

  

https://thdongq

ue.vinhphuc.ed

u.vn 

105.03.55.H62 

35.3.21 H62.55.03.104 
Trường Tiểu học 

Đồng Thịnh 

Xã Đồng Thịnh, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1dongthinh.so

nglo@vinhphu

c.edu.vn 

  

https://thdongt

hinh.vinhphuc.

edu.vn 

106.03.55.H62 

35.3.22 H62.55.03.105 
Trường Tiểu học 

Đức Bác 

Xã Đức Bác, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1ducbac.song

lo@vinhphuc.e

du.vn 

  

https://thducba

c.vinhphuc.edu

.vn 

107.03.55.H62 

35.3.23 H62.55.03.106 
Trường Tiểu học 

Hải Lựu 

Xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1hailuu.songl

o@vinhphuc.e

du.vn 

  

https://thhailuu

.vinhphuc.edu.

vn 

108.03.55.H62 

35.3.24 H62.55.03.107 
Trường Tiểu học 

Lãng Công 

Xã Lãng Công, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1langcong.so

nglo@vinhphu

c.edu.vn 

  

https://thlangc

ong.vinhphuc.e

du.vn 

110.03.55.H62 

35.3.25 H62.55.03.108 
Trường Tiểu học 

Nhân Đạo 

Xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1nhandao.son

glo@vinhphuc.

edu.vn 

  

https://thnhand

ao.vinhphuc.ed

u.vn 

111.03.55.H62 

35.3.26 H62.55.03.109 
Trường Tiểu học 

Phương Khoan 

Xã Phương Khoan, huyện 

Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1phuongkhoa

n.songlo@vinh

phuc.edu.vn 

  

https://thphuon

gkhoan.vinhph

uc.edu.vn 

114.03.55.H62 

35.3.27 H62.55.03.110 
Trường Tiểu học 

Quang Yên 

Xã Quang Yên, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1quangyen.so

nglo@vinhphu

c.edu.vn 

  

https://thquang

yen.vinhphuc.e

du.vn 

115.03.55.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

35.3.28 H62.55.03.111 
Trường Tiểu học 

Tam Sơn 

Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1tamson.song

lo@vinhphuc.e

du.vn 

  

https://thtamso

n.vinhphuc.edu

.vn 

116.03.55.H62 

35.3.29 H62.55.03.112 
Trường Tiểu học 

Tân Lập 

Xã Tân Lập, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1tanlap.songl

o@vinhphuc.e

du.vn 

  

https://thtanlap

.vinhphuc.edu.

vn 

117.03.55.H62 

35.3.30 H62.55.03.113 
Trường Tiểu học 

Yên Thạch 

Xã Yên Thạch, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1yenthach.so

nglo@vinhphu

c.edu.vn 

  

https://thyenth

ach.vinhphuc.e

du.vn 

119.03.55.H62 

35.3.31 H62.55.03.201 
Trường Tiểu học 

và THCS Bạch Lưu 

Xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c2bachluu.son

glo@vinhphuc.

edu.vn 

  

https://th-

thcsbachluu.vi

nhphuc.edu.vn  

201.03.55.H62 

35.3.32 H62.55.03.202 
Trường THCS Cao 

Phong 

Xã Cao Phong, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2caophong.so

nglo@vinhphu

c.edu.vn 

  

https://thcscao

phong.vinhphu

c.edu.vn 

202.03.55.H62 

35.3.33 H62.55.03.203 
Trường THCS Đôn 

Nhân 

Xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c2donnhan.son

glo@vinhphuc.

edu.vn 

  

https://thcsdon

nhan.vinhphuc.

edu.vn 

203.03.55.H62 

35.3.34 H62.55.03.204 
Trường THCS 

Đồng Quế 

Xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c2dongque.son

glo@vinhphuc.

edu.vn 

  

https://thcsdon

gque.vinhphuc.

edu.vn 

204.03.55.H62 

35.3.35 H62.55.03.205 
Trường THCS 

Đồng Thịnh 

Xã Đồng Thịnh, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2dongthinh.so

nglo@vinhphu

c.edu.vn 

  

https://thcsdon

gthinh.vinhphu

c.edu.vn 

205.03.55.H62 

35.3.36 H62.55.03.206 
Trường THCS Đức 

Bác 

Xã Đức Bác, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c2ducbac.song

lo@vinhphuc.e

du.vn 

  

https://thcsduc

bac.vinhphuc.e

du.vn 

206.03.55.H62 

35.3.37 H62.55.03.207 
Trường THCS Hải 

Lựu 

Xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c2hailuu.songl

o@vinhphuc.e

du.vn 

  

https://thcshail

uu.vinhphuc.ed

u.vn 

207.03.55.H62 

https://th-thcsbachluu.vinhphuc.edu.vn/
https://th-thcsbachluu.vinhphuc.edu.vn/
https://th-thcsbachluu.vinhphuc.edu.vn/
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

35.3.38 H62.55.03.208 
Trường THCS 

Hoàng Hoa Thám 

Thị TrấnTam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2tamson.song

lo@vinhphuc.e

du.vn 

  

https://thcshoa

nghoatham.vin

hphuc.edu.vn 

208.03.55.H62 

35.3.39 H62.55.03.209 
Trường THCS 

Lãng Công 

Xã Lãng Công, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2langcong.so

nglo@vinhphu

c.edu.vn 

  

https://thcslang

cong.vinhphuc.

edu.vn 

209.03.55.H62 

35.3.40 H62.55.03.210 
Trường THCS 

Nhân Đạo 

Xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c2nhandao.son

glo@vinhphuc.

edu.vn 

  

https://thcsnha

ndao.vinhphuc.

edu.vn 

210.03.55.H62 

35.3.41 H62.55.03.211 

Trường Tiểu học 

và THCS Nhạo 

Sơn 

Xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c2nhaoson.son

glo@vinhphuc.

edu.vn 

  

https://th-

thcsnhaoson.vi

nhphuc.edu.vn 

211.03.55.H62 

35.3.42 H62.55.03.212 

Trường Tiểu học 

và THCS Như 

Thụy 

Xã Như Thụy, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c2nhuthuy.son

glo@vinhphuc.

edu.vn 

  

https://th-

thcsnhuthuy.vi

nhphuc.edu.vn 

212.03.55.H62 

35.3.43 H62.55.03.213 
Trường THCS 

Phương Khoan 

Xã Phương Khoan, huyện 

Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2phuongkhoa

n.songlo@vinh

phuc.edu.vn 

  

https://thcsphu

ongkhoan.vinh

phuc.edu.vn 

213.03.55.H62 

35.3.44 H62.55.03.214 
Trường THCS 

Quang Yên 

Xã Quang Yên, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2quangyen.so

nglo@vinhphu

c.edu.vn 

  

https://thcsqua

ngyen.vinhphu

c.edu.vn 

214.03.55.H62 

35.3.45 H62.55.03.215 
Trường THCS 

Sông Lô 

Thị TrấnTam Sơn, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2songlo.songl

o@vinhphuc.e

du.vn 

  

https://thcsson

glo.vinhphuc.e

du.vn 

215.03.55.H62 

35.3.46 H62.55.03.216 
Trường THCS Tân 

Lập 

Xã Tân Lập, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c2tanlap.songl

o@vinhphuc.e

du.vn 

  

https://thcstanl

ap.vinhphuc.ed

u.vn 

216.03.55.H62 

35.3.47 H62.55.03.217 
Trường Tiểu học 

và THCS Tứ Yên 

Xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c2tuyen.songlo

@vinhphuc.ed

u.vn 

  

https://th-

thcstuyen.vinh

phuc.edu.vn 

217.03.55.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

35.3.48 H62.55.03.218 
Trường THCS Yên 

Thạch 

Xã Yên Thạch, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2yenthach.so

nglo@vinhphu

c.edu.vn 

  

https://thcsyent

hach.vinhphuc.

edu.vn 

218.03.55.H62 

35.15 H62.55.16 
UBND thị trấn 

Tam Sơn 
        000.16.55.H62 

35.15.1 H62.55.16.01 
Bộ phận một cửa 

thị trấn Tam Sơn 

Tổ dân phố Then, thị trấn Tam 

Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      001.16.55.H62 

35.16 H62.55.17 
UBND xã Bạch 

Lựu 
        000.17.55.H62 

35.16.1 H62.55.17.01 
Bộ phận một cửa 

xã Bạch Lựu 

Thôn Trung Sơn, xã Như 

Thụy, huyện Sông Lô tỉnh 

Vĩnh Phúc 

      001.17.55.H62 

35.17 H62.55.18 
UBND xã Cao 

Phong 
        000.18.55.H62 

35.17.1 H62.55.18.01 
Bộ phận một cửa 

xã Cao Phong 

Thôn Tổ Gà, xã Cao Phong, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

      001.18.55.H62 

35.18 H62.55.19 
UBND xã Đôn 

Nhân 
        000.21.55.H62 

35.18.1 H62.55.19.01 
Bộ phận một cửa 

xã Đôn Nhân 

Thôn Hòa Bình, xã Đôn Nhân, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.21.55.H62 

35.19 H62.55.20 
UBND xã Đồng 

Quế 
        000.19.55.H62 

35.19.1 H62.55.20.01 
Bộ phận một cửa 

xã Đồng Quế 

Thôn Quế Trạo B, xã Đồng 

Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      001.19.55.H62 



110 
 

STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

35.20 H62.55.21 
UBND xã Đồng 

Thịnh 
        000.20.55.H62 

35.20.1 H62.55.21.01 
Bộ phận một cửa 

xã Đồng Thịnh 

Thôn Chiến Thắng, xã Đồng 

Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

      001.20.55.H62 

35.21 H62.55.22 UBND xã Đức Bác         000.22.55.H62 

35.21.1 H62.55.22.01 
Bộ phận một cửa 

xã Đức Bác 

Thôn Thượng Trưng, xã Đức 

Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      001.22.55.H62 

35.22 H62.55.23 UBND xã Hải Lựu         000.23.55.H62 

35.22.1 H62.55.23.01 
Bộ phận một cửa 

xã Hải Lựu 

Thôn Dân Chủ, xã Hải Lựu, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.23.55.H62 

35.23 H62.55.24 
UBND xã Lãng 

Công 
        000.24.55.H62 

35.23.1 H62.55.24.01 
Bộ phận một cửa 

xã Lãng Công 

Xã Lãng Công, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.24.55.H62 

35.24 H62.55.25 
UBND xã Nhân 

Đạo 
        000.25.55.H62 

35.24.1 H62.55.25.01 
Bộ phận một cửa 

xã Nhân Đạo 

Thôn Tiền Phong, xã Nhân 

Đạo, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      001.25.55.H62 

35.25 H62.55.26 
UBND xã Nhạo 

Sơn 
        000.26.55.H62 

35.25.1 H62.55.26.01 
Bộ phận một cửa 

xã Nhạo Sơn 

Thôn Hoa Cao, xã Nhạo Sơn, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.26.55.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

35.26 H62.55.27 
UBND xã Như 

Thụy 
        000.27.55.H62 

35.26.1 H62.55.27.01 
Bộ phận một cửa 

xã Như Thụy 

Thôn Trung Sơn, xã Như 

Thụy, huyện Sông Lô, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

      001.27.55.H62 

35.27 H62.55.28 
UBND xã Phương 

Khoan 
        000.28.55.H62 

35.27.1 H62.55.28.01 
Bộ phận một cửa 

xã Phương Khoan 

Thôn Đại Minh, xã Phương 

Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

      001.28.55.H62 

35.28 H62.55.29 
UBND xã Quang 

Yên 
        000.29.55.H62 

35.28.1 H62.55.29.01 
Bộ phận một cửa 

xã Quang Yên 

Thôn Quang Viễn, xã Quang 

Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      001.29.55.H62 

35.29 H62.55.30 UBND xã Tân Lập         000.30.55.H62 

35.29.1 H62.55.30.01 
Bộ phận một cửa 

xã Tân Lập 

Thôn Cẩm Bình, xã Tân Lập, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.30.55.H62 

35.30 H62.55.31 UBND xã Tứ Yên         000.31.55.H62 

35.30.1 H62.55.31.01 
Bộ phận một cửa 

xã Tứ Yên 

Thôn Yên Kiều, xã Tứ Yên, 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.31.55.H62 

35.31 H62.55.32 
UBND xã Yên 

Thạch   
      000.32.55.H62 

35.31.1 H62.55.32.01 
Bộ phận một cửa 

xã Yên Thạch 

Thôn Minh Tân, xã Yên 

Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

      001.32.55.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

36 H62.56 
UBND huyện Tam 

Dương 
        000.00.56.H62 

36.1 H62.56.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện  
        000.01.56.H62 

36.1.1 H62.56.01.01 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả 

huyện Tam Dương 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.01.56.H62 

36.3 H62.56.03 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.04.56.H62 

36.3.1 H62.56.03.01 
Trường Mầm non 

An Hoà  

Xã An hòa, huyện Tam Dương, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://mnanho

a.vinhphuc.edu

.vn 

001.04.56.H62 

36.3.2 H62.56.03.02 
Trường Mầm non 

Duy Phiên 

Xã Duy Phiên, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://mnduyp

hien.vinhphuc.

edu.vn 

002.04.56.H62 

36.3.3 H62.56.03.03 
Trường Mầm non 

Đạo Tú 

Xã Đạo Tú, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://mndaot

u.vinhphuc.edu

.vn 

003.04.56.H62 

36.3.4 H62.56.03.04 
Trường Mầm non 

Đồng Tĩnh 

Xã Đồng Tĩnh, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://mndong

tinh.vinhphuc.

edu.vn 

004.04.56.H62 

36.3.5 H62.56.03.05 
Trường Mầm non 

Hoa Sen 

Xã Đồng Tĩnh, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://mnhoas

entd.vinhphuc.

edu.vn 

005.04.56.H62 

36.3.6 H62.56.03.06 
Trường Mầm non 

Hoàng Đan 

Xã Hoàng Đan, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://mnhoan

gdan.vinhphuc.

edu.vn 

006.04.56.H62 

36.3.7 H62.56.03.07 
Trường Mầm non 

Hoàng Hoa 

Xã Hoàng Hoa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://mnhoan

ghoa.vinhphuc.

edu.vn 

007.04.56.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

36.3.8 H62.56.03.08 
Trường Mầm non 

Hoàng Lâu 

Xã Hoàng Lâu, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://mnhoan

glau.vinhphuc.

edu.vn 

008.04.56.H62 

36.3.9 H62.56.03.09 
Trường Mầm non 

Hợp Hoà 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://mnhoph

oa.vinhphuc.ed

u.vn 

009.04.56.H62 

36.3.10 H62.56.03.10 
Trường Mầm non 

Hợp Thịnh 

Xã Hợp Thịnh, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://mnhopt

hinh.vinhphuc.

edu.vn 

010.04.56.H62 

36.3.11 H62.56.03.11 
Trường Mầm non 

Hướng Đạo 

Xã Hướng Đạo, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://mnhuon

gdao.vinhphuc.

edu.vn 

011.04.56.H62 

36.3.12 H62.56.03.12 
Trường Mầm non 

Kim Long 

Xã Kim Long, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://mnkiml

ong.vinhphuc.e

du.vn 

012.04.56.H62 

36.3.13 H62.56.03.13 
Trường Mầm non 

Kim Long B 

Xã Kim Long, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://mnkiml

ongb.vinhphuc

.edu.vn 

013.04.56.H62 

36.3.14 H62.56.03.14 
Trường Mầm non 

Ngọc Khánh 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://mnngoc

khanh.vinhphu

c.edu.vn 

014.04.56.H62 

36.3.15 H62.56.03.15 
Trường Mầm non 

Tam Dương 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://mntamd

uong.vinhphuc

.edu.vn 

015.04.56.H62 

36.3.16 H62.56.03.16 
Trường Mầm non 

Thanh Vân 

Xã Thanh Vân, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://mnthan

hvan.vinhphuc.

edu.vn 

016.04.56.H62 

36.3.17 H62.56.03.17 
Trường Mầm non 

Vân Hội 

Xã Vân Hội, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://mnvanh

oi.vinhphuc.ed

u.vn 

017.04.56.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

36.3.18 H62.56.03.101 
Trường Tiểu học 

An Hòa 

Xã An hòa, huyện Tam Dương, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thanhoa

.vinhphuc.edu.

vn 

101.04.56.H62 

36.3.19 H62.56.03.102 
Trường Tiểu học 

Duy Phiên A 

Xã Duy Phiên, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thduyph

iena.vinhphuc.

edu.vn 

102.04.56.H62 

36.3.20 H62.56.03.103 
Trường Tiểu học 

Duy Phiên B 

Xã Duy Phiên, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thduyph

ienb.vinhphuc.

edu.vn 

103.04.56.H62 

36.3.21 H62.56.03.104 
Trường Tiểu học 

Đạo Tú 

Xã Đạo Tú, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thdaotu.

vinhphuc.edu.v

n 

104.04.56.H62 

36.3.22 H62.56.03.105 
Trường Tiểu học 

Đồng Tĩnh A 

Xã Đồng Tĩnh, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thdongti

nha.vinhphuc.e

du.vn 

105.04.56.H62 

36.3.23 H62.56.03.106 
Trường Tiểu học 

Đồng Tĩnh B 

Xã Đồng Tĩnh, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thdongti

nhb.vinhphuc.e

du.vn 

106.04.56.H62 

36.3.24 H62.56.03.107 
Trường Tiểu học 

Hoàng Đan 

Xã Hoàng Đan, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thhoang

dan.vinhphuc.e

du.vn 

107.04.56.H62 

36.3.25 H62.56.03.108 
Trường Tiểu học 

Hoàng Hoa 

Xã Hoàng Hoa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thhoang

hoa.vinhphuc.e

du.vn 

108.04.56.H62 

36.3.26 H62.56.03.109 
Trường Tiểu học 

Hoàng Lâu 

Xã Hoàng Lâu, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thhoang

lau.vinhphuc.e

du.vn 

109.04.56.H62 

36.3.27 H62.56.03.110 
Trường Tiểu học 

Hợp Hòa 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thhopho

a.vinhphuc.edu

.vn 

110.04.56.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

36.3.28 H62.56.03.111 
Trường Tiểu học 

Hợp Hòa B 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thhopho

ab.vinhphuc.ed

u.vn 

111.04.56.H62 

36.3.29 H62.56.03.112 
Trường Tiểu học 

Hợp Thịnh 

Xã Hợp Thịnh, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thhopthi

nh.vinhphuc.ed

u.vn 

112.04.56.H62 

36.3.30 H62.56.03.113 
Trường Tiểu học 

Hướng Đạo 

Xã Hướng Đạo, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thhuong

dao.vinhphuc.e

du.vn 

113.04.56.H62 

36.3.31 H62.56.03.114 
Trường Tiểu học 

Kim Long 

Xã Kim Long, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thkimlo

ng.vinhphuc.ed

u.vn 

114.04.56.H62 

36.3.32 H62.56.03.115 
Trường Tiểu học 

Kim Long B 

Xã Kim Long, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thkimlo

ngb.vinhphuc.e

du.vn 

115.04.56.H62 

36.3.33 H62.56.03.116 
Trường Tiểu học 

Thanh Vân 

Xã Thanh Vân, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://ththanh

van.vinhphuc.e

du.vn 

116.04.56.H62 

36.3.34 H62.56.03.117 
Trường Tiểu học 

Vân Hội 

Xã Vân Hội, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thvanho

i.vinhphuc.edu

.vn 

117.04.56.H62 

36.3.35 H62.56.03.201 
Trường THCS An 

Hòa  

Xã An hòa, huyện Tam Dương, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcsanh

oa.vinhphuc.ed

u.vn 

201.04.56.H62 

36.3.36 H62.56.03.202 
Trường THCS Duy 

Phiên 

Xã Duy Phiên, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcsduy

phien.vinhphu

c.edu.vn 

202.04.56.H62 

36.3.37 H62.56.03.203 
Trường THCS Đạo 

Tú 

Xã Đạo Tú, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcsdaot

u.vinhphuc.edu

.vn 

203.04.56.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

36.3.38 H62.56.03.204 
Trường THCS 

Đồng Tĩnh 

Xã Đồng Tĩnh, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcsdon

gtinh.vinhphuc

.edu.vn 

204.04.56.H62 

36.3.39 H62.56.03.205 
Trường THCS 

Hoàng Đan 

Xã Hoàng Đan, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcshoa

ngdan.vinhphu

c.edu.vn 

205.04.56.H62 

36.3.40 H62.56.03.206 
Trường THCS 

Hoàng Hoa 

Xã Hoàng Hoa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcshoa

nghoa.vinhphu

c.edu.vn 

206.04.56.H62 

36.3.41 H62.56.03.207 
Trường THCS 

Hoàng Lâu 

Xã Hoàng Lâu, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcshoa

nglau.vinhphu

c.edu.vn 

207.04.56.H62 

36.3.42 H62.56.03.208 
Trường THCS Hợp 

Hòa 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcshop

hoa.vinhphuc.e

du.vn 

208.04.56.H62 

36.3.43 H62.56.03.209 
Trường THCS Hợp 

Thịnh 

Xã Hợp Thịnh, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcshopt

hinh.vinhphuc.

edu.vn 

209.04.56.H62 

36.3.44 H62.56.03.210 
Trường THCS 

Hướng Đạo 

Xã Hướng Đạo, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcshuo

ngdao.vinhphu

c.edu.vn 

210.04.56.H62 

36.3.45 H62.56.03.211 
Trường THCS Kim 

Long 

Xã Kim Long, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcskim

long.vinhphuc.

edu.vn 

211.04.56.H62 

36.3.46 H62.56.03.212 
Trường THCS Tam 

Dương 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcstam

duong.vinhphu

c.edu.vn 

212.04.56.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

36.3.47 H62.56.03.213 
Trường THCS 

Thanh Vân 

Xã Thanh Vân, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcsthan

hvan.vinhphuc.

edu.vn 

213.04.56.H62 

36.3.48 H62.56.03.214 
Trường THCS Vân 

Hội 

Xã Vân Hội, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcsvan

hoi.vinhphuc.e

du.vn 

214.04.56.H62 

36.18 H62.56.18 
UBND thị trấn 

Hợp Hòa 
        000.18.56.H62 

36.18.1 H62.56.18.01 
Bộ phận một cửa 

thị trấn Hợp Hòa 

Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.18.56.H62 

36.19 H62.56.19 UBND xã An Hòa  
  

      000.19.56.H62 

36.19.1 H62.56.19.01 
Bộ phận một cửa 

xã An Hòa  

Xã An hòa, huyện Tam Dương, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.19.56.H62 

36.20 H62.56.20 
UBND xã Duy 

Phiên   
      000.20.56.H62 

36.20.1 H62.56.20.01 
Bộ phận một cửa 

xã Duy Phiên 

Xã Duy Phiên, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.20.56.H62 

36.21 H62.56.21 UBND xã Đạo Tú 
  

      000.21.56.H62 

36.21.1 H62.56.21.01 
Bộ phận một cửa 

xã Đạo Tú 

Xã Đạo Tú, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.21.56.H62 

36.22 H62.56.22 
UBND xã Đồng 

Tĩnh   
      000.22.56.H62 

36.22.1 H62.56.22.01 
Bộ phận một cửa 

xã Đồng Tĩnh 

Xã Đồng Tĩnh, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.22.56.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

36.23 H62.56.23 
UBND xã Hoàng 

Đan   
      000.23.56.H62 

36.23.1 H62.56.23.01 
Bộ phận một cửa 

xã Hoàng Đan 

Xã Hoàng Đan, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.23.56.H62 

36.24 H62.56.24 
UBND xã Hoàng 

Hoa   
      000.24.56.H62 

36.24.1 H62.56.24.01 
Bộ phận một cửa 

xã Hoàng Hoa 

Xã Hoàng Hoa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.24.56.H62 

36.25 H62.56.25 
UBND xã Hoàng 

Lâu 
        000.25.56.H62 

36.25.1 H62.56.25.01 
Bộ phận một cửa 

xã Hoàng Lâu 

Xã Hoàng Lâu, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.25.56.H62 

36.26 H62.56.26 
UBND xã Hợp 

Thịnh 
        000.26.56.H62 

36.26.1 H62.56.26.01 
Bộ phận một cửa 

xã Hợp Thịnh 

Xã Hợp Thịnh, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.26.56.H62 

36.27 H62.56.27 
UBND xã Hướng 

Đạo 
        000.27.56.H62 

36.27.1 H62.56.27.01 
Bộ phận một cửa 

xã Hướng Đạo 

Xã Hướng Đạo, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.27.56.H62 

36.28 H62.56.28 
UBND xã Kim 

Long 
        000.28.56.H62 

36.28.1 H62.56.28.01 
Bộ phận một cửa 

xã Kim Long 

Xã Kim Long, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.28.56.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

36.29 H62.56.29 
UBND xã Thanh 

Vân 
        000.29.56.H62 

36.29.1 H62.56.29.01 
Bộ phận một cửa 

xã Thanh Vân 

Xã Thanh Vân, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.29.56.H62 

36.30 H62.56.30 UBND xã Vân Hội         000.30.56.H62 

36.36.1 H62.56.30.01 
Bộ phận một cửa 

xã Vân Hội 

Xã Vân Hội, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.30.56.H62 

37 H62.57 
UBND huyện Tam 

Đảo 
        000.00.57.H62 

37.1 H62.57.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 
        000.01.57.H62 

37.1.1 H62.57.01.01 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả 

huyện Tam Đảo 

KM 10, thị trấn Hợp Châu, 

huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh 

Phúc 
      001.01.57.H62 

37.5 H62.57.05 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.06.57.H62 

37.5.1 H62.57.05.01 
Trường Mầm non 

Bồ Lý 

Xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0boly.tamdao

@vinhphuc.ed

u.vn 

097.381.4875 

https://mnboly.

vinhphuc.edu.v

n  

001.06.57.H62 

37.5.2 H62.57.05.02 
Trường Mầm non 

Cửu Yên 

Xã Hợp Châu, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0cuuyen.tamd

ao@vinhphuc.

edu.vn, 

0987563513 

https://mncuuy

en.vinhphuc.ed

u.vn 

002.06.57.H62 

37.5.3 H62.57.05.03 
Trường Mầm non 

Đại Đình I 

Thị trấn Đại Đình, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0daidinh1.ta

mdao@vinhph

uc.edu.vn 

098.627.7528 

https://mnđaidi

nh.vinhphuc.ed

u.vn  

003.06.57.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

37.5.4 H62.57.05.04 
Trường Mầm non 

Đại Đình II 

Thị trấn Đại Đình, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0daidinh2.ta

mdao@vinhph

uc.edu.vn 

035.994.8284 

https://mnđaidi

nh2.vinhphuc.e

du.vn  

004.06.57.H62 

37.5.5 H62.57.05.05 
Trường Mầm non 

Đạo Trù 

Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0daotru.tamd

ao@vinhphuc.

edu.vn 

033.511.0457 

https://mndaotr

u.vinhphuc.edu

.vn  

005.06.57.H62 

37.5.6 H62.57.05.06 
Trường Mầm non 

Đồng Thành 

Xã Yên Dương, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0dongthanh.ta

mdao@vinhph

uc.edu.vn 

097.542.1823 

https://mndong

thanh.vinhphu

c.edu.vn 

006.06.57.H62 

37.5.7 H62.57.05.07 
Trường Mầm non 

Đồng Xuân 

Xã Tam Quan, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0tamquan.tam

dao@vinhphuc

.edu.vn 

  

https://mntamq

uan.vinhphuc.e

du.vn 

007.06.57.H62 

37.5.8 H62.57.05.08 
Trường Mầm non 

Hồ Sơn 

Xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0hoson.tamda

o@vinhphuc.e

du.vn  

098.215.6925 

https://mnhoso

n.vinhphuc.edu

.vn 

008.06.57.H62 

37.5.9 H62.57.05.09 
Trường Mầm non 

Hợp Châu 

Thị trấn Hợp Châu, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0hopchau.tam

dao@vinhphuc

.edu.vn> 

096.782.5188 

https://mnhopc

hau.vinhphuc.e

du.vn 

009.06.57.H62 

37.5.10 H62.57.05.10 
Trường Mầm non 

Minh Quang 

Xã Minh Quang, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0minhquang.t

amdao@vinhp

huc.edu.vn 

035.806.7835 

https://mnminh

quang.vinhphu

c.edu.vn 

010.06.57.H62 

37.5.11 H62.57.05.11 
Trường Mầm non 

Quan Đình 

Xã Tam Quan, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0quandinh.ta

mdao@vinhph

uc.edu.vn 

098.840.0718 

https://mnquan

dinh.vinhphuc.

edu.vn 

011.06.57.H62 

37.5.12 H62.57.05.12 
Trường Mầm non 

Tam Đảo 

Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0tamdao.tamd

ao@vinhphuc.

edu.vn  

038.529.9183 

https://mntamd

ao.vinhphuc.ed

u.vn 

012.06.57.H62 

37.5.13 H62.57.05.13 
Trường Mầm non 

Tam Quan 

Xã Tam Quan, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0tamquan.tam

dao@vinhphuc

.edu.vn  

097.947.0640 

https://mntamq

uan.vinhphuc.e

du.vn 

013.06.57.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

37.5.14 H62.57.05.14 
Trường Mầm non 

Tân Đồng 

Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0tandong.tam

dao@vinhphuc

.edu.vn 

098.466.8170 

https://mntand

ong.vinhphuc.e

du.vn  

014.06.57.H62 

37.5.15 H62.57.05.15 
Trường Mầm non 

Yên Dương 

Xã Yên Dương, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0yenduong.ta

mdao@vinhph

uc.edu.vn 

097.542.1823 

https://mnyend

uong.vinhphuc

.edu.vn  

015.06.57.H62 

37.5.16 H62.57.05.101 
Trường Tiểu học 

Bồ Lý 

Xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1boly.tamdao

@vinhphuc.ed

u.vn  

096.917.5678 
https://thboly.v

inhphuc.edu.vn 
101.06.57.H62 

37.5.17 H62.57.05.102 
Trường Tiểu học 

Đại Đình I 

Thị trấn Đại Đình, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1daidinh.tam

dao@vinhphuc

.edu.vn 

098.683.4938 

https://thđaiđin

h.vinhphuc.edu

.vn 

102.06.57.H62 

37.5.18 H62.57.05.103 
Trường Tiểu học 

Đại Đình II 

Thị trấn Đại Đình, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1daidinh2.ta

mdao@vinhph

uc.edu.vn 

097.398.0278 

https://thtamqu

an1.vinhphuc.e

du.vn 

103.06.57.H62 

37.5.19 H62.57.05.104 
Trường Tiểu học 

Đồng Tiến 

Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1dongtien.ta

mdao@vinhph

uc.edu.vn 

097.581.3002 

https://thdongti

en.vinhphuc.ed

u.vn 

104.06.57.H62 

37.5.20 H62.57.05.105 
Trường Tiểu học 

Hồ Sơn 

Xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1hoson.tamda

o@vinhphuc.e

du.vn 

098.897.8462 

htts://thtamqua

n2vinhphuc.ed

u.vn 

105.06.57.H62 

37.5.21 H62.57.05.106 
Trường Tiểu học 

Hợp Châu 

Thị trấn Hợp Châu, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1hopchau.tam

dao@vinhphuc

.edu.vn  

086.821.4529 

https://thhopch

au.vinhphuc.ed

u.vn/ 

106.06.57.H62 

37.5.22 H62.57.05.107 
Trường Tiểu học 

Minh Quang I 

Xã Minh Quang, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

c1minhquang1

.tamdao@vinh

phuc.edu.vn  

098.269.6470 

https://thminhq

uang1.vinhphu

c.edu.vn;  

107.06.57.H62 

37.5.23 H62.57.05.108 
Trường Tiểu học 

Minh Quang II 

Xã Minh Quang, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thminhq

uang2.vinhphu

c.edu.vn. 

108.06.57.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

37.5.24 H62.57.05.109 
Trường Tiểu học 

Tam Quan I 

Xã Tam Quan, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1tamquan1.ta

mdao@vinhph

uc.edu.vn  

098.897.8477 

https://thdaidin

h2.vinhphuc.ed

u.vn 

109.06.57.H62 

37.5.25 H62.57.05.110 
Trường Tiểu học 

Tam Quan II 

Xã Tam Quan, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1tamquan2.ta

mdao@vinhph

uc.edu.vn  

097.852.9956 

htts://thhoson.

vinhphuc.edu.v

n 

110.06.57.H62 

37.5.26 H62.57.05.111 
Trường Tiểu học 

Tân Đồng 

Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1tandong.tam

dao@vinhphuc

.edu.vn  

098.434.9856 

https://thtando

ng.vinhphuc.ed

u.vn 

111.06.57.H62 

37.5.27 H62.57.05.112 
Trường Tiểu học 

Vĩnh Thành 

Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1vinhthanh.ta

mdao@vinhph

uc.edu.vn  

098.276.2210 

https://thvinhth

anh.vinhphuc.e

du.vn 

112.06.57.H62 

37.5.28 H62.57.05.113 
Trường Tiểu học 

Yên Dương 

Xã Yên Dương, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1yenduong.ta

mdao@vinhph

uc.edu.vn 

038.955.6828 

https://thyendu

ong.vinhphuc.e

du.vn 

113.06.57.H62 

37.5.29 H62.57.05.201 
Trường THCS Bồ 

Lý 

Xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c2boly.tamdao

@vinhphuc.ed

u.vn  

096.800.3588 

http://thcsboly.

vinhphuc.edu.v

n 

201.06.57.H62 

37.5.30 H62.57.05.202 
Trường THCS Đại 

Đình 

Thị trấn Đại Đình, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2daidinh.tam

dao@vinhphuc

.edu.vn  

098.436.0270 

http://thcsnguy

entrai.vinhphu

c.edu.vn 

202.06.57.H62 

37.5.31 H62.57.05.203 
Trường THCS Đạo 

Trù 

Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c2daotru.tamd

ao@vinhphuc.

edu.vn 

098.577.1980 

http://thcsdaotr

u.vinhphuc.edu

.vn 

203.06.57.H62 

37.5.32 H62.57.05.204 
Trường THCS Đạo 

Trù II 

Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcsdaot

ru2.vinhphuc.e

du.vn 

204.06.57.H62 

37.5.33 H62.57.05.205 
Trường THCS Hồ 

Sơn 

Xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c2hoson.tamda

o@vinhphuc.e

du.vn 

098.932.0188 

https://thcshos

on.vinhphuc.ed

u.vn 

205.06.57.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

37.5.34 H62.57.05.206 
Trường THCS Hợp 

Châu 

Thị trấn Hợp Châu, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

c2hopchau.tam

dao@vinhphuc

.edu.vn 

098.266.0871 

https://thcshop

chau.vinhphuc.

edu.vn 

206.06.57.H62 

37.5.35 H62.57.05.207 
Trường THCS 

Minh Quang 

Xã Minh Quang, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2minhquang.t

amdao@vinhp

huc.edu.vn 

097.551.1537 

http://thcsminh

quang.vinhphu

c.edu.vn 

207.06.57.H62 

37.5.36 H62.57.05.208 
Trường THCS 

Nguyễn Trãi 

Xã Tam Quan, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2nguyentrai.t

amdao@vinhp

huc.edu.vn  

035.590.6128 

http://thcsdaidi

nh.vinhphuc.ed

u.vn 

208.06.57.H62 

37.5.37 H62.57.05.209 
Trường THCS Tam 

Đảo (CLC) 

Xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c2tamdao.tamd

ao@vinhphuc.

edu.vn 

091.627.6368 

http://thcstamd

ao.vinhphuc.ed

u.vn 

209.06.57.H62 

37.5.38 H62.57.05.210 
Trường TH và 

THCS Tam Đảo 
  

c12tamdao.tam

dao@vinhphuc

.edu.vn 

096.686.1616 

http://th-

thcstamdao.vin

hphuc.edu.vn  

210.06.57.H62 

37.5.39 H62.57.05.211 
Trường THCS Yên 

Dương 

Xã Yên Dương, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2yenduong.ta

mdao@vinhph

uc.edu.vn 

098.670.1473 

http://thcsyend

uong.vinhphuc

.edu.vn 

211.06.57.H62 

37.20 H62.57.20 
UBND thị trấn 

Tam Đảo 
        000.20.57.H62 

37.20.1 H62.57.20.01 
Bộ phận một cửa 

thị trấn Tam Đảo 
Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

      001.20.57.H62 

37.21 H62.57.21 
UBND thị trấn Đại 

Đình   
      000.22.57.H62 

37.21.1 H62.57.21.01 
Bộ phận một cửa 

thị trấn Đại Đình 

Thị trấn Đại Đình, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.22.57.H62 

http://th-thcstamdao.vinhphuc.edu.vn/
http://th-thcstamdao.vinhphuc.edu.vn/
http://th-thcstamdao.vinhphuc.edu.vn/
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

37.22 H62.57.22 
UBND thị trấn 

Hợp Châu   
      000.25.57.H62 

37.22.1 H62.57.22.01 
Bộ phận một cửa 

thị trấn Hợp Châu 

Thị trấn Hợp Châu, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.25.57.H62 

37.23 H62.57.23 UBND xã Bồ Lý 
  

      000.21.57.H62 

37.23.1 H62.57.23.01 
Bộ phận một cửa 

xã Bồ Lý 

Xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.21.57.H62 

37.24 H62.57.24 UBND xã Đạo Trù 
  

      000.23.57.H62 

37.24.1 H62.57.24.01 
Bộ phận một cửa 

xã Đạo Trù 

Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.23.57.H62 

37.25 H62.57.25 UBND xã Hồ Sơn         000.24.57.H62 

37.25.1 H62.57.25.01 
Bộ phận một cửa 

xã Hồ Sơn 
Xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.24.57.H62 

37.26 H62.57.26 
UBND xã Minh 

Quang 
        000.26.57.H62 

37.26.1 H62.57.26.01 
Bộ phận một cửa 

xã Minh Quang 
Xã Minh Quang, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc       
001.26.57.H62 

37.27 H62.57.27 
UBND xã Tam 

Quan 
        000.27.57.H62 

37.27.1 H62.57.27.01 
Bộ phận một cửa 

xã Tam Quan 
Xã Tam Quan, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.27.57.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

37.28 H62.57.28 
UBND xã Yên 

Dương 
        000.28.57.H62 

37.28.1 H62.57.28.01 
Bộ phận một cửa 

xã Yên Dương 
Xã Yên Dương, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.28.57.H62 

38 H62.58 
UBND huyện 

Vĩnh Tường 
        000.00.58.H62 

38.1 H62.58.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 
        000.01.58.H62 

38.1.1 H62.58.01.01 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả 

huyện Vĩnh Tường  

Thị trấn Vĩnh Tường, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.01.58.H62 

38.1.2 H62.58.01.02 
Ban Tiếp công dân 

huyện Vĩnh Tường  

Thị trấn Vĩnh Tường, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
        

38.3 H62.58.03 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo  
        000.03.58.H62 

38.3.1 H62.58.03.01 
Trường Mầm non 

An Tường 

Thôn Cam Giá, xã An Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0antuong.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

096.112.4768 

https://mnantu

ong.vinhphuc.e

du.vn 

001.03.58.H62 

38.3.2 H62.58.03.02 
Trường Mầm non 

Thị trấn Thổ Tang 

Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://mnbacn

am.vinhphuc.e

du.vn 

002.03.58.H62 

38.3.3 H62.58.03.03 
Trường Mầm non 

Bình Dương 1 

Thôn Tứ Kỳ, xã Bình Dương, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0binhduong1.

vinhtuong@vi

nhphuc.edu.vn 

03.633.9891 

https://mnbinh

duong.vinhphu

c.edu.vn 

003.03.58.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.3.4 H62.58.03.04 
Trường Mầm non 

Bình Dương 2 

Thôn Hà Trì, xã Bình Dương, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0binhduong2.

vinhtuong@vi

nhphuc.edu.vn 

0211.385.9072 

https://mnbinh

duong2.vinhph

uc.edu.vn 

004.03.58.H62 

38.3.5 H62.58.03.05 
Trường Mầm non 

Bồ Sao 

Thôn Đồi, xã Bồ Sao, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0bosao.vinhtu

ong@vinhphuc

.edu.vn 

038.655.4284 

https://mnbosa

o.vinhphhuc.ed

u.vn 

005.03.58.H62 

38.3.6 H62.58.03.06 
Trường Mầm non 

Cao Đại 

Thôn Cao Xá, Xã Cao Đại, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0caodai.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

0211.379.1345 
mncaodai.vinh

phuc.edu.vn 
006.03.58.H62 

38.3.7 H62.58.03.07 
Trường Mầm non 

Chấn Hưng 

Thôn Nha, xã Chấn Hưng , 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0chanhung.vi

nhtuong@vinh

phuc.edu.vn 

034.887.4248   007.03.58.H62 

38.3.8 H62.58.03.08 
Trường Mầm non 

Đại Đồng 

Khu 2 xã Đại Đồng, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0daidong.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

    008.03.58.H62 

38.3.9 H62.58.03.09 
Trường Mầm non 

Kim Xá 

Thôn Hoàng Thượng, xã Kim 

Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c0kimxa.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

091.318.5226 

https://mnkimx

a.vinhphuc.edu

.vn 

009.03.58.H62 

38.3.10 H62.58.03.10 

Trường Mầm non 

Liên Cơ Vĩnh 

Tường 

Khu 6 Thị Trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0lienco.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

0211.388.9586 
mnlienco.vinh

phuc.edu.vn 
010.03.58.H62 

38.3.11 H62.58.03.11 
Trường Mầm non 

Lũng Hòa 

Thôn Đông, Lũng Hòa, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0lunghoa.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

0211.628.1148 

https://mnlung

hoa.vinhphuc.e

du.vn 

011.03.58.H62 

38.3.12 H62.58.03.12 
Trường Mầm non 

Lý Nhân 

Thôn Văn Hà, xã Lý Nhân , 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0lynhan.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

0211.378.4122 

quản 

trị.vinhphuc.ed

u.vn 

012.03.58.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.3.13 H62.58.03.13 
Trường Mầm non 

Nghĩa Hưng 

Thôn chợ- Xã Nghĩa hưng, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0nghiahung.v

inhtuong@vin

hphuc.edu.vn 

0211.379.3002 

https://mnlung

hoa.vinhphuc.e

du.vn 

013.03.58.H62 

38.3.14 H62.58.03.14 
Trường Mầm non 

Ngũ Kiên 

Thôn Chung 2, Xã Ngũ Kiên, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0ngukien.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

096.494.8558 
mnngukien.vin

hphuc.edu.vn 
014.03.58.H62 

38.3.15 H62.58.03.15 
Trường Mầm non 

Phú Đa 

Thôn Trung, xã Phú Đa, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0phuda.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

098.259.7991 
mnphuda.vinh

phuc.edu.vn 
015.03.58.H62 

38.3.16 H62.58.03.16 
Trường Mầm non 

Phú Thịnh 

Thôn Bàn Mạch, Xã Tân Phú, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0phuthinh.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

0211.374.0795 

https://mnphut

hinh.vinhphuc.

edu.vn 

016.03.58.H62 

38.3.17 H62.58.03.17 
Trường Mầm non 

Phương Đông 

Tổ dân phố Lá Sen, TT Thổ 

Tang , huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c0phuongdong

.vinhtuong@vi

nhphuc.edu.vn 

0211.383.8179 

https://mnthitra

nthotang.vinhp

huc.edu.vn 

017.03.58.H62 

38.3.18 H62.58.03.18 
Trường Mầm non 

Tam Phúc 

Thôn phúc lập, xã Tam Phúc, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0tamphuc.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

0211.378.2303 

httpt://mntamp

huc.vinhphuc.v

n 

018.03.58.H62 

38.3.19 H62.58.03.19 
Trường Mầm non 

Tân Cương 

Thôn  Hòa Lạc- Xã Tân Phú, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0tancuong.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

0211.629.0688 
mntancuong.vi

nhphuc.edu.vn 
019.03.58.H62 

38.3.20 H62.58.03.20 
Trường Mầm non 

Tân Tiến 

Thôn Mới, xã Tân Tiến, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0tantien.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

0211.379.2346 

https://mntanti

en.vinhphuc.ed

u.vn 

020.03.58.H62 

38.3.21 H62.58.03.21 
Trường Mầm non 

Thanh Nhàn 

Khu TTTM và nhà ở Phúc 

Sơn, Thượng Trưng, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0thanhnhan.vi

nhtuong@vinh

phuc.edu.vn 

0211.656.7696 

https://mnthan

hnhan.vinhphu

c.edu.vn 

021.03.58.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.3.22 H62.58.03.22 
Trường Mầm non 

Thượng Trưng 

Thôn Chùa Chợ, xã Thượng 

Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c0thuongtrung.

vinhtuong@vi

nhphuc.edu.vn 

0211.377.9615 

http://mnthuon

gtrung.vinhphu

c.edu.vn 

022.03.58.H62 

38.3.23 H62.58.03.23 
Trường Mầm non 

TT Vĩnh Tường 

Tổ dân phố Nhật Tân, TT Vĩnh 

Tường, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0thitran.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

0211.388.9555 

http://mnthitra

nvinhtuong.vin

hphuc.edu.vn 

023.03.58.H62 

38.3.24 H62.58.03.24 
Trường Mầm non 

Tứ Trưng 

Khu 4, TT Tứ Trưng, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0tutrung.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

  

mamnontutrun

g@vinhphuc.e

du.vn 

024.03.58.H62 

38.3.25 H62.58.03.25 
Trường Mầm non 

Tuân Chính 

Thôn Đông, xã Tuân Chính, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0tuanchinh.vi

nhxtuongQvin

hphuc.edu.vn 

021137.8937 

mamnontuanch

inh.vinhphuc.e

du.vn 

025.03.58.H62 

38.3.26 H62.58.03.26 
Trường Mầm non 

Vân Xuân 

Thôn Đông Đình, xã Vân 

Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c0vanxuan.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

0211.378.5144 
mnvanxuan.vi

nhphuc.edu.vn 
026.03.58.H62 

38.3.27 H62.58.03.27 
Trường Mầm non 

Việt Xuân 

Thôn Phượng lâu, xã Việt 

Xuân,Vĩnh Tường, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0vietxuan.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

  
mnvietxuan.vi

nhphuc.edu.vn 
027.03.58.H62 

38.3.28 H62.58.03.28 
Trường Mầm non 

Vĩnh Ninh 

Thôn Hậu Lộc, Vĩnh Ninh , 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0vinhninh.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn  

  
mnvinhninh.vi

nhphuc.edu.vn 
028.03.58.H62 

38.3.29 H62.58.03.29 
Trường Mầm non 

Vĩnh Sơn 

Thôn 4, Xã Vĩnh Sơn, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0vinhson.vinh

tuong@vinhph

uc.edu.vn  

02113792375 

http://mnvinhs

on.vinhphuc.ed

u.vn 

029.03.58.H62 

38.3.30 H62.58.03.30 
Trường Mầm non 

Vĩnh Thịnh 

Thôn An Lão, xã Vĩnh Thịnh, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0vinhthinh.vi

nhtuong@vinh

phuc.edu.vn 

038.246.5082 

http://mnvinht

hinh.vinhphuc.

edu.vn 

030.03.58.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.3.31 H62.58.03.31 
Trường Mầm non 

Vũ Di 

Thôn Yên nhiên, Vũ Di, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0vudi.vinhtuo

ng@vinhphuc.

edu.vn  

0211.381.8689 
mnvudi.vinhph

uc.edu.vn 
031.03.58.H62 

38.3.32 H62.58.03.32 
Trường Mầm non 

Yên Bình 

Thôn Nội, Xã Yên Bình, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0yenbinh.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

  

http://mnyenbi

nh.vinhphuc.ed

u.vn 

032.03.58.H62 

38.3.33 H62.58.03.33 
Trường Mầm non 

Yên Lập 

Khu Đồng Đình, xã Yên Lập, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c0yenlap.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn  

    033.03.58.H62 

38.3.34 H62.58.03.101 
Trường Tiểu học 

An Tường 1 

Thôn Cam giá- xã An Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1antuong1.vi

nhtuong@vinh

phuc.edu.vn 

  

http://thantuon

g.vinhphuc.edu

.vn 

101.03.58.H62 

38.3.35 H62.58.03.102 
Trường Tiểu học 

An Tường 2 

Thôn Thủ Độ- xã An Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1antuong1.vi

nhtuong@vinh

phuc.edu.vn 

  

http://thantuon

g.vinhphuc.edu

.vn 

102.03.58.H62 

38.3.36 H62.58.03.103 
Trường Tiểu học 

Bình Dương 1 

Thôn Ngọc Động, xã Bình 

Dương, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1binhduong1.

vinhtuong@vi

nhphuc.edu.vn 

  

http://binhduon

g1.vinhphuc.ed

u.vn 

103.03.58.H62 

38.3.37 H62.58.03.104 
Trường Tiểu học 

Bình Dương 2 

Thôn Ngọc Động- xã Bình 

Dương, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1binhduong2.

vinhtuong@vi

nhphuc.edu.vn 

  

https://thbinhd

uong2.vinhphu

c.edu.vn 

104.03.58.H62 

38.3.38 H62.58.03.105 
Trường Tiểu học 

Bồ Sao 

Thôn Đình- Xã Bồ Sao- Vĩnh 

Tường, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1bosao.vinhtu

ong@vinhphuc

.edu.vn 

097.881.3220   105.03.58.H62 

38.3.39 H62.58.03.106 
Trường Tiểu học 

Cao Đại 

Thôn Cao Xá- Cao Đại, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1caodai.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

088.623.1222 
thcaodai.vinhp

huc.edu.vn 
106.03.58.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.3.40 H62.58.03.107 
Trường Tiểu học 

Chấn Hưng 

Thôn Nha, Chấn Hưng, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1chanhung.vi

nhtuong@vinh

phuc.edu.vn 

034.616.5554 

https://thchanh

ung.vinhphuc.e

du.vn 

107.03.58.H62 

38.3.41 H62.58.03.108 
Trường Tiểu học 

Đại Đồng 

Thôn 4, Khu 3- Xã Đại Đồng- 

vĩnh Tường, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1daidong.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

0211.383.8865 

http://thdaidon

g.vinhphuc.edu

.vn 

108.03.58.H62 

38.3.42 H62.58.03.109 
Trường Tiểu học 

Kim Xá 1 

Thôn Hoàng Hạ, Kim Xá, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1kimxa1.vinh

tuong@vinhph

uc.edu.vn 

0211.362.4888 

https://thkimxa

.vinhphuc.edu.

vn 

109.03.58.H62 

38.3.43 H62.58.03.110 
Trường Tiểu học 

Kim Xá 2 

Thôn Hoàng Thượng, Kim Xá, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1kimxa2.vinh

tuong@vinhph

uc.edu.vn 

0211.362.4888 

https://thkimxa

.vinhphuc.edu.

vn 

110.03.58.H62 

38.3.44 H62.58.03.111 
Trường Tiểu học 

Lũng Hòa 

Thôn Trung, Lũng Hoà, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1lunghoa.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

0211.628.0886 

https://thlungh

oa.vinhphuc.ed

u.vn 

111.03.58.H62 

38.3.45 H62.58.03.112 
Trường Tiểu học 

Lý Nhân 

Thôn Văn Hà, xã Lý Nhân, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1lynhan.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

  

https://thlynha

n.vinhphuc.edu

.vn 

112.03.58.H62 

38.3.46 H62.58.03.113 
Trường Tiểu học 

Nghĩa Hưng 

Thôn Sen, Nghĩa Hưng, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1nghiahung.v

inhtuong@vin

hphuc.edu.vn 

0211.383.8947 

https://thnghia

hung.vinhphuc

.edu.vn 

113.03.58.H62 

38.3.47 H62.58.03.114 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Kiến 

Thôn Đồng Phú, xã Tân Phú, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1nguyenkien.

vinhtuong@vi

nhphuc.edu.vn 

097.943.1936 

https://thcsngu

yenkien.vinhp

huc.edu.vn/ 

114.03.58.H62 

38.3.48 H62.58.03.115 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Thái Học 2 

Thôn Đông Cả-TT Thổ Tang, 

Vĩnh Tường, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1nguyenthaih

oc2.vinhtuong

@vinhphuc.ed

u.vn 

  

https://thnguye

nthaihoc2.vinh

phuc.edu.vn 

115.03.58.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.3.49 H62.58.03.116 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Thái Học I 

Thôn Trúc Lâm-TT Thổ tang, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1nguyenthaih

oc1.vinhtuong

@vinhphuc.ed

u.vn 

  

https://thnguye

nthaihoc1.vinh

phuc.edu.vn 

116.03.58.H62 

38.3.50 H62.58.03.117 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Viết Xuân 

Thôn Đông xã Ngũ Kiên, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1nguyenvietx

uan.vinhtuong

@vinhphuc.ed

u.vn 

  

https://thnguye

nvietxuan.vinh

phuc.edu.vn 

117.03.58.H62 

38.3.51 H62.58.03.118 
Trường Tiểu học 

Phú Đa 

Thôn Đông xã Phú Đa, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1phuda.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

0211.383.9721 

https://thphuda

.vinhphuc.edu.

vn 

118.03.58.H62 

38.3.52 H62.58.03.119 
Trường Tiểu học 

Phú Thịnh 

Thôn Yên Xuyên xã Tân Phú, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1phuthinh.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

096.101.0977 

https://thcsphut

hinh.vinhphuc.

edu.vn 

119.03.58.H62 

38.3.53 H62.58.03.120 
Trường Tiểu học 

Tam Phúc 

Thôn Phúc Lập Ngoài, xã Tam 

Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c1tamphuc.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

    120.03.58.H62 

38.3.54 H62.58.03.121 
Trường Tiểu học 

Tân Tiến 

Thôn Mới xã Tân Tiến, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1tantien.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

0211.383.8881 

https://thtantie

n.vinhphuc.edu

.vn 

121.03.58.H62 

38.3.55 H62.58.03.122 

Trường Tiểu học 

Thị Trấn Vĩnh 

Tường 

Thôn Yên Cát, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1thitran.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

038.516.5829 

https://ththitran

.vinhphuc.edu.

vn 

122.03.58.H62 

38.3.56 H62.58.03.123 
Trường Tiểu học 

Thượng Trưng 

Thôn Chùa Chợ xã Thượng 

Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c1thuongtrung.

vinhtuong@vi

nhphuc.edu.vn 

  

https://ththuon

gtrung.vinhphu

c.edu.vn 

123.03.58.H62 

38.3.57 H62.58.03.124 
Trường Tiểu học 

Tứ Trưng 

Khu 3, Thị trấn Tứ Trưng, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1tutrung.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

0211.383.9388 

https://thtutrun

g.vinhphuc.edu

.vn 

124.03.58.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.3.58 H62.58.03.125 
Trường Tiểu học 

Tuân Chính 

Thôn Đông, Tuân Chính, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1tuanchinh.vi

nhtuong@vinh

phuc.edu.vn 

0211.383.9403 
thtuanchinh.vi

nhphuc.edu.vn 
125.03.58.H62 

38.3.59 H62.58.03.126 
Trường Tiểu học 

Vân Xuân 

Thôn Đông Đình, xã Vân 

Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c1vanxuan.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

0211.383.9394 

http://thvanxua

n.vinhphuc.edu

.vn 

126.03.58.H62 

38.3.60 H62.58.03.127 
Trường Tiểu học 

Việt Xuân 

Khu 5, Việt Xuân , huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1vietxuan.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

  

http://thvietxua

n.vinhphuc.edu

.vn 

127.03.58.H62 

38.3.61 H62.58.03.128 
Trường Tiểu học 

Vĩnh Ninh 

Thôn Kim Xa- xã Vĩnh Ninh, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1vinhninh.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

0211.383.9226 

http://thvinhni

nh.vinhphuc.ed

u.vn 

128.03.58.H62 

38.3.62 H62.58.03.129 
Trường Tiểu học 

Vĩnh Sơn 

Thôn 4, Xã Vĩnh Sơn, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1vinhson.vinh

tuong@vinhph

uc.edu.vn 

  

https://thvinhs

on.vinhphuc.ed

u.vn 

129.03.58.H62 

38.3.63 H62.58.03.130 
Trường Tiểu học 

Vĩnh Thịnh 1 

Thôn Liễu- xã Vĩnh Thịnh, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1vinhthinh2.v

inhtuong@vin

hphuc.edu.vn 

  

http://thvinhthi

nh2.vinhphuc.e

du.vn 

130.03.58.H62 

38.3.64 H62.58.03.131 
Trường Tiểu học 

Vĩnh Thịnh 2 

Thôn Hệ- xã Vĩnh Thịnh, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1vinhthinh2.v

inhtuong@vin

hphuc.edu.vn 

  

http://thvinhthi

nh2.vinhphuc.e

du.vn 

131.03.58.H62 

38.3.65 H62.58.03.132 
Trường Tiểu học 

Vũ Di 

Thôn Yên Nhiên, xã Vũ Di , 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1vudi.vinhtuo

ng@ 

vinhphuc.edu.v

n 

098.445.0268 

https://thvathcs

vudi.vinhphuc.

edu.vn/ 

132.03.58.H62 

38.3.66 H62.58.03.133 
Trường Tiểu học 

Yên Bình 

Thôn Đình, xã Yên Bình, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1yenbinh.vin

htuong@ 

vinhphuc.edu.v

n 

0211.382.5487 

https://thyenbi

nh.vinhphuc.ed

u.vn 

133.03.58.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.3.67 H62.58.03.134 
Trường Tiểu học 

Yên Lập 

Thôn Bến Hội- Yên Lập, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1yenlap.vinht

uong@ 

vinhphuc.edu.v

n 

0211.383.8526 

https://thyenla

p.vinhphuc.edu

.vn 

134.03.58.H62 

38.3.68 H62.58.03.201 
Trường THCS An 

Tường 

Thôn Cam Giá, xã An Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2antuong.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

0211.383.9070 

https://thcsantu

ong.vinhphuc.e

du.vn 

201.03.58.H62 

38.3.69 H62.58.03.202 
Trường THCS 

Bình Dương 

Thôn Tứ Kỳ- xã Bình Dương, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2binhduong.v

inhtuong@vin

hphuc.edu.vn 

033.335.4565 

http://thcsbinh

duong.vinhphu

c.edu.vn 

202.03.58.H62 

38.3.70 H62.58.03.203 
Trường THCS Bồ 

Sao 

Thôn Đình- Xã Bồ Sao, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2bosao.vinhtu

ong@vinhphuc

.edu.vn 

097.881.3220 

https://thcsbos

ao.vinhphuc.ed

u.vn 

203.03.58.H62 

38.3.71 H62.58.03.204 
Trường THCS Cao 

Đại 

Đội 5 xã Cao Đại , huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2caodai.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

0211.383.8669 

https://thcscao

dai.vinhphuc.e

du.vn 

204.03.58.H62 

38.3.72 H62.58.03.205 
Trường THCS 

Chấn Hưng 

Thôn Nha-Chấn Hưng,VT-VP, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2chanhung.vi

nhtuong@vinh

phuc.edu.vn 

0211.383.8716 

https://thcs-

chanhung-

vinhphuc.viole

t.vn 

205.03.58.H62 

38.3.73 H62.58.03.206 
Trường THCS Đại 

Đồng 

Khu 1- xã Đại Đồng, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2daidong.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

  

https://thcsdaid

ong.vinhphuc.e

du.vn/ 

206.03.58.H62 

38.3.74 H62.58.03.207 
Trường THCS Kim 

Xá 

Thôn Hoàng Hạ, xã Kim Xá,, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2kimxa.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

0211.382.5455 

https://thcskim

xa.vinhphuc.ed

u.vn/ 

207.03.58.H62 

38.3.75 H62.58.03.208 
Trường THCS 

Lũng Hòa 

Thôn Hoà Loan, Xã Lũng Hoà, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2lunghoa.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

098.157.8226 

https://thcslung

hoa.vinhphuc.e

du.vn/ 

208.03.58.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.3.76 H62.58.03.209 
Trường THCS Lý 

Nhân 

Thôn Văn Hà, xã Lý Nhân, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2lynhan.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

098.481.5866 

https://thcslynh

an.vinhphuc.ed

u.vn/ 

209.03.58.H62 

38.3.77 H62.58.03.210 
Trường THCS 

Nghĩa Hưng 

Thôn Đình, xã Nghĩa Hưng, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2nghiahung.v

inhtuong@vin

hphuc.edu.vn 

097.915.0268 

https://thcsnghi

ahung.vinhphu

c.edu.vn 

210.03.58.H62 

38.3.78 H62.58.03.211 
Trường THCS 

Nguyễn Kiến 

Thôn Đồng Phú, xã Tân Phú, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2nguyenkien.

vinhtuong@vi

nhphuc.edu.vn 

097.943.1936 

https://thcsngu

yenkien.vinhp

huc.edu.vn/ 

211.03.58.H62 

38.3.79 H62.58.03.212 
Trường THCS 

Nguyễn Viết Xuân 

Thôn Chung, xã Ngũ Kiên, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2nguyenvietx

uan.vinhtuong

@vinhphuc.ed

u.vn 

098.557.1454 

https://thcsngu

yenvietxuan.vi

nhphuc.edu.vn/ 

212.03.58.H62 

38.3.80 H62.58.03.213 
Trường THCS Phú 

Đa 

Thôn Đông-xã Phú Đa, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2phuda.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

098.318.7900 

https://thcsphu

da.vinhphuc.ed

u.vn/ 

213.03.58.H62 

38.3.81 H62.58.03.214 
Trường THCS Phú 

Thịnh 

Thôn Yên Xuyên, xã Tân Phú, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2phuthinh.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

096.101.0977 

https://thcsphut

hinh.vinhphuc.

edu.vn 

214.03.58.H62 

38.3.82 H62.58.03.215 
Trường THCS Tam 

Phúc 

Thôn Phúc Lập Ngoài, xã Tam 

Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c2tamphuc.vi

mhtuong@vin

hphuc.edu.vn 

  

https://thcstam

phuc.vinhphuc.

edu.vn 

215.03.58.H62 

38.3.83 H62.58.03.216 
Trường THCS Tân 

Tiến 

Thôn Mới, xã Tân Tiến, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2tantien.vinht

uong@vinhph

uc.ede.vn 

0211.383.0327 

https://thcstanti

en.vinhphuc.ed

u.vn 

216.03.58.H62 

38.3.84 H62.58.03.217 
Trường THCS Thị 

Trấn Vĩnh Tường 

TDP Đội Cấn, thị trấn Vĩnh 

Tường, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c2thitran.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

  

https://thcsttvi

nhphuc.vinhph

uc.edu.vn/ 

217.03.58.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.3.85 H62.58.03.218 
Trường THCS Thổ 

Tang 

TDP Nam Cường, Thị trấn Thổ 

Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c2thotang.vinh

tuong@vinhph

uc.edu.vn 

0211.383.8801 

https://thcsthot

ang.vinhphuc.e

du.vn/ 

218.03.58.H62 

38.3.86 H62.58.03.219 
Trường THCS 

Thượng Trưng 

Thôn Chùa Chợ- Xã Thượng 

Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c2thuongtrung.

vinhtuong@vi

nhphuc.edu.vn 

0211.383.8420 

https://thcsthuo

ngtrung.vinhph

uc.edu.vn/ 

219.03.58.H62 

38.3.87 H62.58.03.220 
Trường THCS Tứ 

Trưng 

Khu 3, TT Tứ Trưng, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2tutrung.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

  

https://thcstutr

ung.vinhphuc.e

du.vn/ 

220.03.58.H62 

38.3.88 H62.58.03.221 
Trường THCS 

Tuân Chính 

Thôn Tân Lập, Xã Tuân Chính, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2tuanchinh.vi

nhtuong@vinh

phuc.edu.vn 

  

https://thcstuan

chinh.vinhphu

c.edu.vn/ 

221.03.58.H62 

38.3.89 H62.58.03.222 
Trường THCS Vân 

Xuân 

Thôn Xuân Húc 2 , xã Vân 

Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c2vanxuan.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

  

https://thcsvan

xuan.vinhphuc.

edu.vn/ 

222.03.58.H62 

38.3.90 H62.58.03.223 
Trường THCS Việt 

Xuân 

Thôn Diệm Xuân, xã Việt 

Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c2vietxuan.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

  

https://thcsviet

xuan.vinhphuc.

edu.vn/ 

223.03.58.H62 

38.3.91 H62.58.03.224 
Trường THCS 

Vĩnh Ninh 

Thôn Xuân Chiểu- xã Vĩnh 

Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c2vinhninh.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

  

https://thcsvinh

ninh.vinhphuc.

edu.vn/ 

224.03.58.H62 

38.3.92 H62.58.03.225 
Trường THCS 

Vĩnh Sơn 

Thôn 4, Xã Vĩnh Sơn, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2vinhson.vinh

tuong@vinhph

uc.edu.vn 

091.596.1325 

https://thcsvinh

son.vinhphuc.e

du.vn/ 

225.03.58.H62 

38.3.93 H62.58.03.226 
Trường THCS 

Vĩnh Thịnh 

Thôn An Lão- Xã Vĩnh Thịnh, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2vinhthinh.vi

nhtuong@vinh

phuc.edu.vn 

0211.383.9019 

https://thcsvinh

thinh.vinhphuc

.edu.vn/ 

226.03.58.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.3.94 H62.58.03.227 
Trường THCS 

Vĩnh Tường 

khu 3, Thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2vinhtuong.vi

nhtuong@vinh

phuc.edu.vn 

  

https://thcsvinh

tuong.vinhphu

c.edu.vn/ 

227.03.58.H62 

38.3.95 H62.58.03.228 
Trường THCS Vũ 

Di 

Thôn Yên Nhiên, xã Vũ Di , 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2vudi.vinhtuo

ng@vinhphucs

.edu.vn 

098.445.0268 

https://thvathcs

vudi.vinhphuc.

edu.vn/ 

228.03.58.H62 

38.3.96 H62.58.03.229 
Trường THCS Yên 

Bình 

Thôn Yên Trù, Xã Yên Bình, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c2yenbinh.vin

htuong@vinhp

huc.edu.vn 

  

https://thcsyen

binh.vinhphuc.

edu.vn 

229.03.58.H62 

38.3.97 H62.58.03.230 
Trường THCS Yên 

Lập 

Phủ Yên 4, xã Yên Lập, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2yenlap.vinht

uong@vinhph

uc.edu.vn 

0211.379.0350 

https://thcsyenl

ap.vinhhuc.edu

.vn 

230.03.58.H62 

38.7 H62.58.07 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

        000.07.58.H62 

38.7.1 H62.58.07.01 
Trạm khuyến nông 

huyện Vĩnh Tường  

Thị trấn Vĩnh Tường, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
  0211.383.9340     

38.17 H62.58.17 
UBND thị trấn 

Thổ Tang 
        000.17.58.H62 

38.17.1 H62.58.17.01 
Bộ phận một cửa 

thị trấn Thổ Tang 

Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.17.58.H62 

38.18 H62.58.18 
UBND thị trấn Tứ 

Trưng 
        000.18.58.H62 

38.18.1 H62.58.18.01 
Bộ phận một cửa 

thị trấn Tứ Trưng 

Thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.18.58.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.19 H62.58.19 
UBND thị trấn 

Vĩnh Tường 
        000.19.58.H62 

38.19.1 H62.58.19.01 

Bộ phận một cửa 

thị trấn Vĩnh 

Tường 

Thị trấn Vĩnh Tường, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.19.58.H62 

38.20 H62.58.20 
UBND xã An 

Tường 
        000.20.58.H62 

38.20.1 H62.58.20.01 
Bộ phận một cửa 

xã An Tường 

Xã An Tường, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.20.58.H62 

38.21 H62.58.21 
UBND xã Bình 

Dương 
        000.21.58.H62 

38.21.1 H62.58.21.01 
Bộ phận một cửa 

xã Bình Dương 

Xã Bình Dương, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.21.58.H62 

38.22 H62.58.22 UBND xã Bồ Sao 
  

      000.22.58.H62 

38.22.1 H62.58.22.01 
Bộ phận một cửa 

xã Bồ Sao 

Xã Bồ Sao, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   
    001.22.58.H62 

38.23 H62.58.23 UBND xã Cao Đại 
    

    000.23.58.H62 

38.23.1 H62.58.23.01 
Bộ phận một cửa 

xã Cao Đại 

Xã Cao Đại, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   
    001.23.58.H62 

38.24 H62.58.24 
UBND xã Chấn 

Hưng     
    000.24.58.H62 

38.24.1 H62.58.24.01 
Bộ phận một cửa 

xã Chấn Hưng 

Xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   
    001.24.58.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.25 H62.58.25 
UBND xã Đại 

Đồng     
    000.25.58.H62 

38.25.1 H62.58.25.01 
Bộ phận một cửa 

xã Đại Đồng 

Xã Đại Đồng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   
    001.25.58.H62 

38.26 H62.58.26 UBND xã Kim Xá 
    

    000.26.58.H62 

38.26.1 H62.58.26.01 
Bộ phận một cửa 

xã Kim Xá 

Xã Kim Xá, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
  

    001.26.58.H62 

38.27 H62.58.27 
UBND xã Lũng 

Hoà     
    000.27.58.H62 

38.27.1 H62.58.27.01 
Bộ phận một cửa 

xã Lũng Hoà 

Xã Lũng Hoà, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
  

    001.27.58.H62 

38.28 H62.58.28 
UBND xã Lý 

Nhân     
    000.28.58.H62 

38.28.1 H62.58.28.01 
Bộ phận một cửa 

xã Lý Nhân 

Xã Lý Nhân, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
  

    001.28.58.H62 

38.29 H62.58.29 
UBND xã Nghĩa 

Hưng     
    000.29.58.H62 

38.29.1 H62.58.29.01 
Bộ phận một cửa 

xã Nghĩa Hưng 

Xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   
    001.29.58.H62 

38.30 H62.58.30 
UBND xã Ngũ 

Kiên     
    000.30.58.H62 

38.30.1 H62.58.30.01 
Bộ phận một cửa 

xã Ngũ Kiên 

Xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   
    001.30.58.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.31 H62.58.31 UBND xã Phú Đa 

  

    000.31.58.H62 

38.31.1 H62.58.31.01 
Bộ phận một cửa 

xã Phú Đa 

Xã Phú Đa, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   
    001.31.58.H62 

38.32 H62.58.32 
UBND xã Tam 

Phúc     
    000.33.58.H62 

38.32.1 H62.58.32.01 
Bộ phận một cửa 

xã Tam Phúc 

Xã Tam Phúc, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   
    001.33.58.H62 

38.33 H62.58.33 
UBND xã Tân 

Phú      
    000.47.58.H62 

38.33.1 H62.58.33.01 
Bộ phận một cửa 

xã Tân Phú 

Xã Tân Phú, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
  

    001.47.58.H62 

38.34 H62.58.34 
UBND xã Tân 

Tiến     
    000.35.58.H62 

38.34.1 H62.58.34.01 
Bộ phận một cửa 

xã Tân Tiến 

Xã Tân Tiến, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   
    001.35.58.H62 

38.35 H62.58.35 
UBND xã Thượng 

Trưng     
    000.36.58.H62 

38.35.1 H62.58.35.01 
Bộ phận một cửa 

xã Thượng Trưng 

Xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   
    001.36.58.H62 

38.36 H62.58.36 
UBND xã Tuân 

Chính     
    000.37.58.H62 

38.36.1 H62.58.36.01 
Bộ phận một cửa 

xã Tuân Chính 

Xã Tuân Chính, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.37.58.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.37 H62.58.37 
UBND xã Vân 

Xuân 
  

  
    000.38.58.H62 

38.37.1 H62.58.37.01 
Bộ phận một cửa 

xã Vân Xuân 

Xã Vân Xuân, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   
    001.38.58.H62 

38.38 H62.58.38 
UBND xã Việt 

Xuân 
  

  
    000.39.58.H62 

38.38.1 H62.58.38.01 
Bộ phận một cửa 

xã Việt Xuân 

Xã Việt Xuân, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   
    001.39.58.H62 

38.39 H62.58.39 
UBND xã Vĩnh 

Ninh     
    000.40.58.H62 

38.39.1 H62.58.39.01 
Bộ phận một cửa 

xã Vĩnh Ninh 

Xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   
    001.40.58.H62 

38.40 H62.58.40 
UBND xã Vĩnh 

Sơn     
    000.41.58.H62 

38.40.1 H62.58.40.01 
Bộ phận một cửa 

xã Vĩnh Sơn 

Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.41.58.H62 

38.41 H62.58.41 
UBND xã Vĩnh 

Thịnh 
        000.42.58.H62 

38.41.1 H62.58.41.01 
Bộ phận một cửa 

xã Vĩnh Thịnh 

Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.42.58.H62 

38.42 H62.58.42 UBND xã Vũ Di         000.43.58.H62 

38.42.1 H62.58.42.01 
Bộ phận một cửa 

xã Vũ Di 

Xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.43.58.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38.43 H62.58.43 
UBND xã Yên 

Bình 
        000.44.58.H62 

38.43.1 H62.58.43.01 
Bộ phận một cửa 

xã Yên Bình 

Xã Yên Bình, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.44.58.H62 

38.44 H62.58.44 UBND xã Yên Lập         000.45.58.H62 

38.44.1 H62.58.44.01 
Bộ phận một cửa 

xã Yên Lập 

Xã Yên Lập, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.45.58.H62 

39 H62.59 
UBND huyện Yên 

Lạc 
        000.00.59.H62 

39.1 H62.59.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 
        000.01.59.H62 

39.1.1 H62.59.01.01 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả 

huyện Yên Lạc 

Tổ dân phố 3 Đoài, thị trấn 

Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

yenlac@vinhp

huc.gov.vn 
0211.376.3678   001.01.59.H62 

39.4 H62.59.04 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.04.59.H62 

39.4.1 H62.59.04.01 
Trường Mầm non 

Ánh Dương 

Xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0anhduong.ye

nlac@vinhphu

c.edu.vn 

  

https://mnanhd

uong.vinhphuc

.edu.vn 

001.04.59.H62 

39.4.2 H62.59.04.02 
Trường Mầm non 

Đại Tự 

Xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0daitu.yenlac

@vinhphuc.ed

u.vn 

  

https://mndaitu

.vinhphuc.edu.

vn 

002.04.59.H62 

39.4.3 H62.59.04.03 
Trường Mầm non 

Đồng Cương 

Thôn Chi Chỉ, xã Đồng Cương, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0dongcuong.y

enlac@vinhph

uc.edu.vn 

091.297.4439 
https://mndong

cuong.vinhphu

c.edu.vn 

003.04.59.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

39.4.4 H62.59.04.04 
Trường Mầm non 

Đồng Văn 

Thôn Hùng Vỹ, xã Đồng Văn, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0dongvan.yen

lac@vinhphuc.

edu.vn 

0211.383.6050 
https://mndong

van.vinhphuc.e

du.vn 

004.04.59.H62 

39.4.5 H62.59.04.05 
Trường Mầm non 

Hồng Châu 

Xã Hồng Châu, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0hongchau.ye

nlac@vinhphu

c.edu.vn 

  

https://mnhong

chau.vinhphuc.

edu.vn 

005.04.59.H62 

39.4.6 H62.59.04.06 
Trường Mầm non 

Hồng Phương 

Thôn Phương Nha 2, xã Hồng 

Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c0hongphuong

.yenlac@vinhp

huc.edu.vn 

0211.382.6665 
https://mnhong

phuong.vinhph

uc.edu.vn 

006.04.59.H62 

39.4.7 H62.59.04.07 
Trường Mầm non 

Kim Ngọc 

Xã Bình Định, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0kimngoc.yen

lac@vinhphuc.

edu.vn 

0211.385.2805 
https://mnkimn

goc.vinhphuc.e

du.vn 

007.04.59.H62 

39.4.8 H62.59.04.08 
Trường Mầm non 

Liên Châu 

Thôn nhật Tiến 3, xã Liên 

Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c0lienchau.yen

lac@vinhphuc.

edu.vn 

098.103.5386 
https://mnlienc

hau.vinhphuc.e

du.vn 

008.04.59.H62 

39.4.9 H62.59.04.09 
Trường Mầm non 

Nguyệt Đức 

Xã Nguyệt Đức, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0nguyetduc.y

enlac@vinhph

uc.edu.vn 

  

https://mnnguy

etduc.vinhphuc

.edu.vn 

009.04.59.H62 

39.4.10 H62.59.04.10 
Trường Mầm non 

Sao Mai 

Thôn Chi Chỉ, xã Đồng Cương, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0saomai.yenl

ac@vinhphuc.

edu.vn 

098.140.7003 

https://mnsaom

ai.vinhphuc.ed

u.vn 

010.04.59.H62 

39.4.11 H62.59.04.11 
Trường Mầm non 

Tam Hồng 

Xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0tamhong.yen

lac@vinhphuc.

edu.vn 

  

https://mntamh

ong.vinhphuc.e

du.vn 

011.04.59.H62 

39.4.12 H62.59.04.12 
Trường Mầm non 

Tề Lỗ 

Thôn Giã Bàng 3-xã Tề lỗ-

huyện Yên Lạc-Vĩnh Phúc 

c0telo.yenlac

@vinhphuc.ed

u.vn 

02113603666 
https://mntelo.

vinhphuc.edu.v

n 

012.04.59.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

39.4.13 H62.59.04.13 
Trường Mầm non 

Thị Trấn Yên Lạc 

Thị trán Yên Lạc, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0ttyenlac.yenl

ac@vinhphuc.

edu.vn 

  

https://mnthitra

nyl.vinhphuc.e

du.vn 

013.04.59.H62 

39.4.14 H62.59.04.14 
Trường Mầm non 

Trung Hà 

Thôn 5, xã Trung Hà, huyện 

Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0trungha.yenl

ac@vinhphuc.

edu.vn 

0211.383.7844 

https://mntrung

ha.vinhphuc.ed

u.vn 

014.04.59.H62 

39.4.15 H62.59.04.15 
Trường Mầm non 

Trung Kiên 

Xã Trung Kiên, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0trungkien.ye

nlac@vinhphu

c.edu.vn 

  

https://mntrung

kien.vinhphuc.

edu.vn 

015.04.59.H62 

39.4.16 H62.59.04.16 
Trường Mầm non 

Trung Nguyên 

Thôn Lạc Trung, xã Trung 

Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c0trungnguyen

.yenlac@vinhp

huc.edu.vn 

0211.381.2309 
https://mntrung

nguyen.vinhph

uc.edu.vn 

016.04.59.H62 

39.4.17 H62.59.04.17 
Trường Mầm non 

Văn Tiến 

Xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c0vantien.yenl

ac@vinhphuc.

edu.vn 

  

https://mnvanti

en.vinhphuc.ed

u.vn 

017.04.59.H62 

39.4.18 H62.59.04.18 
Trường Mầm non 

Yên Đồng 

Thôn Gia, xã Yên Đồng, huyện 

Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0yendong.yen

lac@vinhphuc.

edu.vn 

08.623.5366 
https://mnyend

ong.vinhphuc.e

du.vn/ 

018.04.59.H62 

39.4.19 H62.59.04.19 
Trường Mầm non 

Yên Lạc 

Khu 3 Đoài, thị trấn Yên Lạc, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0yenlac.yenla

c@gmail.com 
0211.360.8886 

https://mnyenl

ac.vinhphuc.ed

u.vn 

019.04.59.H62 

39.4.20 H62.59.04.20 
Trường Mầm non 

Yên Phương 

Xã Yên Phương, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c0yenphuong.y

enlac@gmail.c

om 

  

https://mnyenp

huong.vinhphu

c.edu.vn 

020.04.59.H62 

39.4.21 H62.59.04.101 
Trường Tiểu học 

Đại Tự 

Xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c1daitu.yenlac

@vinhphuc.ed

u.vn 

  

https://thdaitu.

vinhphuc.edu.v

n 

101.04.59.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

39.4.22 H62.59.04.102 
Trường Tiểu học 

Đồng Cương 

Thôn Chi Chỉ, xã Đồng Cương, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1dongcuong.y

enlac@vinhph

uc.edu.vn 

0211.383.6533 

https://thdongc

uong.vinhphuc

.edu.vn 

102.04.59.H62 

39.4.23 H62.59.04.103 
Trường Tiểu học 

Hồng Châu 

Thôn 6, xã Hồng Châu, huyện 

Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1hong 

chau.yenlac@v

inhphuc.edu.vn 

0311.383.6118 
https://thhongc

hau.vinhphuc.e

du.vn 

103.04.59.H62 

39.4.24 H62.59.04.104 
Trường Tiểu học 

Kim Ngọc 

Thôn Đại Nội, xã Bình Định, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1kimngoc.yen

lac@vinhphuc.

edu.vn 

0211.383.6100 
https://thkimng

oc.vinhphuc.ed

u.vn 

105.04.59.H62 

39.4.25 H62.59.04.105 
Trường Tiểu học 

Liên Châu 

Thôn Nhật Tiến 3, xã Liên 

Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c1lienchau.yen

lac@vinhphuc.

edu.vn 

097.516.3468 
https://thliench

au.vinhphuc.ed

u.vn 

106.04.59.H62 

39.4.26 H62.59.04.106 
Trường Tiểu học 

Minh Tân 

Khu 1 Vĩnh Trung, thị trấn 

Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c1minhtan.yen

lac@vinhphuc.

edu.vn 

0211.385.1647 
https://thminht

an.vinhphuc.ed

u.vn 

107.04.59.H62 

39.4.27 H62.59.04.107 
Trường Tiểu học 

Nguyệt Đức 

Thôn Xuân Đài, xã Nguyệt 

Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 

c1nguyetduc.y

enlac@vinhph

uc.edu.vn 

096.213.2587 
http://thnguyet

duc.vinhphuc.e

du.vn 

108.04.59.H62 

39.4.28 H62.59.04.108 
Trường Tiểu học 

Phạm Công Bình 

Thôn Hùng Vĩ, xã Đồng Văn, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1phamcongbi

nh.yenlac@vin

hphuc.edu.vn 

097.553.4408 
http://thphamc

ongbinh.vinhp

huc.edu.vn 

109.04.59.H62 

39.4.29 H62.59.04.109 
Trường Tiểu học 

Tam Hồng 1 

Thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1tamhong1.ye

nlac@vinhphu

c.edu.vn 

098.243.7361 

https://thtamho

ng1.vinhphuc.e

du.vn 

110.04.59.H62 

39.4.30 H62.59.04.110 
Trường Tiểu học 

Tam Hồng 2 

Khu 4, Man Để, xã Tam Hồng, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

C1tamhong2.y

enlac@vinhph

uc.edu.vn 

098.840.9774 

https://thtamho

ng2.vinhphuc.e

du.vn 

111.04.59.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

39.4.31 H62.59.04.111 
Trường Tiểu học 

Tề Lỗ 

Thôn Giã Bàng 2, xã Tề Lỗ, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1telo.yenlac

@vinhphuc.ed

u.vn 

098.203.6180 https://thtelo.vi

nhphuc.edu.vn 

112.04.59.H62 

39.4.32 H62.59.04.112 
Trường Tiểu học 

Thị Trấn Yên Lạc 

Khu 4 Thôn Đoài, Thị trấn Yên 

Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

c1ttyenlac.yenl

ac@vinhphuc.

edu.vn 

0211.383.6458 
https://ththitran

yenlac.vinhphu

c.edu.vn 

113.04.59.H62 

39.4.33 H62.59.04.113 
Trường Tiểu học 

Trung Hà 

Xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thtrungh

a.vinhphuc.edu

.vn 

114.04.59.H62 

39.4.34 H62.59.04.114 
Trường Tiểu học 

Trung Kiên 

Thôn Miêu cốc, xã Trung 

Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c1trungkien.ye

nlac@vinhphu

c.edu.vn 

097.842.9055 
https://thtrungk

ien.vinhphuc.e

du.vn 

115.04.59.H62 

39.4.35 H62.59.04.115 
Trường Tiểu học 

Trung Nguyên 

Thôn Đông Lỗ, xã Trung 

Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 

c1trungnguyen

.yenlac@vinhp

huc.edu.vn 

097.972.3577 
thtrungnguyen.

vinhphuc.edu.v

n 

116.04.59.H62 

39.4.36 H62.59.04.116 
Trường Tiểu học 

Văn Tiến 

Thôn Yên Nội, xã Văn Tiến, 

Yên Lạc, Vĩnh Phúc 

c1vantien.yenl

ac@vinhphuc.

edu.vn 

098.246.9135 
https://thvantie

n.vinhphuc.edu

.vn 

117.04.59.H62 

39.4.37 H62.59.04.117 
Trường Tiểu học 

Yên Đồng  

Thôn Yên Tâm, xã Yên Đồng, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1yendong1.ye

nlac@vinhphu

c.edu.vn 

096.278.1268 
https://thyendo

ng.vinhphuc.ed

u.vn 

118.04.59.H62 

39.4.38 H62.59.04.118 
Trường Tiểu học 

Yên Phương 

Thôn 3, xã Yên Phương, huyện 

Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c1yenphương.

yenlac@vinhp

huc.edu.vn 

098.760.8776 

https://thyenph

uong.vinhphuc

.edu.vn 

120.04.59.H62 

39.4.39 H62.59.04.201 
Trường THCS Đại 

Tự 

Thôn Đại Tự 3, xã Đại Tự, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2daitu.yenlac

@vinhphuc.ed

u.vn 

096.602.3655 

http://thcsdaitu

.vinhphuc.edu.

vn 

201.04.59.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

39.4.40 H62.59.04.202 
Trường THCS 

Đồng Cương 

Thôn Tri Chỉ, xã Đồng Cương, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2dongcuong.y

enlac@vinhph

uc.edu.vn 

098.605.7658 
http://thcsdong

cuong.vinhphu

c.edu.vn 

202.04.59.H62 

39.4.41 H62.59.04.203 
Trường THCS 

Hồng Châu 

Xã Hồng Châu, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcshon

gchau.vinhphu

c.edu.vn 

203.04.59.H62 

39.4.42 H62.59.04.204 

Trường Tiểu học 

và THCS Hồng 

Phương 

Xã Hồng Phương, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcshon

gphuong.vinhp

huc.edu.vn 

204.04.59.H62 

39.4.43 H62.59.04.205 
Trường THCS Kim 

Ngọc 

Thôn Đại Nội, xã Bình Định, 

huyện Yên lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2kimngoc.yen

lac@vinhphuc.

edu.vn 

085.338.4999 
http://thcskimn

goc.vinhphuc.e

du.vn 

205.04.59.H62 

39.4.44 H62.59.04.206 
Trường THCS Liên 

Châu 

Thôn Nhật Tiến 3, xã Liên 

Châu, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

c2lienchau.yen

lac@vinhphuc.

edu.vn 

0211.383.6248 
https://thcslien

chau.vinhphuc.

edu.vn 

206.04.59.H62 

39.4.45 H62.59.04.207 
Trường THCS 

Nguyệt Đức 

Thôn Lồ, xã Nguyệt Đức, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2nguyetduc.y

enlac@vinhph

uc.edu.vn 

098.453.4909 
https://thcsngu

yetduc.vinhph

uc.edu.vn 

207.04.59.H62 

39.4.46 H62.59.04.208 
Trường THCS 

Phạm công Bình 

Thôn Hùng Vĩ, xã Đồng Văn, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2phamcongbi

nh.yenlac@vin

hphuc.edu.vn 

097.968.4838 
http://thcspha

mcongbinh.vin

hphuc.edu.vn 

208.04.59.H62 

39.4.47 H62.59.04.209 
Trường THCS Tam 

Hồng 

Thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2tamhong.yen

lac@vinhphuc.

edu.vn 

039.404.7468 
http://thcstamh

ong.vinhphuc.e

du.vn 

209.04.59.H62 

39.4.48 H62.59.04.210 
Trường THCS Tề 

Lỗ 

Thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2telo.yenlac

@vinhphuc.ed

u.vn 

096.111.6239 
https://thcstelo.

vinhphuc.edu.v

n/ 

210.04.59.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

39.4.49 H62.59.04.211 
Trường THCS Thị 

Trấn Yên Lạc 

Thôn Đoài, Thị trấn Yên Lạc, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

c2ttyenlac.yenl

ac@vinhphuc.

edu.vn 

  
https://thcsttye

nlac.vinhphuc.

edu.vn 

211.04.59.H62 

39.4.50 H62.59.04.212 
Trường THCS 

Trung Hà 

Xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcstrun

gha.vinhphuc.e

du.vn 

212.04.59.H62 

39.4.51 H62.59.04.213 
Trường THCS 

Trung Kiên 

Xã Trung Kiên, Huyện Yên 

Lạc, Vĩnh Phúc 

c2trungkien.ye

nlac@vinhphu

c.edu.vn 

091.207.5135 

http://thcstrung

kien.vinhphuc.

edu.vn/ 

213.04.59.H62 

39.4.52 H62.59.04.214 
Trường THCS 

Trung Nguyên 

Thôn Lạc Trung, xã Trung 

Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

c2trungnguyen

.yenlac@vinhp

huc.edu.vn 

036.288.8380 
http://thcstrung

nguyen.vinhph

uc.edu.vn/ 

214.04.59.H62 

39.4.53 H62.59.04.215 
Trường THCS Văn 

Tiến 

Xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcsvant

ien.vinhphuc.e

du.vn 

215.04.59.H62 

39.4.54 H62.59.04.216 
Trường THCS Yên 

Đồng 

Thôn Yên Nghiệp, xã Yên 

Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh phúc 

c2yendong.yen

lac@vinhphuc.

edu.vn 

091.482.9078 
http://thcsyend

ong.vinhphuc.e

du.vn 

216.04.59.H62 

39.4.55 H62.59.04.217 
Trường THCS Yên 

Lạc 

Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
    

https://thcsyenl

ac.vinhphuc.ed

u.vn 

217.04.59.H62 

39.4.56 H62.59.04.218 
Trường THCS Yên 

Phương 

Thôn Dân Trù, xã Yên 

Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh phúc 

c2yenphuong.y

enlac@vinhph

uc.edu.vn 

097.365.5377 
http://thcsyenp

huong.vinhphu

c.edu.vn 

218.04.59.H62 

39.17 H62.59.17 
UBND thị trấn 

Yên Lạc 
        000.17.59.H62 

39.17.1 H62.59.17.01 
Bộ phận một cửa 

thị trấn Yên Lạc 

Tổ dân phố 1 Trung, thị trấn 

Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

      001.17.59.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

39.18 H62.59.18 
UBND xã Bình 

Định   
      000.18.59.H62 

39.18.1 H62.59.18.01 
Bộ phận một cửa 

xã Bình Định 

Thôn Đại Nội, xã Bình Định 

huyện Yên lạc , tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.18.59.H62 

39.19 H62.59.19 UBND xã Đại Tự 
  

      000.19.59.H62 

39.19.1 H62.59.19.01 
Bộ phận một cửa 

xã Đại Tự 

Thôn Đại Tự 3, xã Đại Tự, 

Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

      001.19.59.H62 

39.20 H62.59.20 
UBND xã Đồng 

Cương   
      000.20.59.H62 

39.20.1 H62.59.20.01 
Bộ phận một cửa 

xã Đồng Cương 

Xã Đồng Cương, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
      001.20.59.H62 

39.21 H62.59.21 
UBND xã Đồng 

Văn         
000.21.59.H62 

39.21.1 H62.59.21.01 
Bộ phận một cửa 

xã Đồng Văn 

Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc       
001.21.59.H62 

39.22 H62.59.22 
UBND xã Hồng 

Châu         
000.22.59.H62 

39.22.1 H62.59.22.01 
Bộ phận một cửa 

xã Hồng Châu 

Xã Hồng Châu, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc       
001.22.59.H62 

39.23 H62.59.23 
UBND xã Hồng 

Phương         
000.23.59.H62 

39.23.1 H62.59.23.01 
Bộ phận một cửa 

xã Hồng Phương 

Thôn Phương Nha 2, xã Hồng 

Phương, huyện Yên lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc       

001.23.59.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

39.24 H62.59.24 
UBND xã Liên 

Châu         
000.24.59.H62 

39.24.1 H62.59.24.01 
Bộ phận một cửa 

xã Liên Châu 

Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc       
001.24.59.H62 

39.25 H62.59.25 
UBND xã Nguyệt 

Đức         
000.25.59.H62 

39.25.1 H62.59.25.01 
Bộ phận một cửa 

xã Nguyệt Đức 

Xã Nguyệt Đức, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
      

001.25.59.H62 

39.26 H62.59.26 
UBND xã Tam 

Hồng         
000.26.59.H62 

39.26.1 H62.59.26.01 
Bộ phận một cửa 

xã Tam Hồng 

Thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc       
001.26.59.H62 

39.27 H62.59.27 UBND xã Tề Lỗ 
        

000.27.59.H62 

39.27.1 H62.59.27.01 
Bộ phận một cửa 

xã Tề Lỗ 

Thôn Giã Bàng 3, xã Tề Lỗ, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc       
001.27.59.H62 

39.28 H62.59.28 
UBND xã Trung 

Hà         
000.28.59.H62 

39.28.1 H62.59.28.01 
Bộ phận một cửa 

xã Trung Hà 

Xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc       
001.28.59.H62 

39.29 H62.59.29 
UBND xã Trung 

Kiên         
000.29.59.H62 

39.29.1 H62.59.29.01 
Bộ phận một cửa 

xã Trung Kiên 

Xã Trung Kiên, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc       
001.29.59.H62 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ thư 

điện tử 
Số điện thoại 

Địa chỉ 

website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

39.30 H62.59.30 
UBND xã Trung 

Nguyên         
000.30.59.H62 

39.30.1 H62.59.30.01 
Bộ phận một cửa 

xã Trung Nguyên 

Thôn Lạc Trung, xã Trung 

Nguyên, huyện Yê Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc       

001.30.59.H62 

39.31 H62.59.31 
UBND xã Văn 

Tiến         
000.31.59.H62 

39.31.1 H62.59.31.01 
Bộ phận một cửa 

xã Văn Tiến 

Xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc       
001.31.59.H62 

39.32 H62.59.32 
UBND xã Yên 

Đồng         
000.32.59.H62 

39.32.1 H62.59.32.01 
Bộ phận một cửa 

xã Yên Đồng 

Thôn Yên Tâm, xã Yên Đồng, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc       
001.32.59.H62 

39.33 H62.59.33 
UBND xã Yên 

Phương         
000.33.59.H62 

39.33.1 H62.59.33.01 
Bộ phận một cửa 

xã Yên Phương 

Xã Yên Phương, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc       
001.33.59.H62 
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